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　　No. 852 
　　No. 852
　　No. 852
 
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會第一 
Đại Tì Lô Giá Na  thành Phật Thần biến gia trì Kinh  liên hoa   thai    tạng 
bi    sanh   Mạn-đồ-la quảng Đại thành tựu nghi quỹ    cung dưỡng   phương 
tiện  hội   đệ nhất 

ÑAÏI TY Ø  LO Â  GIA Ù  NA THA Ø NH  PHA ÄT  THA ÀN  BIE ÁN  GIA TRÌ KINH

LIE ÂN  HOA THAI TAÏNG  BI SINH MAÏN ÑO À  LA QUA Û NG  ÑAÏI THA Ø NH  TÖÏU  NGHI QUY Õ

PHÖÔNG TIE ÄN  CU Ù NG  DÖÔ Ø N G  HO Ä I  THÖ Ù  NHA ÁT

Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

　歸命滿分淨法身　　毘盧遮那遍照智 
　quy   mạng    mãn    phân   tịnh    Pháp thân   　　Tì-Lô-Giá-Na biến chiếu 
trí    
　開敷妙覺光明眼　　修廣猶若青蓮葉 
　khai phu diệu giác quang-minh nhãn  Tu quảng do nhược    thanh   liên    diệp 
　我今依經要略說　　自利利他悉地法 
　ngã kim y Kinh yếu lược thuyết tự lợi lợi tha  tất    địa    Pháp    
　真言次第方便行　　發起信解勝妙門 
　chân ngôn thứ đệ phương tiện  hành  phát khởi tín giải thắng   diệu    môn    
Quy me ä nh  ma õ n  Pha à n  Tónh  Pha ù p  Tha â n
Ty ø  Lo â  Gia ù  Na  Bie á n  Chie á u  Trí
He ù  mô û  ma é t  quang  minh Die äu  Gia ù c
Ro ä ng  da ø i  gio á ng  nhö ca ù nh  sen  xanh
Nay Ta  y Kinh ye á u  löôïc  no ù i



Pha ù p  Ta á t  Ñòa  lôïi  mình  lôïi  ngöô ø i
Cha â n  Ngo â n ,  thö ù  töï  phöông  tie ä n  ha ïnh
Pha ù t  khô û i  Tín Gia û i  Mo â n  Tha é n g  Die ä u
　先令自心離塵垢　　思惟諸佛現於前 
　tiên lệnh   tự    tâm    ly    trần cấu   　　tư duy chư Phật hiện    ư   tiền 
諦想自身在其所　　虔誠布散妙香華 
　đế   tưởng    tự thân tại    kỳ   sở  kiền thành  bố tán   diệu hương   hoa   
　種種勝妙莊嚴具　　瞻仰本尊明印法 
　chủng chủng thắng   diệu    trang nghiêm cụ    　　chiêm    ngưỡng   bổn   tôn 
minh    ấn    Pháp    
　一心恭敬而作禮 
　nhất tâm   cung kính   nhi    tác lễ 
Tröô ù c  khie á n  Ta â m  mình  lìa bu ïi  dô
Suy  sö  chö Pha ä t  hie ä n  tröô ù c  ma ë t
Ñe á  töô û ng  tha â n  mình  taïi  cho á n  a á y
Cha â n  tha ø nh  ba ø y  ra ûi  Die ä u  Höông  Hoa
Moïi  thö ù  va ä t  cu ù ng  tha ä t  trang nghie â m
Chie â m  ngöô õ ng  Ban To â n  Minh A á n  Pha ù p  (Pha ù p  A á n ,  Minh cu û a  Ba û n  To â n)
Mo ä t  lo ø ng  cung  kính ro à i  ta ù c  le ã  
作禮方便真言曰(地持印)。 
tác lễ phương  tiện  chân ngôn viết    (địa    trì    ấn    )。
Ta ù c  Le ã  Phöông  Tie ä n  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ñòa  Trì A á n)
Tác Lễ Phương Tiện Chân Ngôn là (Trì Địa Ấn)
唵(引)(一)曩莫薩嚩怛他蘖多(二)迦野弭嚩(入)吃質(二合)多(三)嚩日羅(二合)滿娜南迦魯弭(四) 
úm    (dẫn   )(nhất    )nẵng    mạc   tát    phọc  đát    tha  nghiệt    đa 
(nhị)ca dã    nhị    phọc  (nhập    )cậtchất   (nhị    hợp   )đa    (tam   )
phọc  nhật    la    (nhị hợp)mãn na Nam    ca   lỗ    nhị    (tứ)
Án (1) nẵng mạc tát phộc đát tha nghiệt đa (2) ca dã nhĩ phộc cật-chất đa (3) 
phộc nhật-la mãn na nam, ca lỗ nhĩ (4)

輆 巧休 屹楠凹卡丫凹 乙伏 亦 名唏柰 扒叨 向刡觡 一刎亦
* ) OMÏ_  NAMAHÏ   SARVA  TATHA Ø GATA  KA ØYA    MI  VA ØK   CITTA_ PA Ø DA   VANDANA ØM Ï  

KARA  UMI 

　

由此作禮真實言　　即能遍禮十方佛 
　do    thử    tác lễ chân    thật    ngôn   　　tức    năng   biến  lễ    thập 
phương Phật 
Do lô ø i  cha â n  tha ä t  ta ù c  le ã  na ø y
Lie à n  hay  le ã  kha é p  möô ø i  phöông  Pha ä t
　右膝著地合爪掌　　思惟說悔先罪業 
　hữu    tất trứ địa hợp   trảo chưởng tư duy thuyết  hối tiên   tội  nghiệp  
　　我由無明所積集　　身口意業造眾罪 
　ngã do vô minh sở tích tập thân khẩu ý    nghiệp    tạo   chúng    tội    
　貪欲恚癡覆心故　　於佛正法賢聖僧 
　tham  dục  khuể si phúc tâm cố  ư   Phật chánh   Pháp    hiền Thánh tăng    
　父母二師善知識　　及以無量眾生所 
　phụ   mẫu    nhị    sư    thiện   tri    thức   　　cập    dĩ  vô lượng chúng 
sanh sở    
　無始生死流轉中　　具造極重無盡罪 
　vô  thủy  sanh  tử  lưu    chuyển   trung  cụ tạo   cực   trọng   vô tận tội 
　親對十方現在佛　　悉皆懺悔不復作 
　thân đối thập phương hiện tại Phật 　　tất    giai    sám hối bất phục   tác 

Go á i  pha û i  sa ù t  ña á t ,  hô ïp  chöô ù ng  mo ù ng
Suy  tö sa ù m  ho á i  to ä i  nghie ä p  xöa
 “ Con  do  Vo â  Minh  ña õ  gom  chu ù a



Nghie ä p  Tha â n  Kha å u  Y Ù  ta ï o  mo ï i  to ä i
Tam  du ï c  sa â n  si  che  la á p  Ta â m
Nôi  Pha ä t ,  Chính  Pha ù p ,  Hie à n  Tha ù n h  Ta ê n g
Cha  me ï ,  hai  Tha à y ,  Thie ä n  Tri  Thö ù c
Cu ø n g  vô ù i  vo â  löô ï n g  ca ù c  chu ù n g  sinh
Löu  chuye å n  so á n g  che á t  tö ø  Vo â  Thu û y
Ga â y  ta ï o  vo â  ta ä n  to ä i  cö ïc  na ë n g
Ño á i  tröô ù c  möô ø i  phöông  Pha ä t  hie ä n  tie à n
Tha û y  ñe à u  sa ù m  ho á i  cha ú n g  la ø m  nö õ a  “

出罪方便真言曰(大慧刀印)。 
xuất   tội    phương  tiện  chân ngôn viết    (Đại Huệ đao    ấn    )。
Xua á t  To ä i  Phöông  Tie ä n  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ñaïi  Tue ä  Ñao A á n)
唵(引一)薩嚩播波薩怖(二合)吒(二)娜訶曩嚩日囉(二合)野(三)娑嚩(二合引)賀(引) 
úm    (dẫn   nhất    )tát    phọc  bá   ba    tát    phố    (nhị    hợp   )trá 
(nhị    )na    ha    nẵng    phọc  nhật la    (nhị    hợp   )dã    (tam   )sa 
phọc  (nhị    hợp   dẫn   )hạ    (dẫn   )

“ A ù n  (1)  Ta ù t  pho ä c  ba ù   ba  ta ù t - bo á  tra  (2)   na ù  ha  na ü n g ,  pho ä c  
nha ä t - la  da õ  (3)  sa- pho ä c  ha ï   “

     輆 屹湱 扒扔 剉誆 叨成巧 向忝伏 渢扣
* ) OMÏ_  SARVA  PA Ø PA   SPHATÏ   DAHANA  VAJRA ØYA_  SVA Ø HA Ø   

　南無十方三世佛　　三種常身正法藏 
　Nam Mô thập phương tam thế   Phật 　　tam   chủng   thường    thân   chánh 
Pháp tạng   
　勝願菩提大心眾　　我今皆悉正歸依 
　thắng   nguyện bồ  đề  Đại tâm chúng  ngã    kim    giai tất chánh   quy y 

Nam  mo â  möô ø i  phöông  Pha ä t  ba  ñô ø i  
Ba  loa ï i  thöô ø n g  ga à n  Ta ï n g  Chính  Pha ù p
Chu ù n g  Ña ï i  Ta â m  Bo à  Ñe à  Tha é n g  Nguye ä n
Nay  con  ñe à u  cha â n  chính  quy  y  

 
歸依方便真言曰(普印)。 
quy y phương  tiện  chân ngôn viết    (phổ    ấn    )。
Quy  Y Phöông  Tie ä n  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Pho å  A á n)
唵(一)薩嚩沒馱冒地薩怛鑁(三合引)(二)設囉赧蘖車弭(三)嚩日囉(二合)達麼(四)頡唎(二合五) 
úm    (nhất    )tát    phọc  một    đà   mạo   địa    tát    đát    tông  (tam 
hợp   dẫn   )(nhị    )thiết la    noản    nghiệt xa    nhị    (tam   )phọc 
nhật    la    (nhị    hợp   )đạt    ma    (tứ    )hiệt    lợi  (nhị    hợp 
ngũ    )
A ù n  (1)  ta ù t  pho ä c  mo ä t  ña ø  ma ï o  ñ ò a  ta ù t -  ña ù t -  noan   (2)  thie á t  la  noa û n  nghie ä t  xa  
nh ó  (3)  pho ä c  nha ä t - la  ña ï t  ma  (4)  hie ä t - lô ï i  (5)

   輆  屹楠后盍 回囚屹玆觡 在先跧 丫猌亦 向忝叻愍 猭

* ) OMÏ_  SARVA  BUDDHA  BODHISATVANA ØM Ï   ‘SARANA ØM Ï   GACCHAMI_ VAJRA 

DHARMA_ HRÌHÏ



　我淨此身離諸垢　　及與三世身口意 
　ngã    tịnh    thử    thân   Ly  chư cấu  　　cập    dữ   tam thế   thân 
khẩu    ý    
　過於大海剎塵數　　奉獻一切諸如來 
　quá   ư   Đại   hải    sát    trần    sổ   　　phụng   hiến    nhất thiết chư 
Như-Lai 

Con  tònh  tha â n  na ø y  lìa  bu ï i  nhô
Cu ø n g  tha â n  mie ä n g  y ù  cu û a  ba  ñô ø i
So á  nhie à u  hôn  bu ï i  hôn  bie å n  lô ù n
Phu ï n g  hie á n  ta á t  ca û  ca ù c  Nhö  Lai

施身方便真言曰(獨股印)。 
thí   thân   phương  tiện  chân ngôn viết    (độc    cổ    ấn    )。
Thí   Tha â n  Phöông  Tie ä n  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ño ä c  Co å  A án)
唵(一)薩嚩怛他蘖多(二合)(二)布惹鉢囉(二合)嚩(無渴反)[口*栗]多(二合)曩夜怛麼(二合)南(三)涅哩

(二合) 夜(引)哆夜弭(四)薩嚩怛他(引)蘖多室者(二合)地底瑟姹(二合)擔(五)薩嚩(去)怛他蘖多惹

難謎阿味設覩(引)(六) 
úm (nhất)tát phọc đát tha nghiệt đa (nhị hợp)(nhị)bố nhạ bát la (nhị hợp) phộc 
(vô khát phản)[khẩu*lật]đa (nhị hợp)nẵng dạ đát  ma  (nhị hợp)Nam (tam)niết lý 
(nhị hợp)dạ (dẫn) đá dạ nhĩ (tứ)tát phọc đát tha(dẫn)nghiệt đa thất giả (nhị 
hợp)địa để sắt xá    (nhị    hợp   )đam   (ngũ    )tát    phọc  (khứ   )đát 
tha  nghiệt    đa    nhạ    nan   mê    a  vị    thiết đổ    (dẫn   )(lục    )
A ù n  (1)   ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t - ña  (2)   bo á  nha ï  ba ù t - la  ba ï t  la ä t - ña  na ü n g  da ï  ña ù t -
ma  nam  (3)  nie á t - ly ù  da ï  ña ù  da ï  nh ó  (4)  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  tha á t - gia û  ñ ò a  
ñe å  sa é t - xa ù  ñam  (5)  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  nha ï  na ïn  me â  a  v ò  thie á t  ño å  (6)

輆 屹楠凹卡丫凹 觢介 盲向痡巧仲摓戊 市搏凹 仲亦 屹楠 凹卡丫出鄎 狣囚凸沰仟 屹楠 凹卡
丫凹 鄐巧 伙 玅合在加
*) OMÏ_  SARVA  TATHA Ø GATA  PU Ø JA   PRAVARTTA Ø NA Ø YA   ATMA ØNAMÏ   NIRYA ØTA  

YA ØMI_  SARVA  TATHA Ø GATA Ø ’SCA   ADHITISÏT ÏATAMÏ  _SARVA  TATHA Ø GATA   JN Õ A Ø N A   ME 

A ØVI’SATU     

淨菩提心勝願寶　　我今起發濟群生 
tịnh bồ đề tâm thắng nguyện bảo　ngã kim khởi phát tế quần sanh 
　生苦等集所纏身　　及與無知所害身 
sanh khổ đẳng tập sở triền thân cập dữ vô tri sở hại   thân   
救攝歸依令解脫　　常當利益諸含識 
cứu  nhiếp quy y lệnh giải thoát　thường đương lợi ích chư hàm thức   

Ta â m  Tónh  Bo à  Ñe à ,  ba ù u  Tha é n g  Nguye ä n

Nay  con  pha ù t  khô û i  cö ù u  qua à n  sinh
Go ù p  gom  Sinh  kho å  , ra ø n g  tha â n  the å
Cu ø n g  vô ù i  Vo â  Tri  ha ï i  ñe á n  tha â n
Cö ù u  nhie á p  quy  y  khie á n  gia û i  thoa ù t
Thöô ø n g  la ø m  lô ï i  ích  ca ù c  Ha ø m  Thö ù c



 
發菩提心方便真言曰(定印)。 
phát    bồ  đề  tâm    phương  tiện  chân ngôn viết(định ấn)。
Pha ù t  Bo à  Ñe à  Ta â m  Phöông  Tie ä n  Cha â n  Ngo â n  la ø :  (Ñònh  A án)
唵(一)冒地唧多(二)母怛跛娜夜弭(三) 
úm (nhất)mạo địa tức đa (nhị)mẫu    đát    bả    na    dạ    nhị    (tam)
A ù n  (1)  ma ï o  ñ ò a  tö ù c  ña  (2)  ma ã u  ña ù t  ba û  na  da ï  nh ó  (3)

輆 回囚才柰觜歋叨 仲亦

* ) OMÏ_  BODHICITTAM  UTPA Ø DA   YA ØMI    

十方無量世界中　　諸正遍知大海眾 
thập phương vô lượng thế giới trung  chư Chánh-biến-Tri Đại   hải    chúng    
種種善巧方便力　　及諸佛子為群生 
chủng chủng thiện xảo phương  tiện  lực  cập chư Phật tử   vi  quần sanh 
諸有所修福業等　　我今一切盡隨喜 
chư hữu sở tu phúc nghiệp    đẳng 　　ngã    kim    nhất thiết tận   tùy    hỉ 

Trong  vo â  löô ï n g  The á  Giô ù i  möô ø i  phöông
Ca ù c  Chính  Bie á n  Tri,  Chu ù n g  Ña ï i  Ha û i
Mo ã i  mo ã i  lö ïc  phöông  tie ä n  khe ù o  le ù o
Vô ù i  ca ù c  Pha ä t  Tö û  vì  Qua à n  Sinh
Bao  nhie â u  phöô ù c  nghie ä p  ña õ  tu  ta ä p
Nay  con  tu ø y  hy û  he á t  ta á t  ca û

隨喜方便真言曰(歸命合掌)。 
tùy    hỉ   phương  tiện  chân ngôn viết    (quy    mạng    hợp chưởng )。
Tu ø y  Hy û  Phöông  Tie ä n  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Quy Me änh  Hôïp  Chöô û ng)
唵(引一)薩嚩怛他蘖多(二)本若(尼也反)惹曩(三)弩暮捺那布闍迷伽三暮捺囉(二合四)薩叵(二合)羅儜三

摩曳(引五)吽 
úm    (dẫn   nhất    )tát    phọc  đát    tha  nghiệt    đa    (nhị    )bổn 
nhược    (ni   dã  phản   )nhạ    nẵng    (tam   )nỗ mộ    nại    na   bố    đồ 
mê    dà    tam   mộ    nại    la    (nhị    hợp   tứ    )tát    phả    (nhị 
hợp   )la  ninh tam   ma    duệ    (dẫn   ngũ    )hồng    
A ù n  (1)  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  (2)  ba û n  nhöô ï c  nha ï  na ü n g  (3)  no ã  mo ä  na ï i  na  
bo á  ño à  me â  gia ø  tam  mo ä  na ï i- la  (4)  ta ù t - pha û  la  ninh  tam  ma  due ä  (5)  ho à n g )

輆 屹湱凹卡丫凹 觢触 鄐左平觜叨巧 觢介 伙千 屹觜治 剉先仕 屹亙份猲

* ) OMÏ_  SARVA  TATHA Ø GATA   PUNÏYA  JN Õ A Ø N A   ANUMUDANA _ PU Ø JA   MEGHA 

SAMUDRA  SPHARANÏA  SAMAYE  HU ØM Ï     

我今勸請諸如來　　菩提大心救世者 
ngã kim khuyến    thỉnh   chư    Như-Lai 　　bồ  đề  Đại tâm cứu    thế    giả 
唯願普於十方界　　常以大雲降法雨 
duy nguyện phổ  ư thập phương giới thường    dĩ  Đại   vân    hàng   Pháp vũ 

Nay  con  khuye á n  th æ n h  ca ù c  Nhö  Lai



Ta â m  Ña ï i  Bo à  Ñe à ,  Ña á n g  Cö ù u  The á
Nguye ä n  xin  kha é p  ca û  Giô ù i  möô ø i  phöông
Thöô ø n g  ke ù o  ma â y  lô ù n  tuo â n  möa  Pha ù p

勸請方便真言曰(金剛合掌)。 
khuyến    thỉnh   phương  tiện  chân ngôn viết    (Kim cương hợp chưởng )。
Khuy ến Thỉnh Phương Tiện Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng) 
唵(引一)薩嚩怛他蘖多(二)睇灑儜布惹迷伽三暮捺囉(二合)(三)薩叵(二合)囉儜三摩曳(四)吽 
úm    (dẫn   nhất    )tát    phọc  đát    tha  nghiệt    đa    (nhị    )thê 
sái ninh bố nhạ    mê    dà tam   mộ    nại    la    (nhị    hợp   )(tam   )tát 
phả    (nhị    hợp   )la    ninh tam   ma    duệ    (tứ    )hồng 
A ù n  (1)  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  (2)  the â  sa ù i  ninh  bo á  nha ï  me â  gia ø  tam  mo ä  
na ï i- la  (3)  ta ù t - pha û  la  ninh  tam  ma  due ä  (4)  ho à n g

輆 屹楠凹卡丫出渃好仕 觢介 伙千 屹觜治 剉先仕 屹亙份 猲

* ) OMÏ_  SARVA  TATHA Ø GATA   ADDHESÏANÏA   PU Ø JA   MEGHA  SAMUDRA  SPHARANÏA 

SAMAYE  HU Ø M Ï      
   

願令凡夫所住處　　速捨眾苦所集身 
nguyện lệnh phàm phu sở trụ xử  tốc    xả    chúng khổ sở    tập    thân   
當得至於無垢處　　安住清淨法界身 
đương đắc chí    ư   vô  cấu  xử   　　an trú thanh tịnh Pháp giới   thân   

Nguye ä n  nôi  cö tru ù  cu û a  Pha ø m  Phu
Mau  buo â n g  mo ï i  kho å  ba ù m  tre â n  tha â n
Se õ  ñöô ï c  ñe á n  nôi  kho â n g  nhô  ba å n  (  Vo â  Ca á u  Xö ù  )
An  tru ï  Pha ù p  Tha â n  Giô ù i  thanh  tònh

奉請法身方便真言曰(金剛合掌內縛以慧頭指如鉤招之)。 
phụng   thỉnh   Pháp thân   phương  tiện  chân ngôn viết    (Kim cương hợp 
chưởng nội   phược   dĩ  tuệ    đầu    chỉ    như    câu    chiêu   chi )。
Phu ïn g  Th æ n h  Pha ù p  Tha â n  Phöông  Tie ä n  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Kim Cöông  Hôïp  Chöô û ng,  No ä i  

Pho ä c ,  ñe å  ngo ù n  tro û  cu û a  Tue ä  (tay tra ù i)  nhö mo ù c  ca â u  ro à i  chie â u  vô ø i)
唵(引一)薩嚩怛他(引)蘖多(二)捺睇灑夜弭(三)薩嚩薩怛嚩(二合)係多(引)[口*栗]他(二合去)野(四)達
磨馱覩悉體(他以反二合)底[口*栗]嚩(二合)靺覩(五) 
úm (dẫn nhất)tát    phọc  đát    tha  (dẫn   )nghiệt    đa    (nhị    )nại 
thê sái    dạ    nhị    (tam   )tát phọc  tát    đát    phọc  (nhị    hợp   )hệ 
đa    (dẫn   )[khẩu    *lật    ]tha  (nhị    hợp   khứ   )dã    (tứ    )Đạt-ma 
đà   đổ tất    thể    (tha  dĩ  phản   nhị  hợp   )để    [khẩu    *lật    ]phọc 
(nhị    hợp   )mạt    đổ    (ngũ    )
A ù n  (1)  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  (2)  na ï i  the â  sa ù i  da ï  nh ó  (3)  ta ù t  pho ä c  ta ù t  
ña ù t - pho ä c  he ä  ña  la ä t - tha  da õ  (4)  ña ï t  ma  ña ø  ño å  ta á t  the å  ñe å  la ä t - pho ä c  ma ï t  ño å  
(5)

輆 屹湱凹卡丫出渃好 仲亦 屹楠 屹玆托出飭伏 叻廕叻加 芛凸想向加

* ) OMÏ_  SARVA  TATHA Ø GATA   ADDHESÏA   YA ØMI_  SARVA  SATVA  HÌTA  ARTHA ØYA_  

DHARMADHA ØTU   STHITIRBHAVATU    



所修一切眾善業　　利益一切眾生故 
sở tu nhất thiết chúng    thiện nghiệp   　　lợi ích   nhất thiết chúng sanh cố 
我今盡皆正迴向　　除生死苦至菩提 
ngã kim tận giai    chánh   hồi hướng 　　trừ    sanh  tử  khổ    chí    bồ  đề 

Bao  nhie â u  Thie ä n  Nghie ä p  tu  ha ø n h  ñöô ï c
Vì  muo á n  lô ï i  ích  mo ï i  chu ù n g  sinh
Nay  con  cha â n  chính  ho à i  höô ù n g  he á t
Trö ø  sinh  tö û  kho å  ñe á n  Bo à  Ñe à

迴向方便真言曰(金剛合掌)。 
hồi hướng phương  tiện  chân ngôn viết    (Kim cương hợp chưởng )。
Ho à i  Höô ù n g  Phöông  Tie ä n  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Kim Cöông  Hôïp  Chöô û ng)
唵(引一)薩嚩怛他(引)蘖多(二合)(二)涅哩(二合)野曩囉(二合)布惹迷伽三暮捺囉(二合三)薩叵(二合) 
囉儜三摩曳(四)吽 
úm (dẫn nhất)tát phọc  đát tha (dẫn)nghiệt đa (nhị hợp)(nhị)niết lý (nhị hợp)dã 
nẵng    la    (nhị    hợp   )bố    nhạ    mê    dà    tam   mộ    nại    la 
(nhị    hợp   tam   )tát    phả    (nhị    hợp   )la    ninh tam   ma    duệ 
(tứ    )hồng    
A ù n  (1)  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t - ña  (2)  nie á t - ly ù  da õ  na ü n g - la  bo á  nha ï  me â  gia ø  
tam  mo ä  na ï i- la  (3)_  ta ù t - pha û  la  ninh  tam  ma  due ä  (4)  ho à n g

輆 屹楠 凹卡丫凹 市搏凹巧 觢介 伙千 屹觜治 剉先仕 屹亙份 猲

* ) OMÏ_  SARVA  TATHA Ø GATA   NIRYA ØTANA  _PU Ø JA   MEGHA  SAMUDRA 

SPHARANÏA  SAMAYE  HU ØM Ï         

身隨所應以安坐　　分明諦觀初字門 
thân tùy  sở  ứng   dĩ  an    tọa    　　phân minh đế   quán   sơ    tự    môn 
Tha â n  tu ø y  cho ã  ö ù ng  du ø ng  an to ïa
Ñe á  qua ù n  (cha â n  tha ä t  qua ù n  ) ro õ  ra ø ng  Sô  Tö ï  Mo â n  (Mo â n  chö õ  A)   
次當結三昧耶印　　所謂淨除三業道 
thứ đương kết tam muội da ấn    　　sở vị tịnh    trừ    tam   nghiệp    đạo   
真言曰。 
chân ngôn viết    。
Tie á p  ne â n  ke á t  A á n  Tam  Muo ä i  Gia
A á y  la ø  Tónh  Trö ø  ba Nghie ä p  Ñaïo
Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三漫多沒馱(引)南(一)阿三迷(二)怛哩(二合) 三迷(三)三麼曳(四)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mạn   đa    một    đà   (dẫn   )Nam    (nhất    )a   tam 
mê    (nhị    )đát    lý    (nhị    hợp   )tam   mê    (tam   )tam   ma    duệ 
(tứ    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ïn  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  A tam  me â  (2)  ña ù t - ly ù  tam  me â  (3)  tam  ma  
due ä  (4)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎狣屹伙注屹伙袎屹亙份渢扣桭

NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï  _ ASAME  TRISAME  SAMAYE_ SVA Ø HA Ø     
　纔結此密印　　能淨如來地 
　tài    kết    thử    mật ấn 　　năng   tịnh    Như-Lai địa    
　地波羅蜜滿　　成三法界道 
　địa    ba la   mật    mãn    　　thành   tam   Pháp giới   đạo   
Vừa kết Mật Ấn này



Hay tĩnh Như Lai Địa
Mãn Địa Ba La Mật
Thành ba Pháp Giới Đạo
次結法界生　　密慧之幖幟 
thứ    kết    Pháp giới   sanh   　　mật    tuệ    chi tiêu xí    
淨身口意故　　遍轉於身分 
tịnh    thân   khẩu    ý    cố    　　biến  chuyển   ư   thân   phân   
彼真言曰。 
bỉ    chân ngôn viết    。

Tie á p,  ke á t  Pha ù p  Giô ù i  Sinh
Tie â u  bie å u  cu û a  Ma ä t  Tue ä
Vì tònh  tha â n  kha å u  y ù
Chuye å n  kha é p  ca û  tha â n  mình
Cha â n  Ngo â n   ấy là:

曩莫三滿多沒馱南(一)達磨馱睹(二)薩嚩(二合)婆嚩句唅(三) 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   Nam    (nhất    )Đạt-ma đà   đổ 
(nhị    )tát    phọc  (nhị    hợp   )bà    phọc  cú   ham  (tam   )
Nẵng  m ạc  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ñạt ma  ña ø  ñ ổ (2)  ta ù t - ph ộc  ba ø  ph ộc  cu ù  
ha ø m  (3)

巧休 屹亙阢后盍觡袎叻猣四加袎辱矢向人曳桭

NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  DHARMADHA Ø TU    SVABHA ØVAKA  UHAMÏ    

如法界自性　　而觀於自身 
như    Pháp giới   tự tánh 　　nhi    quán   ư   tự thân 
Như Tự Tính Pháp Giới
Mà quán nơi thân mình
為令彼堅固　　觀自執金剛 
vi  lệnh   bỉ    kiên cố 　　quán   tự    chấp    Kim cương 
結金剛輪印(亦名轉法輪印) 
kết    Kim cương luân    ấn    (diệc    danh    chuyển   Pháp luân   ấn    )
金剛薩埵真言曰。 
Kim cương tát    đoả  chân ngôn viết    。
Vì khiến cho kiên cố
Quán ngay Chấp Kim Cương (Vajradhàra)
Kết Ấn Kim Cương Luân (Cũng gọi là Ấn Chuyển Pháp Luân)
Kim Cương Tát Đỏa Chân Ngôn là:
曩莫三滿多(上)嚩日囉(二合)赧(一)嚩日羅(二合) 怛摩(二合)句唅(三) 
nẵng mạc   tam   mãn    đa    (thượng   )phọc  nhật    la    (nhị    hợp   )
noản    (nhất )phọc nhật la (nhị hợp)đát    ma    (nhị    hợp   )cú   ham  (tam)
Nẵng mạc tam mãn đa phộc nhật-la noản (1) phộc nhật-la (2) đát-ma cú hàm (3) 

巧休 屹亙阢向忝鉔袎向猦摓人曳桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  VAJRANÏA Ø M Ï _  VAJRA  ATMAKA  UHAMÏ    

諦觀我此身　　即是執金剛 
đế   quán   ngã    thử    thân   　　tức thị chấp    Kim cương 
Đế Quán thân của Ta
Tức là Chấp Kim Cương
次擐金剛甲　　當觀所被服 
thứ hoàn   Kim cương giáp    　　đương   quán   sở    bị   phục    
遍體生焰光 
biến  thể    sanh   diệm   quang    
彼真言曰。 
bỉ    chân ngôn viết    。



Tie á p  hoa ø n  Gia ù p  Kim  Cöông
Ne â n  qua ù n  nôi y phu ïc
Kha é p  The å  sinh a ù nh  lö û a
Cha â n  Ngo â n  a á y  la ø :
曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧　唵嚩日羅(二合) 迦嚩遮(二)吽 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    phọc  nhật    la    (nhị    hợp   )noản    　úm 
phọc  nhật    la    (nhị    hợp   )ca   phọc  già    (nhị    )hồng    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  pho ä c  nha ä t - la  noa û n  (1)  A ù n  pho ä c  nha ä t - la  ca  pho ä c  gia ø  
(2)  ho à n g

巧休 屹亙阢向忝冊袎輆  向忝 一向弋 猲桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  VAJRANÏA Ø M Ï  _OMÏ   VAJRA  KAVACA  HU ØM Ï     

　囉字色鮮白　　空點以嚴之 
　la    tự    sắc    tiên   bạch    　　không   điểm    dĩ  nghiêm    chi 
　如彼髻明珠　　置之於頂上 
　như    bỉ    kế   minh    châu    　　trí    chi ư   đính    thượng   
　所積眾罪垢　　由是悉除滅 
　sở    tích   chúng    tội    cấu    　　do    thị  tất    trừ diệt 
　福慧皆圓滿　　一切觸穢處 
　phúc    tuệ    giai    viên mãn   　　nhất thiết xúc    uế    xử   
　當加此字門　　赤色具威光 
　đương   gia    thử    tự    môn    　　xích  sắc  cụ    uy    quang    
　焰鬘遍圍繞 
　diệm   man  biến  vi nhiễu
Chö õ  La  (先 _RA)  ma ø u  tra éng  tinh

Du ø ng  ñie å m  Kho â ng  nghie â m  sö ù c  (劣_RAM )
Nhö minh cha â u  co ä t  to ù c
Ña ë t  ô û  tre â n  ñ æ nh  ña à u
Bao to ä i  ca á u  gom  chö ù a
Do ña â y  ñe à u  trö ø  die ä t
Phöô ù c  Tue ä  ñe à u  vie â n  ma õ n
Ta á t  ca û  cho á n  o â  ue á
Ne â n  the â m  Töï  Mo â n  na ø y
Ma ø u  ño û  ñu û  uy quang
A ù nh  lö û a  va â y  quanh  kha é p
次為降伏魔　　制諸大障者 
thứ    vi  hàng phục ma    　　chế    chư    Đại   chướng    giả 
當念大護者　　無能堪忍明 
đương   niệm    Đại   hộ    giả 　　vô   năng   Kham nhẫn minh    
真言曰。 
chân ngôn viết    。
Tiếp vì hàng phục Ma
Chế các loài Đại Chướng
Nên niệm đấng Đại Hộ
Vô Năng Kham Nhẫn Minh
Chân Ngôn là:
曩莫薩嚩怛他(引)蘖帝毘藥(二合一)薩嚩佩也尾蘖帝弊(二)尾濕嚩(二合)目契弊(三)薩嚩他(四)唅欠(五) 
nẵng mạc tát phọc đát tha (dẫn)nghiệt đế tì dược (nhị hợp nhất)tát phọc  bội 
dã  vĩ    nghiệt đế    tệ   (nhị    )vĩ    thấp   phọc  (nhị    hợp   )mục 
khế   tệ   (tam   )tát    phọc  tha  (tứ    )ham  khiếm (ngũ)   
囉吃灑(二合)摩訶沫麗(六)薩嚩怛他蘖多奔尼也(二合)涅左帝(七)吽吽(八)怛羅(二合)吒怛囉(二合)吒
(九)阿鉢囉(二合)底訶諦(十)娑嚩(二合)賀 
la    cật    sái    (nhị    hợp   )Ma-Ha mạt    lệ   (lục    )tát    phọc  đát 
tha nghiệt đa    bôn ni   dã  (nhị    hợp   )niết    tả   đế    (thất    )hồng 
hồng    (bát    )đát    la    (nhị    hợp   )trá  đát    la  (nhị    hợp   )trá 



(cửu   )a   bát    la    (nhị    hợp   )để    ha    đế   (thập    )sa    phọc 
(nhị    hợp   )hạ    
Nẵng mạc tát phộc tha nghiệt đế tỳ-dược (1) tát phộc bội dã vĩ nghiệt đế tệ (2) vĩ thấp-phộc  mục khế tệ (3) tát 
phộc tha (4) hàm khiếm (5) la cật-sái ma ha mạt lê (6) tát phộc đát tha nghiệt đa bô ni-dã niết tả đế (7) hồng 
hồng (8) đát-la tra đát-la tra (9) a bát-la để ha đế (10) sa-phộc hạ

巧休 屹湱 凹卡丫包湋袎屹湱 矛伏甩丫包湋袎甩鄎觜卜湋袎屹湱卡袎曳丈袎先朽 亙扣向同袎屹楠 凹卉丫凹袎 旦触 市蛭包 猲猲 泣誆泣誆袎 狣渨市成包袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SARVA  TATHA Ø GATEBHYAHÏ_  SARVA  BHAYA  VIGATEBHYAHÏ_  VI’SVA 

MUKHEBHYAHÏ_  SARVATHA Ø   HAMÏ   KHAMÏ  _ RAKSÏA   MAHA Ø   BALE_ SARVA  TATHA Ø GATA 

PUNÏYA  NIRJATE_ HU Ø M Ï   HU ØM Ï   TRA Ø T Ï   TRA Ø T Ï _  APRATIHATE_ SVA Ø HA Ø    

　由纔憶念故　　諸毘那夜迦 
　do    tài    ức    niệm    cố    　　chư    tì    na   dạ    ca   
　惡形羅剎等　　彼一切馳散 
　ác   hình    La sát đẳng 　　bỉ    nhất thiết trì    tán 
Do vừa ghi nhớ, niệm
Các Tỳ Na Dạ Ca
Nhóm La Sát hình các
Tất cả đều chạy tan  
　警發於地神　　應說如是偈 
　cảnh    phát    ư   địa Thần   　　ứng   thuyết   như  thị kệ    
Cảnh Phát ở Địa Thần
Nên nói Kệ như vầy
　(雙膝長跪定手持杵當心慧手舒五指平掌按地) 
　(song    tất    trường   quỵ    định   thủ    trì    xử    đương   tâm    tuệ 
thủ    thư    ngũ    chỉ    bình   chưởng    án    địa    )
　(Hai gối quỳ dài, Tau Định (tay trái) cầm chày để ngang trái tim. Tay Tuệ (tay phải) duỗi năm ngón , để ngang 
lòng bàn tay đè mặt đất)
怛鑁(二合汝也)泥(引)尾(引天也有女聲)娑(引)乞叉(引二合護也)部(引) 跢(引)悉(親也於也一) 
đát    tông  (nhị hợp   nhữ    dã  )nê   (dẫn   )vĩ    (dẫn   Thiên    dã  hữu 
nữ   thanh    )sa    (dẫn   )khất   xoa    (dẫn   nhị    hợp   hộ    dã  )bộ 
(dẫn   ) đá (dẫn   )tất    (thân   dã  ư   dã  nhất    )
薩嚩(一切)沒馱(引)曩(佛有多聲)跢(引)易南(引二)
tát    phọc  (nhất thiết )một đà (dẫn)nẵng (Phật hữu đa thanh )đá (dẫn   )dịch 
Nam (dẫn   nhị    )   
左里也(二合引)曩也(修行)尾勢(引)曬(引)數(入殊勝三) 
tả   lý    dã  (nhị    hợp   dẫn )nẵng    dã  (tu hành )vĩ    thế    (dẫn   )
sái    (dẫn   )sổ   (nhập    thù thắng   tam   )   
部(引)密(淨地)播囉密哆(引)速者(等四) 
bộ    (dẫn   )mật    (tịnh    địa    )bá   la    mật    sỉ   (dẫn   )tốc    giả 
(đẳng tứ    )ma    
摩囉(天魔)細(引)便演(二合)怛他(引如)婆蘖喃(二合破五) 
ma la    (Thiên    ma    )tế    (dẫn   )tiện    diễn    (nhị    hợp   )đát 
tha  (dẫn   như    )bà    nghiệt    nam    (nhị    hợp phá    ngũ    )   
破五)舍(引)吉也(二合釋迦也)僧呬(引)曩(師子)跢(引)易弩(引救世六) 
xá   (dẫn   )cát    dã  (nhị    hợp   Thích Ca  dã  )tăng    hứ  (dẫn   )nẵng 
(Sư-tử )đá(dẫn   )dịch   nỗ    (dẫn   cứu    thế    lục    )
怛他(引)賀(如我)魔囉(魔)惹演乞[口*栗](二合)怛嚩(二合引伏七) 
đát tha (dẫn)hạ (như    ngã    )ma    la    (ma    )nhạ    diễn    khất   [khẩu 
*lật    ](nhị    hợp   )đát    phọc  (nhị    hợp dẫn   phục    thất)   
滿拏攬歷(曼荼羅)洛佉夜(引畫)沒藥(二合)唅(我八) 
mãn    noa    lãm    lịch    (Mạn-đồ-la )lạc    khư  dạ    (dẫn   họa   )một 
dược    (nhị    hợp   )ham  (ngã    bát    )
1_ Đát-noan (ngươi, Ngài) nê vĩ (hàng Trời, có giọng nữ) sa khất-xoa (hộ 
giúp)bộ đá tất (gần gũi,đối với)



2_ Tát phộc (tất cả) một đà nẵng (Phật, có nhiều tiếng) đá dịch nam
3_ Tả lý-dã nẵng dã (tu hành) vĩ thế sái số (thù thắng)
4_ Bộ mật (tĩnh địa) bá la mật đá tốc giả (đẳng, nhóm)
5_ Ma la (Thiên Ma) tế tiện-diễn đát tha (như) bà nghiệt nam (phá)
6_ Xá cát-dã (Thích Ca) tăng tứ nẵng (sư tử) đá dịch nỗ (cứu Thế)
7_ Đát tha hạ (như Ta) ma la (Ma) nhạ diễn khất-lật đát-phộc (phục, hàng phục)
8_ Mãn noa lãm lịch (Mạn đồ la :Đạo Trường) lạc khư dạ (tô vẽ) một-dược hàm 
(Ngả, Ta)

Nga ø i ,  Thie â n  Nö õ  ho ä  giu ù p  (  Tvam ï   Devì   sa ø k s ï i   puta ø s i  )
Nôi chö Pha ä t  Ñaïo  Sö  (  Sarva   Buddh a ø n a   Ta ø y i n a ø m ï  )
Tu ha ø nh  Haïnh  thu ø  tha é ng  (  Carya ø   Naya   Vi’sas ï a i tta  )
Tónh  Ñòa  Ba La Ma ä t  ( Bhu ø mi   Pa ø ramita ø   suca  )
Nhö pha ù  chu ù ng  Ma Qua â n  (  Ma ø r a   Senya m ï   yatha ø   bhagn a m ï  )
Thích  Sö  Tö û  cö ù u  the á  (  ‘Sa ø k y a   sim ï he n a   Ta ø y i n a  )
Ta cu õ ng  gia ù ng  phu ïc  Ma (  Tatha   aha m ï   ma ø r a   jaya m ï   kr ïtva  )
Ta ve õ  Man Tra ø  La (  Man ï d ï a l a m ï   leh ï   likha ø m y a h a m ï  )

地神持次第真言曰。 
địa Thần   trì    thứ    đệ    chân ngôn viết    。
Địa Thần Trì Thứ Đệ Chân Ngôn là:
唵部(引入)欠 
úm    bộ    (dẫn   nhập    )khiếm    
Án, bộ khiếm

湡　鉓 丈
OMÏ   BHUHÏ    KHAMÏ

灑淨真言曰(三股杵印)。 
sái    tịnh    chân ngôn viết    (tam   cổ    xử    ấn    )。
Sái Tịnh Chân Ngôn là (Tam Cổ Xử Ấn)
曩莫三(去)滿多沒馱(引)喃(引)(一)阿鉢羅(二合)底娑(上)謎(二)誐誐曩娑(上)謎(三)三滿多(引)弩(鼻
音)蘖帝(引)(四)鉢羅(二合)訖哩(二合)底尾[禾*(尤-尢+木)]弟(引)(五) 達摩馱(引) 覩尾 戍馱 [寧*
頁](六) 娑嚩(二合)賀 
nẵng mạc tam (khứ   )mãn    đa    một    đà   (dẫn   )nam    (dẫn   )(nhất)a 
bát    la    (nhị    hợp   )để    sa  (thượng   )mê    (nhị    )nga  nga  nẵng 
sa (thượng   )mê    (tam   )tam   mãn    đa    (dẫn   )nỗ    (tỳ   âm    )
nghiệt    đế (dẫn   )(tứ    )bát    la    (nhị    hợp   )cật   lý    (nhị 
hợp   )để    vĩ [hòa *(vưu-uông+mộc)]đệ   (dẫn   )(ngũ    )Đạt  ma  đà 
(dẫn   )đổ    vĩ    thú    đà   [ninh    *hiệt    ](lục    )sa    phọc  (nhị 
hợp   )hạ    
Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam (1) a bát-la để sa mê (2) nga nga nẵng sa mê (3) tam mãn đa nỗ nghiệt đế (4) 
bát-la cật-lý để vĩ  trua ä t  đệ (5) đạt ma đà đổ vĩ thú đà ninh (6) sa-phộc hạ

巧休 屹亙阢后盍觡袎狣渨凸屹伙袎丫丫巧州伙袎屹亙出平丫包袎渨邟凸甩圩眨袎叻猣四加甩夸叻市袎渢扣桭 

NAMAHÏ    SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï  _ APRATISAME   GAGANASA ØME    SAMANTA  ANUGATE 

PRAKRÏTI    VI’SUDDHE   DHARMADHA ØTU   VI’SODHANI   SVA Ø HA Ø  
地神勸請偈曰。 
địa Thần   khuyến    thỉnh   kệ    viết    。
Ñòa  Tha à n  Khuye á n  Th æ n h  Ke ä  la ø :
　諸佛慈愍有情者　　唯願存念於我等 
　chư Phật từ    mẫn    hữu tình giả 　　duy nguyện tồn    niệm    ư   ngã đẵng 
　我今請白諸賢聖　　堅牢地天并眷屬 
　ngã    kim    thỉnh   bạch    chư    hiền Thánh 　　kiên    lao    địa Thiên 
tinh  quyến chúc 
　一切如來及佛子　　不捨悲願悉降臨 
　nhất thiết Như-Lai cập    Phật-Tử 　　bất xả    bi    nguyện    tất    hàng 
lâm   
我受此地求成就　　為作證明加護我 



　ngã    thọ    thử    địa    cầu    thành tựu 　　vi  tác    chứng    minh 
gia    hộ    ngã    
Chö Pha ä t  Tö ø  thöông  xo ù t  Hö õ u  Tình  
Nguye ä n  xin  nhô ù  ngh ó  ñe á n  chu ù n g  con
Nay  con  th æ n h  ba ï c h  ca ù c  Hie à n  Tha ù n h
Kie â n  Lao  Ñòa  Thie â n  vô ù i  quye á n  thuo ä c
Ta á t  ca û  Nhö  Lai  vô ù i  Pha ä t  Tö û
Cha ú n g  bo û  Bi  Nguye ä n  ñe à u  gia ù n g  la â m
Con  cho ï n  ña á t  na ø y  ca à u  tha ø n h  tö ïu
Xin  ha õ y  chö ù n g  minh,  gia  ho ä  con  
持地真言曰(持地印)。 
trì    địa    chân ngôn viết    (trì    địa    ấn    )。
Trì  Ñòa  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Trì Ñòa  A án)
曩莫三(去)滿多沒馱(引)南(引)(一)薩嚩怛他蘖多(引二)地瑟吒(二合)曩(引)地瑟恥(二合)帝(三)阿佐麗

(四) 尾麼麗(五)娑麼(二合)囉禰(平)(六)鉢囉訖哩(二合)底鉢哩輸睇(七)娑嚩(二合)賀 
nẵng mạc tam (khứ )mãn    đa    một    đà   (dẫn   )Nam    (dẫn   )(nhất    )
tát    phọc  đát    tha  nghiệt    đa    (dẫn nhị    )địa    sắt trá  (nhị 
hợp)nẵng    (dẫn   )địa    sắt sỉ    (nhị    hợp   )đế    (tam   )a   tá    lệ 
(tứ    )vĩ    ma    lệ   (ngũ    )sa    ma    (nhị    hợp   )la    nỉ    (bình 
)(lục    )bát    la    cật   lý    (nhị    hợp   )để bát    lý    du   thê 
(thất    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  (2)  ñ ò a  sa é t  
tra  na ü n g ,  ñ ò a  sa é t  x æ  ñe á  (3)   a  ta ù  le ä  (4)  v ó  ma  le ä  (5)  sa- ma  la  n æ  (6)  ba ù t  la  ca ä t -
ly ù  ñe å  ba ù t  ly ù  du  the â  (7)  sa- pho ä c  ha ï  
巧休屹亙阢后盍觡袎屹湱凹卡丫出袎囚泹左囚泏包狣弋匡袎甩亙同袎絆先仞袎渨邟凸扔共圩眨渢扣桭
NAMAHÏ    SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï  _ SARVATHA Ø   GATA   ADHISÏT ÏANA   ADHISÏT ÏITE    ACALA 

VIMALE   SMARANÏE    PRAKRÏTI   PARI’SUDDHE   SVA Ø HA Ø  

　　大毘盧遮那成佛神變加持經菩提幢密印　　幖幟祕密漫荼羅法品之一 
　　Đại Tì Lô Giá Na  thành Phật Thần biến gia trì Kinh bồ đề tràng mật ấn tiêu 
xí bí  mật  mạn   đồ   la    Pháp    phẩm    chi nhất    
ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH
BỒ ĐỀ TRÀNG MẬT ẤN TIÊU XÍ BÍ MẬT MẠN ĐỒ LA PHÁP PHẨM _ CHI MỘT 
爾時世尊。又復宣說入祕密漫荼羅法。 
nhĩ thời Thế tôn   。hựu    phục   tuyên thuyết nhập    bí  mật  mạn   đồ   la 
Pháp    。
Bấy giờ Đức Thế Tôn lại tuyên nói Pháp nhập vào Mạn Đồ La bí mật
優陀那曰。 
ưu đà   na   viết    。
Ưu Đà Na là:
　真言遍學者　　通達祕密壇 
　chân ngôn biến  học    giả 　　thông    đạt    bí  mật  đàn 
如法為弟子　　燒盡一切罪 
　như    Pháp    vi  đệ-tử 　　thiêu   tận   nhất thiết tội    
Cha â n  Ngo â n  biến Học Giả
Thông đạt Đàn Bí Mật
Nhö Pha ù p  vì Ñe ä  Tö û
Thie â u  he á t  ta á t  ca û  to ä i
　壽命悉焚滅　　令彼不復生 
　thọ mạng tất    phần   diệt    　　lệnh   bỉ    bất phục   sanh 
同於灰燼已　　彼壽命還復 
　đồng    ư   hôi   tẫn    dĩ    　　bỉ    thọ mạng hoàn   phục   
Tho ï  me ä nh  ñe à u  ño á t  he á t
Khie á n  no ù  cha ú ng  sinh laïi
Cu ø ng  vô ù i  tro ta ø n  xong
Tho ï  me ä nh  a á y  hoa ø n  laïi



　謂以字燒字　　因字而更生 
　vị    dĩ  tự    thiêu   tự    　　nhân    tự    nhi    canh   sanh 
一切壽乃至　　清淨遍無垢 
　nhất thiết thọ    nãi chí 　　thanh tịnh biến  vô  cấu 
以十二支句　　而作於彼器 
　dĩ  thập nhị chi   cú   　　nhi    tác    ư   bỉ    khí    
Vì du ø ng  Chö õ  ño á t  Chö õ
Nha â n  Chö õ  ma ø  lie à n  sinh
Ta á t  ca û  Tho ï  cho  ñe á n
Thanh  tònh  kha é p  kho â ng  dô
Du ø ng  möô ø i  hai chi Cu ù  
Ma ø  la ø m  nôi Khí a á y
　如是三昧耶　　一切諸如來 
　như  thị tam muội da    　　nhất thiết chư    Như-Lai 
　菩薩救世者　　及佛聲聞眾 
　Bồ Tát   cứu    thế    giả 　　cập    Phật thanh  văn  chúng 
乃至諸世間　　平等不違逆 
　nãi chí chư    thế gian   　　bình đẳng bất vi    nghịch   
Tam  Muo ä i  Gia nhö va ä y
Ta á t  ca û  ca ù c  Nhö Lai
Bo à  Ta ù t ,  ña á ng  Cö ù u  The á
Vô ù i  Pha ä t ,  chu ù ng  Thanh  Va ê n
Cho ñe á n  ca ù c  The á  Gian
Bình ña ú ng  cha ú ng  tra ù i  ngöô ïc
　解此平等誓　　祕密漫荼羅 
　giải   thử    bình đẳng thệ    　　bí  mật  mạn   đồ   la 
入一切法教　　諸壇得自在 
　nhập    nhất thiết Pháp    giáo   　　chư    đàn    đắc    tự-tại 
我身等同彼　　真言者亦然 
　ngã    thân   đẳng đồng    bỉ    　　chân ngôn giả diệc    nhiên 
以不相異故　　說名三昧耶 
　dĩ  bất tướng   dị    cố    　　thuyết   danh    tam muội da    
Gia û i  The ä  bình ña ú ng  na ø y
Maïn  Ño à  La bí ma ä t
Va ø o  ta á t  ca û  Pha ù p  Gia ù o
Ca ù c  Ña ø n  ñe à u  töï  taïi
Tha â n  Ta ngang  ña ú ng  a á y
Ba ä c  Cha â n  Ngo â n  cu õ ng  va ä y
Du ø ng  Ba á t  Töông  dò  (cha ú ng  kha ù c  nhau) ne â n
No ù i  te â n  Tam  Muo ä i  Gia  (Samaya)
　現前觀羅字　　謂淨光焰鬘 
　hiện tiền quán   la    tự    　　vị    Tịnh Quang diệm   man 
赫如朝日暉　　念聲真實義 
　hách    như    triêu   nhật    huy    　　niệm    thanh    chân    thật nghĩa 
能除一切障　　解脫三毒垢 
　năng   trừ    nhất thiết chướng    　　giải  thoát  tam độc   cấu    
Tröô ù c  ma ë t  qua ù n  chö õ  La  (先_RA)
La ø  a ù nh  lö û a  sa ù ng  sa ïch
Nhö ma ë t  trô ø i  sa ù ng  sô ù m
Nie ä m  tie á ng,  Nghóa  cha â n  tha ä t  
Hay trö ø  ta á t  ca û  Chöô ù ng
Gia û t  thoa ù t  dô ba Ño ä c
　諸法亦復然　　先自淨心地 
　chư  Pháp  diệc    phục   nhiên 　　tiên   tự    tịnh    tâm    địa 
復淨道場地　　悉除眾過患 
　phục   tịnh    đạo  trường  địa    　　tất    trừ    chúng    quá   hoạn    
其相如虛空　　如金剛所持 
　kỳ   tướng   như    hư  không  　　như    Kim cương sở trì 
Ca ù c  Pha ù p  cu õ ng  nhö va ä y
Tröô ù c  tö ï  tónh  ña á t  Ta â m
Laïi  tónh  ña á t  Ñaïo  Tröô ø ng



Ñe à u  trö ø  mo ïi  la àm  lo ãi
Töô ù ng  a á y  nhö hö kho â ng
Nhö Kim Cöông  Sô û  Trì  (nôi Kim Cöông  ña õ  gìn giö õ )
　此地亦如是　　住本尊瑜伽 
　thử    địa    diệc    như  thị 　　trụ    bổn   tôn    du dà 
加以五支字　　等引而運想 
　gia    dĩ  ngũ    chi    tự    　　đẳng dẫn   nhi    vận  tưởng    
即同牟尼尊　　 
　tức    đồng    Mâu  Ni  tôn    　　
Ña á t  na ø y  cu õ ng  nhö va ä y
Truï  Ba û n  To â n  Du Gia ø
Du ø ng  the â m  na ê m  chi Chö õ  
Ña úng  Da ã n  ro à i  va ä n  töô û ng
Lie à n  ño à ng  Ma â u  Ni  To â n
阿字遍金色
a tự biến  kim    sắc 
用作金剛輪　　加持於下體 
　dụng    tác    Kim cương luân    　　gia trì ư   hạ   thể    
說名瑜伽座 
thuyết   danh    du dà tọa    　　

Chö õ  A  (狣) ma ø u  va ø ng  ro ø ng
Du ø ng  la ø m  Kim Cöông  Lua â n
Gia trì ô û  tha â n  döô ù i

No ùi  te â n  Du Gia ø  To ï a
鑁字素月光 
tông  tự    tố    nguyệt    quang  
在於霧聚中　　加持自臍上 
tại    ư   vụ    tụ    trung   　　gia trì tự    tề    thượng   
是名大悲水
thị  danh    Đại   bi    thủy    　　

Chö õ  Noan   (圳_ VAMÏ)   tra ê ng  tra éng  tinh 
Ô Û  be â n  trong söông  mu ø
Gia trì ngay  tre â n  ro án
Goïi  la ø  Ña ï i  Bi  Thu û y
囕字初日暉 
LÃM  tự    sơ    nhật    huy 
彤赤在三角　　加持本心位 
đồng    xích   tại    tam   giác   　　gia trì bổn   tâm    vị
是名智火光 
thị  danh    trí    hỏa    quang    　　      
Chö õ  La õ m   (劣 _ RAMÏ )sô  nha ä t  huy  (a ù nh  ma ë t  trô ø i  mô ù i  mo ïc)
Ma ø u  ño û  trong tam gia ù c
Gia trì tra ù i  tim mình
Goïi  la ø  Trí  Ho û a  Quang
唅字劫災焰 
ham  tự    kiếp    tai diệm  
黑色在風輪　　加持白毫際 
hắc   sắc    tại    phong    luân    　　gia trì bạch hào tế    
說名自在力
thuyết   danh    tự-tại lực    　　
Chö õ  Ha ø m   (曳  _ HAMÏ)  lö û a  kie á p  tai
Ma ø u  ñen  ta ïi  Phong  Lua â n
Gia trì me ù  Ba ïch  Ha ø o  (cha â n  to ù c  tre â n  tam tinh)
No ù i  te â n  Tö ï  Ta ï i  Lö ïc
佉字及空點 
khư  tự    cập    không   điểm  
想成一切色　　加持在頂上 
tưởng    thành   nhất thiết sắc    　　gia trì tại    đính    thượng 
故名為大空



cố    danh vi Đại   không   　　    

Chö õ  Khö  vô ù i  ñie å m  Kho â ng  ( 丈 _ KHAMÏ  )
Töô û ng  tha ø nh  ta á t  ca û  ma ø u
Gia trì tre â n  ñ æ nh  ña à u
Te â n  go ïi  la ø  Ña ï i  Kho â n g  
五字以嚴身 
ngũ    tự    dĩ  nghiêm    thân 
威德矩熾然　　滅除眾罪業 
uy    đức    củ    sí nhiên 　　diệt    trừ    chúng    tội  nghiệp  
天魔為障者　　見赫奕金剛 
Thiên    ma    vi  chướng    giả 　　kiến   hách    dịch    Kim cương 
  
Na ê m  Chö õ  du ø ng  nghie â m  tha â n
Khuo â n  uy ñö ù c   sa ù ng  röïc
Die ä t  trö ø  mo ïi  nghie ä p  to ä i
Thie â n  Ma, loa ø i  ga â y  chöô ù ng
Tha á y  Kim Cöông  ha ù ch  dòch
首中百光王　　安立無垢眼 
thủ   trung   bách   quang    Vương   　　an lập vô  cấu  nhãn 
觀身同如來　　復念滿足句 
quán   thân   đồng    Như-Lai 　　phục   niệm    mãn    túc    cú      
Ba ù ch  Quang  Vöông  trong ña à u
An la ä p  ma é t  Vo â  Ca á u  (kho â ng  dô ba å n)
Qua ù n  tha â n  ño à ng  Nhö Lai
Laïi  nie ä m  ca â u  Ma õ n  Tu ù c
曩莫三滿多沒馱喃阿鑁囕唅欠 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    a   tông  lãm ham  khiếm    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam.  A noan  la õ m  ha ø m  khie á m

巧休屹亙阢后盍觡袎狣圳劣曳丈桭 

NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï  _ A   VAMÏ    RAMÏ   HAMÏ    KHAMÏ       
安立器世間　　空風最居下 
an lập khí    thế gian   　　không   phong    tối    cư   hạ 
次觀火水地　　是輪同金剛 
thứ    quán   hỏa    thủy    địa    　　thị  luân    đồng    Kim cương 
名大因陀羅　　光焰淨金色　普皆遍流出　　 
danh    Đại   nhân đà  la  　　quang    diệm   tịnh    kim    sắc  　phổ    giai 
biến  lưu    xuất   　　
An la äp  Khí The á  Gian (co õ i  va ä t  cha á t)
Kho â ng  (hö kho â ng),  Phong  (gio ù )  ô û  ta ä n  döô ù i
Tie á p  qua ù n  Ho û a  (lö û a)  Thu û y  (nöô ù c)  Ñòa  (ña á t)
La ø  Lua â n  ño à ng  Kim Cöông
Te â n  Ña ï i  Nha â n  Ña ø  La
A ùnh  lö û a   ma ø u  va ø ng  sa ïch
Tha û y  ñe à u  löu xua á t  kha é p
爾時薄伽梵　觀察大眾會　　告祕密主言 
nhĩ thời Bạc  dà phạm  　quan sát Đại chúng hội   　　cáo bí  mật chủ  ngôn   
Ba á y  giô ø  Ba ïc  Gia ø  Pha ïn
Qua ù n  sa ù t  Ñaïi  Chu ù ng  Ho äi

Ba û o  Bí Ma ä t  Chu û  ra è ng :
　有法界幖幟　　由是嚴身故 
　hữu   Pháp giới   tiêu xí    　　do    thị  nghiêm    thân   cố    
　生死中巡歷　　於如來大會 
　sanh  tử  trung   tuần    lịch    　　ư   Như-Lai Đại hội 
　菩提幢幖幟　　諸天龍夜叉 
　bồ  đề  tràng    tiêu xí    　　chư Thiên long   dạ xoa  
　恭敬而受教　　 



　cung kính   nhi    thọ    giáo 
Co ù  Tie â u  Xí (cô ø  bie å u ,  va ä t  bie å u  töô ïng) 
Do ña â y  trang nghie â m  tha â n
Tra û i  qua trong sinh tö û
Ô Û  Ñaïi  Ho ä i  Nhö Lai
Tie â u  Xí Bo à  Ñe à  Tra ø ng
Ca ù c  Trô ø i  Ro à ng,  Daï  Xoa
Cung  kính ma ø  tho ï  gia ù o
初印佛三昧
sơ    ấn    Phật tam muội 
A án  ña à u ,  Pha ä t  Tam  Muo ä i

法界及法輪　　 
Pháp giới   cập    Pháp luân  
Pha ù p  Giô ù i  vô ù i  Pha ù p  Lua â n

 　　

憩伽歸命合屈風空輪加　　 
khế    dà    quy    mạng    hợp  khuất   phong    không   luân    gia
Khe á  Gia ø  [Khadga:Ñao A Á n]  quy me ä nh  hô ïp  {Quy Me ä nh  Hôïp  Chöô û ng}
Co Phong  (ngo ù n  tro û )  Kho â ng  Lua â n  (ngo ù n  ca ù i)   gia [ngo ù n  ca ù i  ñe ø  ngo ù n  tro û]

 法螺虛心合風絞空輪上　　 
Pháp loa hư   tâm    hợp  　phong    giảo   không   luân    thượng  
Pha ù p  Loa ,  Hö Ta â m  Hôïp  {cha é p  tay laïi  giö õ a  tro áng  ro ãng}
Phong  (ngo ù n  tro û  ) co ä t  tre â n  Kho â ng  Lua â n  (ngo ù n  ca ù i) 　

吉祥願蓮華
cát tường nguyện    liên hoa 
Ca ù t  Töô ø n g  Nguye ä n  Lie â n  Hoa

金剛大慧印　　 
Kim cương Đại Huệ ấn    　　



Kim  Cöông  Ña ï i  Tue ä  A á n

摩訶如來頂
Ma-Ha Như-Lai đính    
Ma  Ha,  Nhö  Lai  Ñ æ n h

　慧拳毫相藏　　
　tuệ    quyền    hào    tướng   tạng 
Tue ä  Quye à n  (tay Pha û i)  Ha ø o  Töô ù n g  Ta ï n g

瑜伽持鉢相 
du dà trì bát tướng   
Du  Gia ø  , töô ù ng  o â m  ba ù t

　智慧手上舒　　名無畏施者 
　trí  tuệ  thủ    thượng   thư    　　danh    vô úy thí   giả 
Tay Trí Tue ä  (tay pha û i)  dô le â n

Te ân  Vo â  U Ù y  Thí  Gia û  

下垂號滿願　　 
hạ   thùy    hiệu    mãn nguyên 
Ru õ  xuo á ng  , hie ä u  Ma õ n  Nguye ä n

　　

慧拳舒火水  　智者成佛眼　　 
tuệ    quyền    thư    hỏa    thủy    　trí giả thành   Phật nhãn 
Tue ä  Quye à n  (quye à n  tra ù i)  duo ã i  Ho û a  (ngo ù n  giö õ a)  Thu û y  (ngo ù n  ca ù i)
Ba ä c  Trí tha ø nh  Pha ä t  Nha õ n



內縛風輪索
nội   phược   phong    luân    tác  
No äi  Pho ä c ,  Phong  Lua â n  (ngo ù n  tro û )  Sa ù c h  [Tha é ng  Nguye ä n  Sa ù ch  A á n]

　心印舒火輪　　 
　tâm    ấn    thư    hỏa    luân 
Ta â m  A á n  duo ã i  Ho ûa  Lua â n  (?duo ã i  ngo ù n  tro û  va ø  ngo ù n  giö õa  ro à i  hôi co laïi)

   　　

舒水如來臍
thư    thủy    Như-Lai tề    
Duo ã i  Thu û y  (duo ã i  the â m  ngo ù n  vo â  danh) Nhö  Lai  Te à  

　內縛舒慧水　　是名如來腰 
　nội   phược   thư    tuệ    thủy    　　thị  danh    Như-Lai yêu    
No äi  Pho ä c  duo ã i  Tue ä  Thu û y  (Ngo ù n  vo â  danh  pha û i)
Te â n  la ø  Nhö  Lai  Ye â u

　如次習真言 
　như    thứ    tập    chân ngôn 
Thö ù  töï  ta ä p  Cha â n  Ngo â n
大慧刀真言曰。 
Đại Huệ đao    chân ngôn viết    。
Ña ï i  Tue ä  Ñao  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)摩賀(引)朅伽尾囉惹(二)達摩珊捺囉(二合)奢迦娑訶惹(三)薩得迦(二合)野捺

[口*栗](二合)瑟恥砌諾迦(四)怛他(引)蘖多尾目吃底(二合)儞(入)佐多(五)尾囉誐達磨儞(入)惹多吽

(六) 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một đà (dẫn)nam    (nhất)ma hạ (dẫn)khiết    dà    vĩ 
la    nhạ   (nhị    )Đạt  ma  san    nại    la    (nhị    hợp   )xa    ca   sa 
ha nhạ (tam)tát đắc ca (nhị hợp)dã nại [khẩu*lật](nhị hợp)sắt sỉ    thế    nặc 
ca (tứ)đát tha  (dẫn   )nghiệt    đa    vĩ mục    cật    để    (nhị    hợp   )
nễ  (nhập)tá đa (ngũ)vĩ la nga  Đạt-ma nễ  (nhập)nhạ    đa  hồng    (lục    )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ma  ha  khie á t  gia ø  vó  la  nha ï  (2)  ña ï t  ma  
san  na ï i - la  xa  ca  sa  ha  nha ï  (3)  ta ù t  ña é c - ca  da õ  na ï i - la ä t  sa é t  x æ  the á  na ë c  ca  (4)  
ña ù t  tha  nghie ä t  ña  vó  mu ï c  ca ä t - ñe á  ne ã  ta ù  ña  (5)  vó  la  nga  ña ï t  ma  ne ã  nha ï  ña,  
ho à n g  (6)

巧休 屹亙阢后盍觡袎 亙扣 几畬 甩先介袎 叻猣 戌叨瞀一 屹成介袎 屹誄伏 呠泏 琚叨一袎 凹卡
丫出囚觜詵 市蛭凹袎甩全丫 叻猣 市蛭凹 猲桭 



* )  NAMAHÏ   SAMANTA   BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  MAHA Ø   KHA GA   VIRAJA   DHARMA 

SAMÏDAR’SAKA  SAHAJA  SATKA ØYA    DRÏS ÏT ÏI   CCHEDAKA_ TATHA Ø GATA   ADHIMUKTI  NIRJATA _ 

VIRA Ø GA   DHARMA  NIRJATA _ HU ØM Ï
大法螺真言曰。 
Đại   Pháp loa chân ngôn viết    。
Ña ï i  Pha ù p  Loa  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)暗(去) 
nẵng mạc tam   mãn    đa    một    đà   (dẫn)nam (nhất)ám (khứ)
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  A ù m

巧休 屹亙阢后盍觡袎珃桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  AMÏ    

蓮華座真言曰。 
liên  hoa tọa  chân ngôn viết    。
Lie â n  Hoa  To ï a  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)阿(去) 
nẵng  mạc   tam   mãn    đa    một    đà   (dẫn   )nam (nhất)a (khứ)

巧休 屹亙阢后盍觡袎嫙桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  AHÏ     

金剛大慧真言曰。 
Kim cương Đại Huệ chân ngôn viết    。
Kim  Cöông  Ña ï i  Tue ä  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多縛日羅(二合)赧(一)吽 
nẵng mạc tam  mãn  đa phọc-nhật-la (nhị hợp)noản (nhất)hồng    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  pho ä c  nha ä t - la  noa û n  (1)  Ho à n g

巧休 屹亙阢向忝跧桭猲桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  VAJRANÏA Ø M Ï  _HU ØM Ï    
如來頂真言曰。 
Như-Lai đính    chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Ñ æ n h  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)吽吽 
nẵng mạc tam  mãn đa    một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )hồng    hồng    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Ho à n g  ho à n g

巧休 屹亙阢后盍觡桭猲猲桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  HU ØM Ï   HU ØM Ï    
 
如來頂相真言曰。 
Như-Lai đỉnh tướng chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Ñ æ n h  Töô ù n g  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)誐誐曩(引)難多娑叵(二合)囉儜(二)尾[禾*(尤-尢+木)] 馱達磨儞 (入丁逸
反)惹帝(三) 娑嚩(二合)賀(引) 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )nga  nga 
nẵng    (dẫn   )nan   đa    sa phả    (nhị    hợp   )la    ninh (nhị    )vĩ 



[hòa *(vưu -uông    +mộc    )]đà   Đạt-ma nễ  (nhập    đinh   dật    phản   )
nhạ    đế (tam)sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    (dẫn   )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Nga  nga  nan  ña  sa- pha û  la  ninh  (2)  vó  
trua ä t  ña ø  ña ï t  ma  ne ã  nha ï  ñe á  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢后盍觡袎丫丫左巧阢 剉先仕袎甩圩益 叻猣 市蛭包 渢扣桭 

NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï  _ GAGANA   ANANTA   SPHARANÏA   VI’SUDDHE   DHARMA 

NIRJATE   SVA Ø HA Ø  
毫相藏真言曰。 
hào    tướng   tạng   chân ngôn viết    。
Ha ø o  Töô ù n g  Ta ï n g  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)阿(急呼)唅惹(入) 
nẵng  mạc tam mãn đa một đà (dẫn)nam (nhất)a (cấp hô)ham  nhạ (nhập)
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  A ha ø m  nha ï  

巧休 屹亙阢后盍觡袎嫙曳切桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  AHÏ    HAM Ï   JAHÏ    

大鉢真言曰。 
Đại   bát    chân ngôn viết    。
Ña ï i  Ba ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃　婆(上急呼) 
nẵng mạc Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn   )nam    　bà    (thượng   cấp    hô   )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  .  Ba ø

巧休 屹亙阢后盍觡袎乩桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  BHAHÏ     
施無畏真言曰。 
thí vô úy chân ngôn viết    。
Thí  Vo â  U Ù y  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)南(一)薩囉他(二合)爾那爾那(三)佩野曩奢那(四)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn   )Nam    (nhất    )tát    la    tha 
(nhị hợp)nhĩ na nhĩ    na   (tam   )bội    dã    nẵng    xa    na   (tứ )sa 
phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ta ù t  la- tha  nh ó  na  nh ó  na  (3)  bo ä i  da õ  
na ü n g  xa  na  (4)  sa- pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢后盍觡袎屹楠卡袎元巧 元巧 矛伏 左在巧袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  SARVATHA Ø   JINA  JINA _ BHAYA   NA Ø ’SANA_ 

SVA Ø HA Ø     
與願滿真言曰。 
dữ   nguyện    mãn    chân ngôn viết    。
Dö õ  Nguye ä n  Ma õ n  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)嚩囉娜嚩日羅(二合) 怛麼(二合)迦(二)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )phọc  la 
na phọc nhật la (nhị hợp)đát    ma    (nhị    hợp   )ca   (nhị    )sa    phọc 
(nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  pho ä c  la  na  , pho ä c  nha ä t - la  ña ù t - ma  ca  
(2)  sa- pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢 后盍觡袎向先叨 向忝摓一 渢扣桭 



* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  VARADA  VAJRA  ATMAKA_ SVA Ø HA Ø     
 
悲生眼真言曰。 
bi    sanh   nhãn    chân ngôn viết    。
Bi  Sinh  Nha õ n  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)誐誐曩嚩羅落吃叉(二合)儜(二)迦嚕拏摩野(三)怛他(引)蘖多作吃芻(二合四)
娑嚩(二合)賀(引) 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )nga  nga  nẵng 
phọc  la    lạc    cật xoa    (nhị    hợp   )ninh (nhị    )ca   lỗ   noa    ma 
dã    (tam   )đát    tha  (dẫn   )nghiệt    đa    tác    cật sô    (nhị    hợp 
tứ    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    (dẫn   )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Nga  nga  na ü n g ,  pho ä c  la,  la ï c  ca ä t - xoa  
ninh  (2)  ca  lo ã  noa  ma  da õ  (3)  ña ù t  tha  nghie ä t  ña,  ta ù c  ca ä t - so â  (4)  sa- pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 丫丫巧 向先 匡朽仕袎 一冰仗亙伏袎 凹卡丫凹 弋垢袎 渢扣 

* )  NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  GAGANA  VARA  LAKSÏN ÏA   KARUNÏIMAYA_ 

TATHA Ø GATA  CAKSÏU_  SVA Ø HA Ø     

如來索真言曰。 
Như-Lai tác   chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Sa ù c h  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)係係摩賀播奢(二) 鉢囉(二合)娑嘮那哩也(二合三) 薩埵馱睹(四) 微鉢囉 

(二合)娑嘮那哩也(二合三)薩埵馱睹(四)微娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )hệ    hệ    ma 
hạ    bá   xa    (nhị    )bát    la    (nhị    hợp   )sa    lao    na   lý 
dã  (nhị hợp tam   )tát    đoả  đà   đổ    (tứ    )vi mô    ha    ca   (ngũ
    )đát    tha  nghiệt    đa    địa    mục    cật    để    (nhị    hợp   )nễ 
(nhập    )tá    đa sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  He ä  he ä  ma  ha ï  ba ù  xa  (2)  ba ù t - la  sa  lao  
na  ly-  da õ  (3)ta ù t  ño û a  ña ø  ño å  (4)  vi  mo â  ha  ca  (5)  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  ñ ò a  mu ï c  
ca ä t - ñe á  ne ã  ta ù  ña,  sa- pho ä c  ha ï  

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 旨旨 亙扣扒在袎 渨屹刎叼搏 屹玆四加 甩伕成一袎 凹卡丫出囚觜詵 市蛭
凹袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  HE  HE  MAHA Ø   PA Ø ’SA_  PRASARA UDA Ø RYA  

SATVADHA Ø TU   VIMOHAKA_ TATHA Ø GATA  ADHIMUKTI  NIRJATA_ SVA Ø HA Ø    
如來心真言曰。 
Như-Lai tâm    chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Ta â m  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)枳攘(二合)怒(二)嗢婆(二合)嚩(三)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )chỉ 
nhương   (nhị    hợp   )nộ    (nhị    )ốt bà    (nhị    hợp   )phọc  (tam   )sa 
phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ch æ - nhöông  no ä  (2)  o á t - ba ø  pho ä c  (3)  sa-
pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢 后盍觡袎鄐弗畬向袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  JN Õ A Ø N A   UDBHAVA _ SVA Ø HA Ø    

如來臍真言曰。 
Như-Lai tề    chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Te à  Cha â n  Ngo â n  la ø :



曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)阿沒[口*栗](二合)都嗢婆(二合)嚩(二)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )a   một 
[khẩu    *lật    ](nhị    hợp   )đô    ốt bà    (nhị    hợp   )phọc  (nhị    )
sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  A mo ä t - la ä t  ño â  o á t - ba ø  pho ä c  (2)  sa-
pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢 后盍觡袎狣猵北畬向袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  AMRÏTA  UDBHAVA_ SVA Ø HA Ø    

如來腰真言曰。 
Như-Lai yêu    chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Ye â u  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)怛他(引)蘖多(引)三婆嚩(二)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn )nam (nhất)đát    tha  (dẫn   )nghiệt 
đa    (dẫn   )tam   bà phọc  (nhị    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  tam  ba ø  pho ä c  (2)  sa-
pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢 后盍觡袎凹卡丫凹 戌矛向袎 渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  TATHA Ø GATA  SAMÏBHAVA _ SVA Ø HA Ø    

　藏印虛心合　　風水屈入內 
　tạng   ấn    hư   tâm    hợp   　　phong    thủy    khuất   nhập    nội   
　火合空亦然　　地合令少屈 
　hỏa    hợp   không   diệc    nhiên 　　địa    hợp   lệnh   thiểu   khuất   
Ta ï n g  A á n  Hö Ta â m  Hôïp  (Hö Ta â m  Hôïp  Chöô û ng)
Co Phong  (ngo ù n  tro û )  Thu û y  (ngo ù n  vo â  danh) va ø o  trong
Ho ûa  (ngo ù n  giö õ a)  hô ïp  Kho â ng  (ngo ù n  ca ù i)  cu õ ng  va ä y
Ñòa  (ngo ù n  u ù t)  hô ïp  khie á n  hôi co

　普光準大界　　二空屈入內 
　phổ    quang    chuẩn   Đại   giới    　　nhị không   khuất   nhập    nội   
　風舒如放光　　火屈如鉤形 
　phong    thư    như    phóng quang    　　hỏa    khuất   như    câu    hình    
Pho å  Quang  döïa  Ña ï i  Giô ù i  
Co hai Kho â ng  (2 ngo ù n  ca ù i)  va ø o  trong
Duo ã i  Phong  (ngo ù n  tro û )  nhö pho ù ng  quang
Co Ho û a  (ngo ù n  giö õa)  nhö mo ù c  ca â u

　如來甲如前　　 
　Như-Lai giáp    như    tiền 
Nhö  Lai  Gia ù p  nhö tröô ù c

   　　

舌相二空入
thiệt    tướng   nhị không   nhập    



Thie ä t  töô ù ng  , hai Kho â ng  va ø o  (co 2 ngo ù n  ca ù i  va ø o  be â n  trong)

　語門虛中合　　水風移入內 
　ngữ   môn    hư   trung   hợp   　　thủy    phong    di   nhập    nội   
Ngö õ  Mo â n  , Hö trung hô ïp
Dô ø i  Thu û y  (ngo ù n  vo â  danh) Phong  (ngo ù n  tro û )  va ø o  trong

　牙印風入掌(三補多) 
　nha    ấn    phong    nhập    chưởng    (tam   bổ    đa    )
Nha  A á n  Phong  (ngo ù n  tro û )  va ø o  chöô û ng  (Tam  Bo å  Ña)

　辯說二風輪　　置火第三節(頭勿相著) 
　biện    thuyết   nhị    phong    luân    　　trí    hỏa    đệ tam tiết   (đầu 
vật    tướng   trứ    )
　Bie ä n  Thuye á t  hai Phong  Lua â n  (2 ngo ù n  tro û )
Ña ë t  lo ù ng  ba cu û a  Ho û a  (Ñe å  tre â n  lo ù ng  thö ù  ba cu û a  ngo ù n  giö õ a,  sao  cho ña à u  ngo ù n  ñö ø ng  dính  
nhau)

　十力蓮華合　　地空屈入內 
　thập  lực  liên hoa hợp   　　địa    không   khuất   nhập    nội   
　掌內節相合　　 
　chưởng    nội   tiết   tướng   hợp   　　 
　Tha ä p  Lö ïc  Lie â n  Hoa Hôïp  (Lie â n  Hoa Hôïp  Chöô û ng)
Co Ñòa  (ngo ù n  u ù t)  Kho â ng  (ngo ù n  ca ù i)  va ø o  trong
Trong chöô û ng  cu ø ng  hô ïp  lo ù ng

念處風捻空
niệm    xử   phong    niệp   không  
Nie ä m  Xö ù  Phong  (ngo ù n  tro û )  vòn  Kho â ng  (ngo ù n  ca ù i)



開悟空持水　　 
khai ngộ không   trì thủy  
 Khai  Ngo ä  Kho â ng  (ngo ù n  ca ù i)  giö õ  Thu û y   (ngo ù n  vo â  danh)

普賢如意珠蓮合風加火
Phổ Hiền   như ý châu liên    hợp   phong    gia    hỏa
Pho å  Hie à n  Nhö  Y Ù  Cha â u
Lie â n  Hôïp  , Phong  (ngo ù n  tro û )  ñe ø  Ho ûa  (ngo ù n  giö õa)

  慈氏印準前　屈風火輪下 
　từ    thị   ấn    chuẩn   tiền   　khuất   phong    hỏa    luân    hạ   
Tö ø  Th ò  A á n  theo  tröô ù c
Co Phong  (ngo ù n  tro û )  döô ù i  Ho ûa  Lua â n  (ngo ù n  giö õa)

如來藏真言曰。 
Như Lai tạng   chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Ta ï n g  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫薩嚩怛他(引)蘖底弊嚂嚂[口*落][口*落](二)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tát    phọc  đát    tha  (dẫn   )nghiệt    để    tệ   lam lam 
[khẩu *lạc][khẩu*lạc](nhị    )sa    phọc  (nhị hợp   )hạ 

Na ü n g  ma ï c  ta ù t  pho ä c   ña ù t  tha  nghie ä t  ñe å   te ä  (1)   lam  lam  la ï c  lac  (2)  sa-
pho ä c  ha ï
   

巧休 屹楠凹卡丫包湋桭 劣劣匈匈桭渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SARVA  TATHA Ø GATEBHYAHÏ  _ RAMÏ   RAMÏ   RAHÏ   RAHÏ  _ SVA Ø HA Ø    

普光真言曰。 
phổ    quang    chân ngôn viết    。
Pho å  Quang  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)入嚩(二合)攞摩[口*履] 儞(平)(二)怛他(引)蘖多[口*栗]旨(二合三)
娑嚩(二合)賀 
 nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )nhập 
phọc  (nhị    hợp   )la  ma    [khẩu    *lý    ]nễ  (bình   )(nhị    )đát 
tha  (dẫn   )nghiệt    đa    [khẩu    *lật    ]chỉ    (nhị    hợp   tam   )sa 
phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  nha ä p - pho ä c  la  ma  ly ù  ne ã  (2)  ña ù t  tha  
nghie ä t  ña  la ä t - ch æ  (3)  sa- pho ä c  ha ï  

巧休 屹亙阢 后盍觡袎詷匡 亙印市袎凹卡丫出菁袎渢扣桭 



* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  JVALA  MALINI  TATHA Ø GATA  ARCI_ SVA Ø HA Ø  

如來甲真言曰。 
Như-Lai giáp    chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Gia ù p  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)鉢囉(二合)戰拏(二) 縛日羅(二合)入縛(二合)攞(三)尾娑普(二合)囉吽(四) 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )bát    la    (nhị 
hợp   )chiến    noa    (nhị    )phọc-nhật-la (nhị    hợp   )nhập    phược 
(nhị    hợp   )la  (tam   )vĩ    sa    phổ    (nhị    hợp   )la    hồng  (tứ 
)
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ba ù t - la  chie á n  noa  (2)  pho ä c  nha ä t - la  
nha ä p - pho ä c  la  (3)  vó  sa- pho å  la  ho à n g  (4)

巧休 屹亙阢后盍觡袎渨弋汔 向猦 詷匡袎甩卼先 猲桭 

NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  PRACANÏD ÏA   VAJRA JVALA VISPHURA_ HU Ø M Ï

如來舌相真言曰。 
Như-Lai thiệt    tướng   chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Thie ä t  Töô ù n g  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)怛他蘖多爾訶嚩(二合二)薩底也(二合)達麼鉢囉(二合)底瑟恥(二合)多(三)娑
嚩(二合)賀(引) 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn )nam (nhất)đát    tha  nghiệt    đa 
nhĩ ha phọc (nhị hợp nhị)tát    để    dã  (nhị    hợp)đạt    ma    bát    la 
(nhị hợp)để  sắt sỉ (nhị hợp)đa  (tam)sa phọc  (nhị hợp)hạ (dẫn)
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ña ù t  tha  nghie ä t  ña,  nh ó  ha- pho ä c  (2)  ta ù t  
ñe á - da õ   ña ï t  ma  ba ù t - la  ñe å  sa é t - x æ  ña  (3)  sa- pho ä c  ha ï  

巧休 屹亙阢 后盍觡袎凹卡丫凹 元郡 屹忸 叻猣 渨凸泏凹袎渢扣桭 

* )  NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  TATHA Ø GATA   JIHVA   SATYA   DHARMA 

PRATISÏT ÏITA _ SVA Ø HA Ø

如來語真言曰。 
Như-Lai ngữ   chân ngôn viết    。
Nh ư La i  Ngö õ  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三漫多沒馱(引)喃(一)怛他(引)蘖多摩訶嚩吃怛囉(二合二)尾濕嚩(二合)枳孃(二合)曩摩護娜也(三)
娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mạn   đa    một    đà   (dẫn)nam (nhất)đát tha (dẫn)nghiệt 
đa Ma-Ha phọc cật đát la (nhị hợp nhị)vĩ thấp phọc(nhị hợp   )chỉ nương    (nhị 
hợp   )nẵng    ma    hộ    na    dã  (tam   )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ña ù t  tha  nghie ä t  ña,  ma  ha  pho ä c  ca ä t  
ña ù t - la  (2)  vó  tha á p - pho ä c  ch æ - nhöông  na ü n g  ma  ho ä  na  da õ  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢 后盍觡袎凹卡丫凹 亙扣 向撂 甩鄎鄐觡 亙旭叨伏袎渢扣桭 

* )  NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  TATHA Ø GATA   MAHA Ø   VAKTRA  VI’SVA 

JN Õ A Ø N A Ø M Ï   MAHA  UDAYA_ SVA Ø HA Ø  
如來牙真言曰。 
Như-Lai nha    chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Nha  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)怛他(引)蘖多能瑟吒囉(三合二)囉娑囉娑(引)釳囉(二合)(三)參鉢囉(二合引)
博迦(四)薩嚩怛他(引)蘖多(五)尾灑也參婆(上)嚩(六)娑嚩(二合)賀 



nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )đát 
tha  (dẫn   )nghiệt    đa    năng   sắt trá la    (tam   hợp   nhị    )la    sa 
la    sa (dẫn)釳 la (nhị hợp)(tam   )tham   bát    la    (nhị    hợp   dẫn   )
bác    ca  (tứ    )tát    phọc  đát    tha  (dẫn   )nghiệt    đa    (ngũ    )vĩ 
sái    dã  tham   bà    (thượng   )phọc  (lục    )sa  phọc  (nhị    hợp   )hạ 
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  na ê n g  sa é t - tra- la  la  
sa  la  sa  ca ä t - la  (3)  tham  ba ù t - la  ba ù c  ca  (4)  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  (5)  vó  sa ù i  
da õ  tham  ba ø  pho ä c  (6)  sa- pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢 后盍觡袎凹卡丫出 句愻袎 先屹先州奇袎 戌直扔一袎 屹楠 凹卡丫凹袎 甩好伏 戌矛
向 渢扣桭

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  TATHA Ø GATA   DAMÏS ÏT ÏRA_  RASA  RASA  AGRA 

SAMÏPRA Ø PAKA  _  TATHA Ø GATA   VISÏAYA  SAMBHAVA_ SVA Ø HA Ø  
如來辯說真言曰。 
Như-Lai biện    thuyết   chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Bie ä n  Thuye á t  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)阿振底也(二合)娜部(二合)多(二)路波嚩(引)僧三麼哆(上)鉢囉(二合)鉢多

(二合)(三)尾輸馱娑嚩(二合)囉(引四)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )a   chấn   để 
dã  (nhị hợp)na bộ (nhị hợp)đa (nhị)lộ    ba    phọc  (dẫn   )tăng    tam   ma 
sỉ (thượng)bát la (nhị hợp)bát đa (nhị hợp)(tam)vĩ du đà  sa phọc (nhị  hợp)la 
(dẫn   tứ    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  a  cha á n  ñe å - da õ  na- bo ä  ña  (2)  lo ä  ba  
pho ä c  ta ê n g  tam  ma  ña ù  ba ù t - la  ba ù t - ña  (3)  vó  du  ña ø  sa- pho ä c  la  (4)  sa- pho ä c  ha ï  

巧休 屹亙阢 后盍觡袎狣才鳧哞凹袎列扔 名僔亙阢 直挕袎 甩圩盍 渢先 渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  ACINTYA  ADBHUTA  RU Ø PA   VA ØK   SAMANTA 

PRA Ø P TA   VI’SUDDHA Ø    SVA Ø RA_  SVA Ø HA Ø  

如來持十力真言曰。 
Như-Lai trì    thập  lực  chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Trì  Tha ä p  Lö ïc  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)捺奢沫浪誐達囉(二) 吽三髯(三)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )nại    xa    mạt 
lãng   nga  đạt    la    (nhị    ) hồng    tam   nhiêm    (tam   )sa    phọc 
(nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  na ï i  xa  ma ï t  la õ n g  nga  ña ï t  la  (2)  ho à n g  
tam  nhie â m  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢 后盍觡袎叨在 向吋丫 叻先袎狫戌分袎送扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  DA’SA  BALAMÏGA  DHARA_ HU ØM Ï   SAMÏ   JAMÏ  _ 

SVA Ø HA Ø    

如來念處真言曰。 
Như-Lai niệm    xử   chân ngôn viết    。
Nhö  Lai  Nie ä m  Xö ù  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)怛他(引)蘖多娑麼[口*栗](二合)底(二)薩怛嚩(二合)係怛嚩(二合)毘庾(二
合) 嗢蘖(二合)多(三)誐誐曩三忙三(去)麼(四)娑嚩(二合)賀 
nẵng mạc Tam-mạn-đa một đà (dẫn)nam (nhất)đát    tha  (dẫn   )nghiệt    đa 
sa    ma [khẩu    *lật    ](nhị    hợp   )để    (nhị    )tát    đát    phọc 
(nhị    hợp   )hệ    đát    phọc  (nhị    hợp   )tì    dữu    (nhị    hợp   )ốt 
nghiệt    (nhị    hợp   )đa    (tam   )nga  nga  nẵng    tam   mang    tam 
(khứ   )ma    (tứ    )sa    phọc  (nhị hợp   )hạ    



Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  sa  ma- la ä t  ñe á  (2)  
ta ù t  ña ù t - pho ä c  he ä  ña ù t - pho ä c  ty ø - dö õ u  o á t - nghie ä t  ña  (3)  nga  nga  na ü n g  tam  mang  
tam  ma  (4)  sa- pho ä c  ha ï  

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 凹卡丫凹 漟凸袎 屹玆 托出育怐凹袎 丫丫巧 屹交屹亙袎 渢扣桭 

*  )  NAMAHÏ   SAMANTA   BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  TATHA Ø GATA   SMRÏTI   SATVA   HÌTA 

ABHYUDGATA_ GAGANA  SAMA  ASAMA_ SVA Ø HA Ø  
一切法平等開悟真言曰。 
nhất thiết Pháp    bình đẳng khai ngộ chân ngôn viết    。
Nha á t  Thie á t  Nhö  Lai  Bình  Ña ú n g  Khai  Ngo ä  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)薩嚩達麼三麼多鉢囉(二合)鉢多(二合二)怛他(引)蘖多弩蘖多(三)娑嚩(二合)
賀 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )tát    phọc  đạt 
ma tam ma đa bát la (nhị hợp)bát đa (nhị hợp nhị)đát tha (dẫn)nghiệt đa nỗ 
nghiệt    đa    (tam   )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ta ù t  pho ä c  ña ï t  ma  tam  ma  ña  ba ù t - la  
ba ù t - ña  (2)  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  no ã  nghie ä t  ña  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢 后盍觡袎屹湱 叻愍 屹亙阤 直挕袎凹卡丫出平丫凹袎渢扣桭 

* )  NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  SARVA  DHARMA  SAMANTA Ø   PRA Ø P TA_  

TATHA Ø GATA  ANUGATA_ SVA Ø HA Ø  
普賢菩薩如意珠真言曰。 
Phổ Hiền   Bồ Tát   như ý châu chân ngôn viết    。
Pho å  Hie à n  Bo à  Ta ù t  Nhö  Y Ù  Cha â n  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)參麼多弩蘖多尾囉惹達麼(二)儞(入)社多(三)摩賀摩賀(四)娑嚩(二合) 賀
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )tham   ma    đa 
nỗ    nghiệt    đa    vĩ    la nhạ    đạt    ma    (nhị    )nễ  (nhập    )xã 
đa(tam)ma hạ ma hạ (tứ)sa phọc (nhị hợp) hạ
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  tham  ma  ña  no ã  nghie ä t  ña  vó  la  nha ï  ña ï t  
ma  (2)  ne ã  xa û  ña  (3)  ma  ha ï  ma  ha ï  (4)  sa- pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢 后盍觡袎屹亙阤平丫凹 甩先介 叻猣 市蛭凹 亙扣亙扣 渢扣袎 

* )  NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  SAMANTA  ANUGATA   VIRAJA   DHARMA 

NIRJATA_ MAHA Ø   MAHA Ø  _SVA Ø HA Ø  
慈氏菩薩住發生普遍大慈三昧說自心真言曰。 
từ    thị   Bồ Tát   trụ    phát    sanh   phổ    biến  Đại   từ    tam muội 
thuyết   tự    tâm    chân ngôn viết    。
Tö ø  Thò  Bo à  Ta ù t  truï  Pha ù t  Sinh  Pho å  Bie á n  Ña ï i  Tö ø  Tam  Muo ä i  no ù i  Tö ï  Ta â m  Cha â n  
Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)阿爾單惹野(二)薩嚩薩怛嚩(二合)奢野弩蘖多(三)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )a   nhĩ    đan 
nhạ    dã    (nhị    )tát    phọc tát    đát    phọc  (nhị    hợp   )xa    dã 
nỗ    nghiệt    đa    (tam   )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  a  nh ó  ñan  nha ï  da õ  (2)  ta ù t  pho ä c  ta ù t  
ña ù t - pho ä c  xa  da õ  no ã  nghie ä t  ña  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休 屹亙阢 后盍觡袎狣元仟 介伏 屹湱 屹玆 在仲平丫凹 渢扣桭 

* )  NAMAHÏ   SAMANTA   BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  AJITAMÏ   JAYA_  SARVA   SATVA   ‘SAYA 

ANUGATA_ SVA Ø HA Ø    
時佛住甘露生三昧。說一切三世無閡力明妃真言曰(頂印)。 



thời   Phật trụ    cam lộ sanh   tam muội 。thuyết   nhất thiết tam thế   vô 
ngại    lực    minh    phi    chân ngôn viết    (đính    ấn    )。
Thô ø i  Ñö ù c  Pha ä t  truï  Cam  Lo ä  Sinh  Tam  Muo ä i  no ù i  Nha á t  Thie á t  Tam  The á  Vo â  Nga ï i  
Lö ïc  Minh  Phi  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ñ æ nh  A á n)
怛儞也(二合)他(一)誐誐曩三謎(二)阿鉢囉(二合)底(丁以反)三謎(三)薩嚩怛他(引)蘖多三麼跢弩蘖帝

(四)誐誐曩三摩(五)嚩羅落乞叉(二合)嬭(平)(六)娑嚩(二合)賀 
đát nễ dã (nhị hợp)tha  (nhất)nga  nga  nẵng    tam   mê    (nhị)a   bát    la 
(nhị    hợp   )để  (đinh   dĩ  phản   )tam   mê    (tam   )tát    phọc  đát 
tha  (dẫn   )nghiệt    đa    tam   ma    đá nỗ    nghiệt    đế  (tứ    )nga 
nga  nẵng    tam   ma    (ngũ    )phọc  la    lạc    khất   xoa    (nhị    hợp 
)nãi   (bình   )(lục    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Ña ù t  ne ã - da õ  tha  (1)  nga  nga  na ü n g  tam  me â  (2)  a  ba ù t - la  ñe å  tam  me â  (3)  ta ù t  
pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  tam  ma  ña ù  no ã  nghie ä t  ñe á  (4)  nga  nga  na ü n g  tam  ma  (5)  
pho ä c  la  la ï c  kha á t - xoa  na õ i  (6)  sa- pho ä c  ha ï

凹渰卡 丫丫巧 屹伙袎狣渨凸 屹伙袎屹湱 凹卡丫出阢丫包袎丫丫巧屹亙袎　向先 匡朽仞袎渢扣桭 

TADYATHA Ø :  GAGANA  SAME_   APRATI  SAME_  SARVA  TATHA Ø GATA   ANUGATE _ GAGANA 

SAMA _ VARA  LAKSÏANÏE   _ SVA Ø HA Ø  

無能害力明妃真言曰(以梵夾印八遍)。 
vô   năng   hại   lực    minh    phi    chân ngôn viết    (dĩ  phạm   giáp 
ấn    bát    biến  )。
Vo â  Na ê n g  Ha ï i  Lö ïc  Minh  Phi  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Du ø ng  Pha ïm  Gia ùp  A á n,  8 bie á n)
曩莫薩嚩怛他(引)蘖帝毘藥(二合)(一)薩嚩目契毘藥(二合)阿三迷(三)鉢羅謎(四)阿者隷(五)誐誐泥娑麼

(二合)羅嬭(六)薩嚩怛囉(二合)弩蘖帝(七)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tát    phọc  đát    tha  (dẫn   )nghiệt    đế    tì    dược 
(nhị    hợp   )(nhất    )tát    phọc  mục    khế   tì dược    (nhị    hợp   )a 
tam   mê    (tam   )bát    la    mê    (tứ    )a   giả lệ    (ngũ    )nga  nga 
nê sa    ma    (nhị    hợp   )la    nãi   (lục    )tát    phọc  đát    la 
(nhị    hợp   )nỗ    nghiệt    đế    (thất    )sa phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ñe á  ty ø - döô ïc  (1)  ta ù t  pho ä c  mu ï c  khe á  ty ø -
döô ï c  (2)  a  tam  me â  (3)  ba ù t  la  me â  (4)  a  gia û  le ä  (5)  nga  nga  ne â  sa- ma  la  na õ i  (6)  
ta ù t  pho ä c  ña ù t - la  no ã  nghie ä t  ñe á  (7)  sa- pho ä c  ha ï  

巧休 屹楠 凹卡丫包湋袎 屹楠 觜卜湋袎 狣屹伙 扔先伙袎狣弋同袎 丫丫弁袎 絆先仞袎 屹楠泣平丫包袎 渢
扣桭

NAMAHÏ    SARVA  TATHA Ø GATEBHYAHÏ  _ SARVA  MUKHEBHYAHÏ  _ ASAME   PARAME _ ACALE _ 

GAGANE _ SMARANÏE  _ SARVATRA  ANUGATE _ SVA Ø HA Ø      

嚴淨佛國土　　奉仕諸如來 
nghiêm    tịnh    Phật quốc thổ 　　phụng   sĩ    chư    Như-Lai 
諦觀香水海大海真言曰。 
đế   quán   hương  thủy hải  Đại   hải    chân ngôn viết    。
Nghie â m  tónh  quo á c  ño ä  Pha ä t
Phu ïng  sö ï  ca ù c  Nhö Lai
Ñe á  qua ù n  bie å n  nöô ù c  thôm
Ña ï i  Ha û i  Cha â n  Ngo â n  la ø :
唵尾摩嚕娜地吽 
úm    vĩ    ma    lỗ   na    địa    hồng    
A ù n ,  vó  ma  lo ã  na  ñ ò a ,  ho à n g

湡　合亙吐叨囚　狫

OMÏ_  VIMALA  UDADHI  HU Ø M Ï



金剛手持華(內智)。 
Kim cương thủ    trì hoa   (nội   trí    )。
Kim Cöông  Thu û  ca à m  hoa  (No ä i  Trí)
嚩(入莖)嚩曰羅(二合)播抳(此大真言王印) 
phọc  (nhập    hành    )phọc  nhật   la    (nhị    hợp   )bá   nê  (thử    Đại 
chân ngôn Vương   ấn    )
Pho ä c _  Pho ä c  nha ä t - la  ba ù  ne â  (Ña ây  la ø  Ñaïi  Cha â n  Ngo â n  Vöông A án)
向_ 向忝扒仞
VA_ VAJRAPA Ø N Ï E
　以妙蓮華王　　持於華藏界 
　dĩ  diệu    liên hoa Vương   　　trì    ư   hoa   tạng   giới    
　最初正覺等　　敷置曼荼羅 
　tối    sơ    chánh giác   đẳng 　　phu    trí    Mạn-đồ-la 
　密中之祕密　　大悲胎藏生 
　mật    trung   chi bí  mật  　　Đại   bi    thai    tạng   sanh   
　及無量世間　　出世漫荼羅 
　cập    vô lượng thế gian   　　xuất  thế  mạn   đồ   la    
Ñem  Die ä u  Lie â n  Hoa  Vöông
Ña ë t  ô û  Thai  Ta ï n g  Giô ù i
Nho ù m  Chính Gia ù c  to á i  sô  (khô û i  ña à u)
Ña ë t  ba ø y  Maïn  Ño à  La
Bí ma ä t  ô û  trong ma ä t
Ña ï i  Bi  Thai  Ta ï n g  Sinh
Vô ù i  vo â  löôïng  The á  Gian
Maïn  Ño à  La xua á t  the á
　彼所有圖像　　次第說當聽 
　bỉ    sở    hữu   đồ    tượng    　　thứ    đệ    thuyết   đương   thính    
He á t  tha û y  Ño à  Töô ïng  a á y
Ha õ y  nghe  no ù i  thö ù  töï
　四方普周匝　　一門及通道 
　tứ    phương    phổ    châu   tạp    　　nhất    môn    cập    thông    đạo   
　金剛印遍嚴　　中羯麼金剛 
　Kim cương ấn    biến  nghiêm    　　trung   yết   ma    Kim cương 
　其上大蓮華　　妙色金剛莖 
　kỳ   thượng   Đại   liên hoa 　　diệu    sắc    Kim cương hành    
　八葉具鬚蘂　　眾寶自莊嚴 
　bát diệp   cụ    tu    nhị    　　chúng    bảo    tự    trang nghiêm 
　開敷含果實　　於彼大蓮印 
　khai    phu    hàm    quả    thật    　　ư   bỉ    Đại   liên    ấn    
　大空點莊嚴　　十二支生句 
　Đại   không   điểm    trang nghiêm 　　thập nhị chi   sanh   cú   
　普遍華臺中　　常出無量光 
　phổ    biến  hoa   đài    trung   　　thường    xuất   Vô lượng  quang  
　百千眾蓮繞　　 
　bách   thiên    chúng    liên    nhiễu  
Vo ø ng  quanh  kha é p  bo á n  phöông
Mo ä t  cö û a  vô ù i  lo á i  ñi (tho â ng  ña ïo)
A á n  Kim Cöông  nghie â m  kha é p
Giö õ a : Ye á t  Ma  Kim  Cöông  
Hoa sen  lô ù n   ô û  tre â n
Coïng  Kim Cöông  xinh ñe ïp  (die ä u  sa é c)  
Ta ù m  ca ù nh  ñu û  ra â y  nhu ïy
Moïi  ba ù u  tö ï  trang nghie â m
He ù  nô û  ña à y  qua û  tra ù i
Ô Û  A á n  Ña ï i  Lie â n  a á y
Ñie å m  Ñaïi  Kho â ng  trang nghie â m
Ca â u  möô ø i  hai  Chi  Sinh  
Kha é p  ca û  trong ña ø i  hoa



Töô ø ng  tuo â n  vo â  löôïng  quang  (vo â  löôïng  a ù nh  sa ù ng)
Tra ê m  nga ø n   sen  va â y  quanh  
其上復觀想
kỳ   thượng   phục   quán   tưởng    
大覺師子座　　寶王以校飾 
Đại   giác   Sư-tử tọa    　　bảo    Vương   dĩ  giáo   sức    
在大宮殿中　　寶柱皆行列 
tại    Đại   cung    điện   trung   　　bảo    trụ   giai    hành   liệt    
遍有諸幢蓋　　珠鬘等交絡 
biến  hữu   chư    tràng    cái    　　châu    man  đẳng giao    lạc    
垂懸妙寶衣　　周匝香華雲 
thùy    huyền    diệu    bảo    y   　　châu   tạp    hương    hoa   vân    
及與眾寶雲　　普雨雜華等 
cập    dữ   chúng    Bảo Vân 　　phổ    vũ   tạp    hoa   đẳng 
繽紛以嚴地　　諧韻有愛聲 
tân    phân    dĩ  nghiêm    địa    　　hài    vận    hữu ái thanh    
而奏諸音樂　　宮中想淨妙 
nhi    tấu    chư    âm    lạc   　　cung    trung   tưởng    tịnh  diệu  
賢瓶與閼伽　　寶樹王開敷 
hiền    bình dữ   át   dà    　　bảo    thụ    Vương   khai    phu    
照以摩尼燈　　三昧總持地 
chiếu    dĩ  ma-ni đăng    　　tam muội tổng    trì    địa    
自在之婇女　　佛波羅蜜等 
tự-tại chi thể nữ   　　Phật ba la   mật    đẳng 
菩提妙嚴華　　方便作眾伎 
bồ  đề  diệu    nghiêm    hoa   　　phương  tiện  tác    chúng    kỹ    
歌詠妙法音　　供養諸如來 
ca    vịnh    diệu    Pháp    âm    　　cung dưỡng   chư    Như-Lai 
Tre â n  ño ù  laïi  qua ù n  töô û ng
To ø a  Ñaïi  Gia ù c  Sö  Tö û
Du ø ng  Ba û o  Vöông  (va ä t  ba ù u  ñö ù ng  ha ø ng  ña à u)  nghie â m  sö ù c
Ngay  trong cung  ñie ä n  lô ù n
Ba ø y  co ä t  ba ù u  tha ø nh  ha ø ng
Kha é p  nôi co ù  phöô ù ng,  loïng
Ca ù c  chuo ã i  ngo ïc  xen   nhau
Ru õ  treo a ù o  ba ù u  ñe ïp  (die ä u  ba û o)
Ma ây  höông  hoa vo ø ng  kha é p
Cu ø ng  vô ù i  mo ïi  ma â y  ba ù u
Tuo â n  möa  ñu û  loaïi  hoa
Thôm  phö ù c  trang nghie â m  ña á t
Tie á ng  ho ø a  va ä n  e â m  tai
Da âng  hie á n  ca ù c  a â m  nha ïc
Trong Cung   töô û ng  tónh  die ä u  ( trong sa ïch  ma ø u  nhie ä m  )
Hiền Bình  vô ù i  A ù t   Gia ø
Ca â y  vua ba ù u  ( Ba û o  Tho ï  Vöông  ) nô û  hoa
Ñe ø n  Ma Ni soi chie á u
Tam  Muo ä i,  ña á t  To å ng  Trì
The å  nö õ  cu û a  Tö ï  Taïi
Nho ù m  Pha ä t  Ba La Ma ä t
Hoa Bo à  Ñe à  die ä u  nghie â m
Phöông  tie ä n  ta ù c  moïi  ky õ
Ca vònh  a â m  Die ä u  Pha ù p
Cu ù ng  döô ø ng  ca ù c  Nhö Lai
以我功德力　　如來加持力 
dĩ  ngã    công đức lực    　　Như-Lai gia trì lực    
及以法界力　　普供養而住 
cập    dĩ  Pháp giới   lực    　　phổ    cung dưỡng   nhi    trụ    
Du ø n g  lö ïc  Co â n g  Ñö ù c  Ta
Lö ïc  Nhö  Lai  gia  trì
Cu ø n g  vô ù i  lö ïc  Pha ù p  Giô ù i



Cu ù n g  döô ø n g  kha é p  ma ø  tru ï
次虛空藏轉明(普通印)。　結大輪壇印　　次眾色界道 
thứ    hư  không tạng  chuyển   minh    (phổ    thông    ấn    )。　kết    Đại 
luân    đàn    ấn    　　thứ    chúng    sắc  giới  đạo   
Tie á p  Hö  Kho â n g  Ta ï n g  Chuye å n  Minh  Phi  (Pho å  Tho â ng  A á n)
Ke á t  Ña ï i  Lua â n  Ña ø n  A á n
Tie á p  Chu ù ng  Sa é c  Giô ùi  Ñaïo
　囉(白色中)囕(赤色幢)迦(黃色華)麼(青色彌)訶(黑色音界道金剛慧印) 
　la    (bạch    sắc    trung   )lãm (xích  sắc  tràng    )ca   (hoàng   sắc 
hoa   )ma    (thanh   sắc    di    )ha    (hắc   sắc    âm    giới    đạo   Kim 
cương tuệ    ấn    )
　La  (先 _RA)  [ ma ø u  tra éng,  chính  giö õ a]   La õ m  (劣  _RAMÏ)  [ma ø u  ño û ,  ca â y  phöô ù ng]  Ca (一 -KA)  
[ma ø u  va ø ng,  bo â ng  hoa] Ma  (亙 -MA)[ma ø u  xanh,ña à y  kha é p]  Ha  (成 -HA)[ma ø u  ñen,  A â m  Giô ù i  Ñaïo.  
Kim Cöông  Tue ä  A á n]
　觀彼中胎內(諸尊種子一一分明安布先想圓光) 
　quán   bỉ    trung   thai    nội   (chư    tôn    chủng tử nhất    nhất phân 
minh    an    bố    tiên   tưởng    Viên Quang )
　普光淨月輪　　清淨離諸垢 
　phổ    Quang tịnh nguyệt    luân    　　thanh tịnh Ly  chư cấu  
　中有本尊形　　妙色超三界 
　trung hữu   bổn   tôn    hình    　　diệu    sắc    siêu    tam giới   
　綃縠嚴身服　　寶冠紺髮垂 
　tiêu    hộc    nghiêm    thân   phục    　　bảo    quan   cám    phát    thùy 
　寂然三摩地　　輝焰過眾電 
　tịch    nhiên Tam Ma Địa 　　huy    diệm   quá   chúng    điện    
　猶如淨鏡內　　幽邃現真容 
　do   như    tịnh    kính    nội   　　u    thúy    hiện    chân    dung    
　喜怒顯形色　　操持與願等 
　hỉ   nộ    hiển    hình sắc 　　thao   trì    dữ   nguyện    đẳng 
　正受相應身　　明了心無亂 
　chánh   thọ    tướng  ứng  thân   　　minh    liễu    tâm    vô   loạn    
　無相淨法體　　應願濟群生 
　vô tướng tịnh    Pháp    thể    　　ứng   nguyện    tế   quần sanh 
　以八曼荼羅　　眷屬自圍遶 
　dĩ  bát    Mạn-đồ-la 　　quyến chúc tự    vi nhiễu   
Qua ù n  trong Trung  Thai  a á y  [Chu û ng  Tö û  cu û a  ca ù c  To â n ,  mo ã i  mo ã i  pha û i  an ba ø y   ro õ  ra ø ng.  Tröô ù c  
tie â n  töô û ng  vo ø ng  a ù nh  sa ù ng  tro ø n  tròa  (Vie â n  Quang)]
Va à ng  tra êng  trong sa ù ng  kha é p
Thanh  tònh  lìa ca ù c  dô
Giö õ a  co ù  hình Ba û n  To â n
Die ä u  sa é c  vöô ït  ba co õ i
A ù o  sa  luïa  nghie â m  tha â n
Ma õo  ba ù u  buo â ng  to ù c  ru õ
Tam  Ma Ñòa  Tòch  Nhie â n
Lö û a  sa ù ng  hôn a ù nh  ñie ä n
Gio á ù n g  nhö trong göông  sa ïch
Sa â u  tha ú m  hie ä n  hie ä n  dung
Hie ä n  hình sa é c  vui, gia ä n
Ca à m  giö õ  nho ù m  Dö õ  Nguye ä n
Tha â n  töông  ö ù ng  chính  thoï
Ta â m  sa ù ng  to û  kho â ng  loaïn
Vo â  Töô ù ng  tònh  Pha ù p  The å
Ne â n  nguye ä n  cö ù u  qua à n  sinh
Du ø ng  ta ùm  Maïn  Ño à  La
Quye á n  thuo ä c  töï  va â y  quanh
　次東遍知印　　北方觀自在 
　thứ    Đông    biến  tri    ấn    　　Bắc    phương    Quán Tự Tại 
　南置金剛手　　依涅哩底方 
　Nam    trí    Kim cương thủ    　　y   niết  lý để  phương    
　不動如來使　　風方勝三世 



　bất động    Như-Lai sử   　　phong    phương    thắng   tam thế   
　四方四大護　　初門釋迦文 
　tứ    phương    tứ Đại   hộ    　　sơ    môn    Thích Ca  văn   
　第三妙吉祥　　南方除蓋障 
　đệ tam diệu    cát tường 　　Nam    phương    trừ    cái    chướng    
　勝方地藏尊　　龍方虛空藏 
　thắng   phương    Địa Tạng tôn    　　long   phương    hư  không tạng  
　及蘇悉眷屬　　護世威德天 
　cập    tô    tất    quyến chúc 　　hộ    thế    uy    đức    Thiên    
　次第而分布　　次應執香爐 
　thứ    đệ    nhi    phân   bố    　　thứ    ứng   chấp    hương    lô    
　淨治真言曰。 
tịnh    trì   chân ngôn viết    。
Tie á p,  Ño â ng:  Bie á n  Tri  A á n
Phöông  Ba é c:  Qua ù n  Tö ï  Ta ï i
Nam  ñe å  Kim  Cöông  Thu û
Y phöông  Nie á t  Ly Ñe å  (Phöông  Ta â y  Nam)
Ba á t  Ño ä n g  Nhö  Lai  Sö ù
Phong  phöông  (phöông  Ta â y  Ba é c)  Tha é n g  Tam  The á
Bo án  phöông  bo á n  Ña ï i  Ho ä  
Cö û a  ña à u  (sô mo â n)  Thích  Ca  Va ê n
Thö ù  ba Die ä u  Ca ù t  Töô ø n g
Phöông  Nam  Trö ø  Ca ù i  Chöô ù n g
Tha é ng  phöông  (phöông  Ba é c)   Ñòa  Ta ï n g  To â n  
Long  Phöông  (phöông  Ta â y )  Hö Kho â ng  Ta ïng
Vô ù i   quye á n  thuo ä c  To â  Ta á t  (Susidhi :To â  Ta á t  Ñòa)
Trô ø i  Ho ä  The á  uy ñö ù c
Theo  thö ù  tö ï  pha â n  ba ø y
Tie á p  ne â n  böng  lo ø  höông
Tónh  Trò  Cha â n  Ngo â n  la ø
唵(引)蘇悉地羯哩入嚩里多(上)曩喃(去)多(上)謨(上) 囉多(上二合)曳入嚩(二合) 羅入嚩羅 滿馱滿馱 

賀曩賀曩(上)吽泮吒(輕呼) 
úm (dẫn)tô tất địa    yết   lý    nhập    phọc  lý    đa    (thượng   )nẵng 
nam    (khứ   )đa    (thượng   )mô    (thượng   )la    đa    (thượng   nhị 
hợp   )duệ    nhập    phọc  (nhị    hợp   )la    nhập    phọc  la    mãn    đà 
mãn    đà hạ    nẵng    hạ    nẵng    (thượng   )hồng    phán    trá  (khinh 
hô   )
A ù n ,  to â  ta á t  ñ ò a  ye á t  ly ù ,  nha ä p  pho ä c  ly ù  ña  na ü n g  nam  ña  mo â  la- ña  due ä ,  nha ä p -
pho ä c  la  nha ä p - pho ä c  la  ,  ma õ n  ña ø  ma õ n  ña ø ,  ha ï  na ü n g  ha ï  na ü n g ,  ho à n g  , pha ù n  
tra

輆  鉏帆盎一先  詷印出阢  觜痡份　詷匡　詷匡 向神　向神　成巧　成巧　狫　民誆

OMÏ_  SUSIDDHIKARA   JVALITA  ANANTA  MURTTAYE  JVALA  JVALA  BANDHA  BANDHA 

HANA  HANA  HU ØM Ï   PHATÏ
　不動大明王　　去垢令清淨 
　bất động    Đại   minh    Vương   　　khứ   cấu    lệnh   thanh tịnh 
　辟除使光顯　　及護身結界 
　tích   trừ    sử   quang    hiển    　　cập    hộ    thân   kết    giới    
彼真言曰。 
bỉ    chân ngôn viết    。
Ba á t  Ño ä ng  Ñaïi  Minh Vöông
Khö û  dô khie á n  trong sa ïch
Tòch  Trö ø  hie ä n  a ù nh  sa ù ng  
Vô ù i  Ho ä  Tha â n ,  Ke á t  Giô ù i
Cha â n  Ngo â n  a á y  la ø :
曩莫三曼多嚩日羅(二合)赧(一)戰拏摩賀[口*路]灑儜(二)娑破(二合)吒也(三)吽怛囉(二合)吒(四)悍
(引) [牟*含] 



nẵng mạc Tam-mạn-đa phọc  nhật la (nhị hợp)noản    (nhất    )chiến    noa    ma 
hạ [khẩu*lộ]sái ninh (nhị)sa    phá    (nhị    hợp   )trá  dã  (tam   )hồng 
đát    la    (nhị    hợp   )trá  (tứ    )hãn    (dẫn   ) [mưu   *hàm    ]
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  pho ä c  nha ä t - la  noa û n  (1)  chie á n  noa  ma  ha ï  lo ä  sa ù i  ninh  
(2)  sa- pha ù  tra  da õ  (3)  ho à n g ,  ña ù t - la  tra  (4)   ha õ n  ma â u

巧休屹亙阢向忝冊袎弋汔亙扣刎好仕剉誆伏猲湥誆詶赩 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  VAJRANÏA Ø M Ï  _ CANÏD ÏA   MAHA Ø   ROS ÏANÏA    SPHATÏYA  HU ØM Ï  

TRATÏ    HA ØM Ï    MA ØM Ï    
　次以印真言　　而請召眾聖 
　thứ    dĩ  ấn    chân ngôn 　　nhi    thỉnh   triệu    chúng    Thánh    
　諸佛菩薩說　　依本誓而來 
　chư Phật Bồ Tát   thuyết   　　y   bổn   thệ    nhi    lai   
　定慧內成拳　　慧風屈如鉤 
　định   tuệ    nội   thành   quyền    　　tuệ    phong    khuất   như    câu    
　隨召而赴集 
　tùy    triệu    nhi    phó    tập    
真言曰(或三部心請)。 
chân ngôn viết    (hoặc    tam   bộ    tâm    thỉnh   )。
Tie á p  du ø ng  A á n  Cha â n  Ngo â n
Ma ø  th æ nh  trie ä u  Chu ù ng  Tha ù nh
Chö Pha ä t  Bo à  Ta ù t  no ù i
Y Ba û n  The ä  ñi ñe á n
Ñònh  Tue ä  ( 2 tay) trong tha ø nh  quye à n  (No ä i  Pho ä c)
Co Tue ä  Phong  (ngo ù n  tro û  pha û i)  nhö ca â u
Tu ø y   trie ä u   ñe á n  pho ù  ta ä p
Cha â n  Ngo â n  la ø  (hoa ë c  3  Bo ä  Ta â m  th æ nh)
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)阿(去急呼)薩嚩怛囉(二合)鉢囉(二合)底訶諦(二合二)怛他蘖黨矩奢(三) 冒地

浙哩也(二合)鉢哩布囉迦(四)娑嚩(二合)賀(七遍索鎖鈴除障不動) 
nẵng mạc tam-mạn-đa một đà (dẫn)nam (nhất)a   (khứ   cấp    hô   )tát    phọc 
đát    la  (nhị    hợp   )bát    la    (nhị    hợp   )để    ha    đế   (nhị 
hợp   nhị    )đát    tha  nghiệt    đảng    củ    xa    (tam   )mạo   địa 
chiết    lý    dã  (nhị    hợp   )bát    lý    bố    la    ca   (tứ    )sa 
phọc  (nhị    hợp   )hạ  (thất    biến  tác   tỏa    linh    trừ    chướng 
bất động    )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  a  , ta ù t  pho ä c  ña ù t - la  ba ù t - la  ñe å  ha  ña á  
(2)  ña ù t  tha  nghie ä t  ña û n g  cu û  xa  (3)  ma ï o  ñ ò a  chie á t  ly ù - da õ ,  ba ù t  ly ù  bo á  la  ca  (4)  
sa- pho ä c  ha ï  [ 7 bie á n  Sa ù c h ,  To û a ,  Linh  trö ø  chöô ù ng  ba á t  ño ä ng]

巧休屹亙阢后盍觡袎嫙屹楠泣渨凸成包袎凹卡丫鄔乃在袎回囚弋搏扔共觢先一袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  AHÏ   SARVATRA  APRATIHATE_ TATHA Ø GATA  

AMÏKU’SA  BODHICARYA  PARIPU Ø RAKA_ SVA Ø HA Ø   

　次示三昧耶　　速滿無上願 
　thứ    kì   tam muội da    　　tốc    mãn    vô thượng nguyện    
　　令本真言主　　諸明歡喜故 
　lệnh   bổn   chân ngôn chủ    　　chư    minh    hoan hỉ cố    
　所獻閼伽水　　如法已加持 
　sở    hiến    át   dà    thủy    　　như    Pháp    dĩ    gia trì 
　奉諸善逝者　　用浴無垢身 



　phụng   chư    thiện thệ   giả 　　dụng    dục    vô  cấu  thân   
　次當淨一切　　佛口所生子 
　thứ    đương   tịnh    nhất thiết 　　Phật khẩu    sở    sanh   tử   
真言曰。 
chân ngôn viết    。
Tie á p  ba ø y  Tam  Muo ä i  Gia  
Mau ma õ n  Nguye ä n  Vo â  Thöôïng
Khie á n  Ba û n  Cha â n  Ngo â n  Chu û
Ca ù c  Minh vui ve û  ne â n
Da âng  hie á n  nöô ù c  A ù t  Gia ø  
Nhö Pha ù p  du ø ng  gia trì
Da âng  ca ù c  ña á ng  Thie ä n  The ä
Du ø ng  ta ém  tha â n  Vo â  Ca á u
Tie á p  ne â n  tònh  ta á t  ca û  
Mie ä ng  Pha ä t ,  nôi sinh con
Cha â n  Ngo â n  la ø  
曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)誐誐曩三摩(引)三摩娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   (dẫn   )nam    (dẫn   )nga  nga 
nẵng    tam   ma    (dẫn   )tam   ma sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam.  Nga  nga  na ü n g  tam  ma,  tam  ma,  sa- pho ä c  
ha ï  

巧休屹亙阢后盍觡袎丫丫巧屹交屹亙渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  GAGANA  SAMA  ASAMA_ SVA Ø HA Ø   
次奉華座真言曰(除障加護不動)。 
thứ    phụng   hoa   tọa    chân ngôn viết    (trừ    chướng    gia    hộ 
bất động    )。
Tie á p  Phu ï n g  Hoa  To ï a  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Trö ø  chöô ù ng  gia ho ä  ba á t  ño ä ng)
曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)阿 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   (dẫn   )nam    (dẫn   )a   
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam.  A
巧休屹亙阢后盍觡袎嫙

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  AHÏ    
　而作是言 
　nhi tác thị ngôn 
Ro à i  ta ù c  lô ø i  na ø y:
　佉字大空點　　而置於頂上 
　khư  tự    Đại   không   điểm    　　nhi    trí    ư   đính    thượng   
　轉身作薩埵　　金剛種子心 
　chuyển   thân   tác    tát    đoả  　　Kim cương chủng tử tâm    
　遍布諸支分　　諸法離言說 
　biến  bố    chư    chi phần 　　chư  Pháp  ly    ngôn thuyết   
　以具印真言　　即同執金剛 
　dĩ  cụ    ấn    chân ngôn 　　tức    đồng    chấp    Kim cương 
彼真言曰(五股三股)。 
bỉ    chân ngôn viết    (ngũ    cổ    tam   cổ    )。
Chö õ  Khö  , ñie å m  Ñaïi  Kho â ng  (丈 -KHAMÏ  )
Ña ë t  ô û  tre â n  ñ æ nh  ña à u
Chuye å n  tha â n  la ø m  Ta ù t  Ño û a
Ta â m  chu û ng  tö û  Kim Cöông
Ba ø y  kha é p  ca ù c  chi pha à n
Ca ù c  Pha ù p  lìa ngo â n  thuye á t
Du ø ng  ñu û  A á n  Cha â n  Ngo â n
Lie à n  ño à ng  Cha á p  Kim  Cöông
Cha â n  Ngo â n  a á y  la ø  (Ngu õ  Co å  A á n ,  Tam  Co å  A á n)  
曩莫三漫多嚩日羅(二合)赧(一)戰拏摩訶嚕灑拏(平)(二)吽 



nẵng mạc tam mạn đa phọc  nhật    la    (nhị    hợp   )noản    (nhất)chiến 
noa    Ma-Ha lỗ sái    noa    (bình   )(nhị    )hồng    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  pho ä c  nha ä t - la  noa û n  (1)  chie á n  noa  ma  ha  lo ã  sa ù i  noa  (2)  
ho à n g

巧休屹亙阢向忝冊袎弋汔亙扣刎好仕猲桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  VAJRANÏA Ø M Ï _  CANÏD ÏA   MAHA Ø   ROS ÏANÏA_  HU Ø M Ï   
　遍身被服甲 
　biến  thân   bị   phục    giáp 
Kha é p  tha â n  ma ë c  a ù o  gia ùp    
　次應一心作　　摧伏諸魔印 
　thứ    ứng   nhất tâm   tác    　　tồi   phục    chư    ma    ấn    
　真語共相應　　慧拳舒風輪 
　chân    ngữ   cộng   tướng  ứng  　　tuệ    quyền    thư    phong    luân    
　加於白毫際　　如毘俱胝形 
　gia    ư   bạch hào tế    　　như    tì    câu    chi   hình    
　纔結是法故　　當見遍此地 
　tài    kết    thị  Pháp    cố    　　đương   kiến   biến  thử    địa    
　金剛熾焰光　　能除極猛利 
　Kim cương sí    diệm   quang    　　năng   trừ    cực   mãnh    lợi    
　無量天魔軍　　及餘為障者 
　vô lượng Thiên    ma    quân    　　cập    dư    vi  chướng    giả 
　必定皆退散 
　tất    định   giai    thối   tán   
怖魔真言曰。 
bố    ma    chân ngôn viết    。
Tie á p  ne â n  nha á t  ta âm  ta ù c
A á n  To à i  Phu ï c  Chö Ma  
Cha â n  Ngö õ  cu ø ng  töông  ö ù ng
Tue ä  Quye à n  (quye à n  pha û i)  duo ã i  Phong  Lua â n  (ngo ù n  tro û )
Gia ô û  me ù  Ba ïch  Ha ø o
Nhö hình Ty ø  Ca â u  Chi
Vö ø a  mô ù i  ke á t  Pha ù p  na ø y
Se õ  tha á y  kha é p  ña á t  na ø y
Kim Cöông  röïc  a ù nh  lö õ a
Hay trö ø  tha ä t  ma õ nh  lôïi
Vo â  löông qua â n  Thie â n  Ma
Vô ù i  loa ø i  ga â y  chöô ù ng  kha ù c
Quye á t  ñònh  ñe à u  lui tan
Bo á  Ma  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱(引)喃(一)摩訶(引)沫羅縛[口*底](二) 捺奢嚩路嗢婆(二合)吠(平)(三)摩賀(引) 昧怛

哩也(二合)毘庾(二合)嗢蘖(二合)[口*底](四)娑嚩(二合)賀 
nẵng mạc tam mãn đa một đà   (dẫn   )nam    (nhất    )Ma-Ha (dẫn   )mạt    la 
phược [khẩu*để](nhị    )nại    xa    phọc  lộ    ốt    bà    (nhị    hợp   )phệ 
(bình   )(tam   )ma    hạ    (dẫn   )muội    đát    lý    dã  (nhị hợp   )tì 
dữu    (nhị    hợp   )ốt    nghiệt    (nhị    hợp   )[khẩu    *để    ](tứ    )
sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ 

Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  bo ä t  ña ø  nam  (1)   Ma  ha  ma ï t  la  pho ä c  ñe å  (2)   na ï i  xa  
pho ä c  lo ä  o á t  ba ø  phe ä  (3)   ma  ha  muo ä i  ña ù t - ly ù - da õ ,  ty ø - dö õ u  o á t  nghie ä t  ñe á ,  sa-
pho ä c   ha ï
   

巧休屹亙阢后盍觡袎亙扣向匡向凸袎叨在向吐畬吒袎亙扣伊摵育怐包渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï  _ MAHA Ø   BALA  VATI,  DA’SA  BALA  UDBHAVE, 

MAHA Ø   MAITRIYA  ABHYUDGATE_ SVA Ø HA Ø   



　次用難堪忍　　密印明結護 
　thứ    dụng    nan   Kham nhẫn 　　mật ấn minh    kết    hộ    
　藏密散水輪　　旋轉指十方 
　tạng   mật    tán   thủy    luân    　　toàn    chuyển   chỉ    thập phương 
　是名結大界　　用持十方國 
　thị  danh    kết    Đại   giới    　　dụng    trì    thập phương quốc    
　能令悉堅住　　是故三世事 
　năng   lệnh   tất    kiên    trụ    　　thị cố tam thế   sự    
　悉能普護之　　威猛無能覩 
　tất    năng   phổ    hộ    chi 　　uy    mãnh    vô   năng   đổ    
大界真言曰。 
Đại   giới    chân ngôn viết    。
Tie á p  du ø ng  Nan  Kham  Nha ã n
Ma ä t  A á n  Minh  ke á t  ho ä
Ta ïng  Ma ä t  bung  Thu û y  Lua â n  (ngo ù n  vo â  danh)
Xoay  chuye å n  ch æ  möô ø i  phöông
La ø  te â n  Ña ï i  Ke á t  Giô ù i
Du ø ng  giö õ  möô ø i  phöông  co õ i  
Hay khie á n  truï  be à n  cha é c
The á  ne â n  vie ä c  ba ñô ø i
Tha û y  hay ho ä  giu ù p  kha é p
Uy ma õ nh  kho â ng  the å  tha á y
Ña ï i  Giô ù i  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一)薩嚩怛囉(二合)拏蘖帝(二)滿馱野徙瞞(三)摩訶三摩耶涅羅者(二合)帝(四) 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   (dẫn   )nam    (nhất    )tát    phọc  đát 
la    (nhị    hợp   )noa    nghiệt đế    (nhị    )mãn    đà   dã    tỉ    man 
(tam   )Ma-Ha Tam Ma Da niết    la    giả (nhị    hợp   )đế    (tứ    )
娑摩(二合)囉嬭(五)阿鉢囉(二合)底訶帝(六)馱迦馱迦(七)折囉折囉(八)
sa  ma    (nhị    hợp   )la    nãi   (ngũ    )a   bát    la    (nhị    hợp   )
để    ha đế(lục)đà   ca   đà   ca   (thất    )chiết   la    chiết   la    (bát 
)   
滿馱滿馱(九)捺奢儞以(二合)羶(十)薩嚩怛他蘖多弩枳惹(二合)帝(十一)鉢囉(二合)嚩囉達麼臘馱尾惹曳

(十二)    
mãn    đà   mãn    đà  (cửu   )nại    xa    nễ  dĩ  (nhị    hợp   )Thiên 
(thập)tát  phọc  đát    tha  nghiệt    đa    nỗ    chỉ    nhạ  (nhị    hợp   )
đế    (thập nhất )bát    la    (nhị    hợp   )phọc  la    đạt    ma    lạp 
đà   vĩ    nhạ    duệ (thập nhị ) 
婆誐嚩底(十三)尾矩履尾矩隷(十四)麗嚕補哩(十五)娑嚩(二合)賀(引) 
bà nga  phọc  để    (thập tam )vĩ    củ    lý    vĩ    củ    lệ    (thập tứ )lệ 
lỗ   bổ    lý    (thập ngũ )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    (dẫn   )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ta ù t  pho ä c  ña ù t - la  noa  nghie ä t  ñe á  (2)  
ma õ n  ña ø  da õ  ty û  man  (3)  ma  ha  tam  ma  gia  nie á t  la- gia û  ñe á  (4)  sa- ma  la  na õ i  (5)  a  
ba ù t - la  ñe å  ha  ñe á  (6)  ña ø  ca  ña ø  ca  (7)  chie á t  la  chie á t  la  (8)  ma õ n  ña ø  ma õ n  ña ø  (9)  
na ï i  xa  ne ã - d ó  chie â n  (10 )  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  no ã  ch æ - nha ï  ñe á  (11)  ba ù t -
la  pho ä c  la  ña ï t  ma  la ï p  ña ø  vó  nha ï  due ä  (12)  ba ø  nga  pho ä c  ñe å  (13)  vó  cu û  ly ù ,  vó  
cu û  le ä  (14)  le ä  lo ã  bo å  ly ù  (15)  sa- pho ä c  ha ï  

巧休屹亙阢后盍觡袎屹湱泣平丫包袎向神伏并伐袎亙扣屹亙伏市蛭包袎絆先仕狣渨凸成包袎叻一叻
一袎弋匡弋匡袎向神向神袎叨在牄奸袎屹湱凹卡丫出平鄐包袎渨向先叻愍匡益甩介份袎矛丫向凸袎甩乃列甩乃
同袎同吉旦共甩乃同袎渢扣桭

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  SARVATRA  ANUGATE  BANDHA ØYA   SÌMAMÏ_ MAHA Ø  

SAMAYA  NIRJATE, SMARANÏA  APRATIHATE, DHAKA  DHAKA, CALA  CALA, BANDHA  BANDHA, 

DA’SARDI’SAMÏ  _ SARVA  TATHA Ø GATA  ANUJN Õ ATE  _ PRAVARA  DHARMA  LADDHA  VIJAYE_ 

BHAGAVATI, VIKURU Ø   VIKULE, LELU (?LELLU)  PURIVIKULE_ SVA Ø HA Ø         

次略說真言曰。 



thứ    lược    thuyết   chân ngôn viết    。
Tie á p  löôïc  no ù i  Cha â n  Ngo â n  la ø :
麗嚕補哩尾矩[口*履]尾矩隷娑嚩(二合)賀 
lệ   lỗ   bổ    lý    vĩ    củ    [khẩu    *lý    ]vĩ    củ    lệ    sa    phọc 
(nhị    hợp   )hạ    
Le ä  lo ã  bo å  ly ù  , vó  cu û  ly ù ,  vó  cu û  le ä ,  sa- pho ä c  ha ï
巧休屹亙阢后盍觡袎同吉旦共甩乃同袎渢扣桭

*) NAMAHÏ   SAMATA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  LELU (?LELLU)  PURIVIKULE_ SVA Ø HA Ø   

　四方四大護　　無畏壞諸怖 
　tứ    phương    tứ Đại   hộ    　　vô úy hoại    chư    bố    
　難降伏護者　　無堪忍普護 
　nan  hàng phục  hộ    giả 　　vô   Kham nhẫn phổ    hộ    
　藏印水甲合　　散舒二風輪 
　tạng   ấn    thủy    giáp    hợp   　　tán   thư    nhị    phong    luân    
Bo án  phöông  bo á n  Ña ï i  Ho ä  
Vo â  u ù y   (kho â ng  sô ï  ha õ i)  hoa ïi  chö bo á  (ca ù c  sö ï  sô ï  ha õ i)
Nan  Ha ø n g  Phu ï c  Ho ä  Gia û  
Vo â  Kham  Nha ã n  ho ä  kha é p
Taïng  A á n  hô ïp  mo ù ng  Thu û y  (ngo ù n  vo â  danh)
Duo ã i  bung  hai Phong  Lua â n  2(ngo ù n  tro û )
　法幢高峯觀　　哀愍無餘眾 
　Pháp-Tràng cao    phong    quán   　　ai mẩn vô   dư    chúng    
Pha ù p  Tra ø n g  Cao  Phong  Qua ù n
Thöông  xo ù t  Chu ù ng  kho â ng  so ù t
　帝釋方華臺　　嚩字光轉成 
　đế thích   phương    hoa   đài    　　phọc  tự    quang    chuyển   thành   
Ña ø i  hoa Phöông  Ñe á  Thích (phöông  Ño â ng)
A ù nh  chö õ  Pho ä c  (向  _VA) chuye å n  tha ø nh      
　無畏結護者　　金色妙白衣 
　vô úy kết    hộ    giả 　　kim    sắc    diệu    bạch y 
　面現少忿怒　　手持於檀荼 
　diện    hiện    thiểu   phẫn nộ 　　thủ    trì    ư   đàn    đồ   
Ba ä c  Vo â  U ù y  Ke á t  Ho ä  
Ma ø u  va ø ng  , a ù o  tra éng  ñe ïp
Ma ë t  hie ä n  chu ù t  pha ã n  no ä  
Tay ca à m  giö õ  Ña ø n  Tra ø  (Danïd ïa:Ca â y  ga ä y)
　夜叉方博字　　壞諸怖結護 
　dạ xoa  phương    bác    tự    　　hoại    chư    bố    kết    hộ    
　素衣潔白色　　手持於朅伽 
　tố    y   khiết    bạch    sắc    　　thủ    trì    ư   khiết    dà    
Phöông  Daï  Xoa (phöông  Ba é c)  , chö õ  Ba ù c (生 _BA )
Hoaïi  sô ï  ha õ i,  ke á t  ho ä
A ù o  tra éng,  ma ø u  tra éng  tinh
Tay ca à m  giö õ  Khie á t  Ña ø  ( Khadga: ca â y  ñao)
　龍方觀索字　　轉成難降伏 
　long   phương    quán   tác   tự    　　chuyển   thành   nan  hàng phục  
　色如無憂華　　朱衣現微笑 
　sắc    như    Vô  ưu  hoa   　　chu    y   hiện    vi    tiếu    
Phöông  Ro à ng  (phöông  Ta â y)  qua ù n  chö õ  Sa ù c h  (戍_SAHÏ)
Chuye å n  tha ø nh  Nan  Ha ø n g  Phu ï c



Ma ø u  nhö hoa Vo â  Öu
A ù o  ma ø u  ño û ,  m æ m  cöô ø i
　而觀於眾會　　焰魔方唅欠 
　nhi    quán   ư   chúng    hội   　　diệm   ma    phương    ham  khiếm    
　成無勝結護　　黑色玄服衣 
　thành   Vô  thắng  kết    hộ    　　hắc   sắc    huyền    phục    y 
毘俱眉浪文　　首戴髮髻冠 
　tì    câu    my   lãng   văn   　　thủ   đái    phát    kế   quan   
　　光照眾生界　　手持檀荼印 
　quang    chiếu    chúng sanh giới    　　thủ    trì    đàn    đồ   ấn    
　及一切眷屬　　皆坐白蓮華 
　cập    nhất thiết quyến chúc 　　giai    tọa    bạch    liên hoa 
Qua ù n   sa ù t  nôi  Chu ù ng  Ho äi

Phöông  Die ã m  Ma (phöông  Nam)  Ha ø m  Khie á m  ( 汙 _KSÏAMÏ)
Tha ø nh  Vo â  Tha é n g  Ke á t  Ho ä  
Ma ø u  ñen,  qua à n  a ù o  ñen  (ñen  tuye à n)
Ty ø  Ca â u  (hình nhö Ty ø  Ca â u  Chi) , tra ù n  dô ïn  so ù ng
Ña àu  ño ä i  ma õ o  to ù c  ke á t
Chie á u  sa ù ng  Giô ùi  Chu ù ng  Sinh
Tay giö õ  A á n  Ña ø n  Tra ø  
Vô ù i  ta á t  ca û  quye á n  thuo ä c
Ñe à u  ngo à i  tre â n  sen  tra éng  
　真言及密印　　如前已開示 
　chân ngôn cập    mật ấn 　　như    tiền    dĩ    khai    thị  
　門門二守護　　無能三昧拳 
　môn    môn    nhị    thủ hộ   　　vô   năng   tam muội quyền    
　舉翼輪開數　　智拳心舒風 
　cử    dực    luân    khai    sổ   　　trí    quyền    tâm    thư    phong    
　猶如相擬勢　　相對舉慧拳 
　do   như    tướng   nghĩ    thế    　　tướng   đối    cử    tuệ    quyền    
　狀如相擊勢 
　trạng    như    tướng   kích    thế    
Cha â n  Ngo â n  vô ù i  Ma ä t  A á n
Tröô ù c  kia ña õ  mô û  ba ø y  (khai thò)
Cö û a  cö û a ,  hai Thu û  Ho ä
Vo â  Na ê n g , Tam  Muo ä i  Quye à n  (quye à n  tra ù i)
Na â ng  Döïc  Lua â n  (Cu ø i  cho û )  khai mô û
Trí Quye à n  (quye à n  pha û i)  tim, duo ã i  phong  (ngo ù n  tro û )
Gio á ng  nhö the á  suy  nghó
Töông  Ño á i  (Töông  Höô ù ng  Thu û  Ho ä )  na â ng  Tue ä  Quye à n  (Quye à n  pha û i)
Daïng  nhö the á  ña â m  nhau
不可越守護真言曰。 
bất khả việt   thủ hộ   chân ngôn viết    。
Ba á t  Kha û  Vie ä t  Thu û  Ho ä  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧(一)訥囉馱(二合) 哩灑(二合)摩賀[口*路]灑拏(二)佉捺野薩鑁娑怛(二合) 
他蘖多然矩嚕(三)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    phọc  nhật    la    (nhị    hợp   )noản 
(nhất    )nột    la    đà   (nhị    hợp   )lý    sái    (nhị    hợp   )ma    hạ 
[khẩu    *lộ    ]sái    noa    (nhị    )khư  nại    dã    tát    tông  sa 
đát    (nhị    hợp   )tha  nghiệt    đa    nhiên củ    lỗ   (tam   )sa    phọc 
(nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  pho ä c  nha ä t - la  noa û n  (1)  no ä t  la- ña ø  ly ù - sa ù i  ma  ha ï  lo ä  
sa ù i  noa  (2)  khö  na ï i  da õ  ta ù t  noan  sa- ña ù t  tha  nghie ä t  ña  nhie â n  cu û  lo ã  (3)  sa- pho ä c  
ha ï

巧休屹亙阢向忝冊袎毛勤溶亙扣刎好仕袎刀叨伏屹湱凹卡丫出慴乃列袎渢扣桭 



* ) NAMAHÏ   SAMANTA  VAJRANÏAMÏ_  DÏARDHARSÏA,  MAHA Ø   ROS ÏANÏA   KHA Ø DAYA   _ 

SARVA  TATHA Ø GATA Ø   JN Õ AM Ï   KURU Ø _  SVA Ø HA Ø

相向守護真言曰。 
tướng   hướng    thủ hộ   chân ngôn viết    。
Töông  Höô ù n g  Thu û  Ho ä  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧(一)係阿鼻目佉摩賀鉢囉(二合)戰拏(二)佉那野緊旨羅也徙(三) 三麼野麼弩娑

麼(二合)囉(四)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    phọc  nhật    la    (nhị    hợp   )noản 
(nhất    )hệ    A-tì mục    khư ma    hạ    bát    la    (nhị    hợp   )chiến 
noa    (nhị    )khư  na   dã    khẩn    chỉ    la    dã  tỉ    (tam   )tam   ma 
dã    ma    nỗ    sa    ma    (nhị    hợp   )la    (tứ    )sa    phọc  (nhị 
hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  pho ä c  nha ä t - la  noa û n  (1)  He ä ,  a  ty ø  mu ï c  khö,  ma  ha ï  ba ù t -
la  chie á n  noa  (2)  khö  na  da õ ,  kha å n  ch æ  la  da õ  ty û  (3)  tam  ma  da õ ,  ma  no ã  sa- ma  la  
(4)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢向忝冊袎旨狣石觜几亙扣盲弋汔袎几叨伏袎寣才全伏帆袎屹亙伏亙平絆先袎渢扣桭

* )  NAMAHÏ   SAMANTA  VAJRANÏAMÏ_   HE_  ABHIMUKHA    MAHA Ø   PRACANÏD ÏA   _ 

KHADAYA  KIMÏCIRA ØYASI   SAMAYA  MANUSMARA_ SVA Ø HA Ø
塗香真言曰。 
đồ   hương    chân ngôn viết    。
Ño à  Höông  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(引一)尾輸駄誐度納婆(二合)嚩(二)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (dẫn   nhất    )vĩ    du 
đà  nga  độ   nạp    bà    (nhị hợp)phọc (nhị)sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  vó  du  ña ø  nga  ño ä  na ï p - ba ø  pho ä c  (2)  sa-
pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡甩圩益丫秦畬向渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  VI’SUDDHA  GANDHA  UDBHAVA_ SVA Ø HA Ø

華鬘真言曰。 
hoa   man  chân ngôn viết    。
Hoa  Man  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(引一)摩賀(引)妹怛哩也(二合二)毘廋(二合)訥蘖帝(三)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (dẫn   nhất    )ma    hạ 
(dẫn )muội đát lý    dã  (nhị    hợp   nhị    )tì    sưu    (nhị    hợp   )nột 
nghiệt    đế    (tam   )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ma  ha ï  muo ä i  ña ù t  ly-  da õ  (2)   ty ø - dö õ u  
no ä t  nghie ä t  ñe á  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎亙扣伊摵育怐包渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  MAHA Ø   MAITRYA  ABHYUDGATE_ SVA Ø HA Ø

焚香真言曰。 
phần   hương    chân ngôn viết    。
Pha à n  Höông  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(引一)達麼馱怛嚩(二合)弩蘖帝(二)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (dẫn   nhất    )đạt    ma 
đà   đát    phọc  (nhị    hợp   )nỗ nghiệt    đế    (nhị    )sa    phọc  (nhị 
hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ña ï t  ma  ña ù t - pho ä c  no ã  nghie ä t  ñe á  (2)  
sa- pho ä c  ha ï



巧休屹亙阢后盍觡袎叻猣叻加袎狣平丫包渢扣袎 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  DHARMADHA ØTU   ANUGATE_ SVA Ø HA Ø
飲食真言曰。 
ẩm thực chân ngôn viết    。
A å m  Thö ïc  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(引一)阿囉囉迦囉囉(二) 末隣捺娜弭沬隣捺禰(三)摩賀沫瀝(四)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (dẫn   nhất    )a   la 
la    ca   la    la    (nhị    )mạt    lân  nại    na    nhị    muội   lân  nại 
nỉ    (tam   )ma    hạ    mạt    lịch    (tứ    )sa    phọc   (nhị    hợp   )hạ 
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  a  la  la,  ca  la  la  (2)  ma ï t  la â n  na ï i  na  nh ó  
muo ä i  la â n  na ï i  n æ  (3)  ma  ha ï  ma ï t  l òch  (4)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎狣先先一先先向銃叨叨亦袎向銃叨只亙扣向豤袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  ARARA _ KARARA_ VALIMÏ   DADA  MI_ VALIMÏ  

DADE _ MAHA Ø   VALIHÏ  _ SVA Ø HA Ø
燈明真言曰。 
đăng    minh    chân ngôn viết    。
Ña ê n g  Minh  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(引)(一)怛他(引)蘖多(引)囉脂(二合二)娑叵(二合)囉儜嚩婆(引)娑曩(三)誐誐猱娜哩

野(二合四)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (dẫn   )(nhất    )đát 
tha  (dẫn   )nghiệt    đa    (dẫn   )la    chi  (nhị    hợp   nhị    )sa    phả 
(nhị hợp)la ninh phọc  bà (dẫn)sa nẵng (tam)nga  nga  nhu na    lý    dã 
(nhị    hợp   tứ    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  la- chi  (2)  sa- pha û  la  
ninh  pho ä c  ba ø  sa  na ü n g  (3)  nga  nga  nhu  ly ù - da õ  (4)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎凹卡丫出菁袎剉先仕向矢屹巧袎丫丫必叼搏渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  TATHA Ø GATA   ARCI  SPHARANÏA  VABHA Ø SANA   _ 

GAGANA  UDA Ø RYA_  SVA Ø HA Ø
虛空藏明妃普供養真言曰。 
hư  không tạng  minh    phi    phổ    cung dưỡng   chân ngôn viết    。

曩莫薩嚩怛他(引)蘖帝[口*驃](一)尾濕嚩(二合)目契弊(二)薩縛他欠(四)嗚娜蘖帝薩叵(二合)囉係[牟*
含] (五)誐誐娜劍(平六)娑嚩(二合)賀 
nẵng mạc tát phọc đát tha(dẫn)nghiệt đế [khẩu*phiếu](nhất)vĩ    thấp   phọc 
(nhị hợp)mục khế tệ (nhị)tát phược tha khiếm (tứ)ô na nghiệt đế tát phả(nhị 
hợp)la hệ [mưu*hàm] (ngũ    )nga  nga  na    kiếm    (bình   lục    )sa    phọc 
(nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ñe á  phie á u  (1)  vó  tha á p - pho ä c  mu ï c  khe á  te ä  
(2)  ta ù t  pho ä c  tha  khie á m  (4)  o â  na ù  nghie ä t  ñe á ,  ta ù t - pha û  la,  he ä  ha ø m  (5)  nga  nga  
na  kie á m  (6)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹湱凹卡丫包湋袎甩鄎觜卜湋袎屹湱卡丈袎栥怐包剉先托伐袎丫丫巧入袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SARVA  TATHA Ø GATEBHYAHÏ_  VI’SVA  MUKHEBHYAHÏ_  SARVATHA Ø   KHAMÏ   UDGATE 

SPHARA  HÌMAMÏ_ GAGANAKAMÏ_SVA Ø HA Ø      
　毘盧遮那位　　及行者所居 
　Tì-Lô-Giá-Na vị    　　cập    hành giả sở    cư   
　皆有海會眾　　圍繞端嚴位 
　giai    hữu   hải    hội   chúng    　　vi nhiễu đoan nghiêm vị    



　讚王如後述　　七遍誦說之 
　tán    Vương   như    hậu   thuật    　　thất    biến  tụng    thuyết   chi 
讚曰。 
tán    viết    。
Ty ø  Lo â  Gia ù  Na  Vò  (vò  trí cu û a  Ty ø  Lo â  Gia ù  Na)
Vô ù i  nôi Ha ø nh  Gia û  ngu ï
Ñe à u  co ù  Ha û i  Ho äi  Chu ù ng
Vaïy  quang   ñoan  nghie â m  vò  (vò  trí ñoan  nghie â m)
Ta ù n  Vöông  , no ù i  nhö sau  
Tuïng  ba û y  bie á n  , no ù i  ra è ng
Ta ù n  la ø  
阿娑麼左攞怛多(都各反)娑(去引)[口*(隸-木+上)]達弭拏(入一) 
a sa ma tả   la  đát    đa    (đô    các    phản   )sa    (khứ   dẫn   )[khẩu 
*(lệ    -mộc    +thượng   )]đạt    nhị    noa    (nhập    nhất    )
1_  A sa  ma  ta û  la  ña ù t  ña  sa  le ä  ña ï t  nh ó  noa
迦嚕拏(去引)怛麼(二合)迦(上引)惹蘖底(丁以反)耨(入)[仁-二+(去*ㄗ)] 入)賀(引)哩拏(二合二) 
ca   lỗ   noa (khứ dẫn)đát    ma    (nhị    hợp   )ca   (thượng   dẫn   )nhạ 
nghiệt    để    (đinh   dĩ  phản   )nậu    (nhập    )[nhân    -nhị    +(khứ   *
ㄗ)] (nhập)hạ    (dẫn   )lý    noa    (nhị    hợp   nhị    )
2_  Ca lo ã  noa  ña ù t - ma  ca  nha ï  nghie ä t  ñe á  na ä u  khöô ù c  ha ï  ly ù - noa
(阿娑滿多薩嚩麌拏悉地曩(平)以努(引)(三) 
a   sa    mãn    đa    tát    phọc  ngu    noa    tất    địa    nẵng (bình   )
dĩ  nỗ    (dẫn   )(tam   )
3_  A sa  ma õ n  ña  ta ù t  pho ä c  ngu  noa  ta á t  ñ ò a  na ü n g  d ó  no ã    
阿麼邏(引)左邏娑麼嚩囉蘖囉(二合) 達弭拏(入)(四) 
a   ma    lá    (dẫn   )tả   lá    sa    ma    phọc  la    nghiệt    la    (nhị 
hợp   ) đạt    nhị    noa    (nhập    )(tứ    )
4_A  ma  la  ta û  la  sa  ma  pho ä c  la  nghie ä t - la  ña ï t  nh ó  noa
誐誐儞薩謨(去)跛麼蘖多寧(引)尾地野(二合)底(五)
nga  nga  nễ  tát   mô    (khứ   )bả    ma    nghiệt    đa    ninh    (dẫn   )
vĩ    địa dã    (nhị    hợp   )để    (ngũ    ) 
5_  Nga  nga  ne ã  ta ù t  mo â  ba û  ma  nghie ä t  ña  ninh,  vó  ñ ò a- da õ  ñe å   
麌拏麗(引)迦哩女(拏與反)蘖抳枳比也(二合)枲(自以反引)弭劍(六) 
ngu    noa    lệ   (dẫn   )ca   lý    nữ   (noa    dữ   phản   )nghiệt    nê 
chỉ bỉ dã (nhị    hợp   )tỉ    (tự    dĩ  phản   dẫn   )nhị    kiếm    (lục
    ) 
6_  Ngu  noa  le ä  ca  ly ù  nö õ  nghie ä t  ne â  ch æ  b æ - da õ  ty û  nh ó  kie á m  
娑普(二合)囉薩嚩(二合)馱(引)覩嚩囉悉地娑地數(七) 
sa    phổ    (nhị    hợp   )la    tát    phọc  (nhị    hợp   )đà (dẫn   )đổ 
phọc  la    tất    địa    sa    địa    sổ   (thất    ) 
7_  Sa- pho å  la  ta ù t - pho ä c  ña ø  ño å  pho ä c  la  ta á t  ñ ò a  sa  ñ ò a  so á  
尾誐妬(引)跛弭數(平) 阿娑滿多悉地數(八) 
vĩ    nga  đố    (dẫn   )bả    nhị    sổ   (bình   ) a   sa    mãn    đa    tất 
địa    sổ   (bát    )
8_  Vó  nga  ño á  ba û  nh ó  so á ,  a  sa  ma õ n  ña  ta á t  ñ ò a  so á
薩怛跢(引)麼邏(引)迦嚕拏尾迦妬悉體(他以反二合)跢(引)(九)
tát    đát    đá (dẫn   )ma    lá    (dẫn   )ca   lỗ   noa vĩ    ca   đố    tất 
thể    (tha  dĩ  phản   nhị    hợp   )đá (dẫn   )(cửu   )
9_  Ta ù t  ña ù t  ña ù  ma  la  , ca  lo ã  noa  vó  ca  ño á  ta á t - the á  ña ù     
鉢囉(二合)抳馱(引)曩悉地阿儞嚧(引)馱達麼跢(引)(十) 
Bát la (nhị hợp   )nê  đà   (dẫn   )nẵng tất    địa    a   nễ  lô  (dẫn   )đà 
đạt    ma    đá (dẫn   )(thập    ) 
10_  Ba ù t - la  ne â  ña ø  na ü n g ,  ta á t  ñ ò a ,  a  ne ã  lo â  ña ø ,  ña ï t  ma  ña ù   
惹誐妬囉他(二合)娑(去引)馱曩跛啷(引)素半底甯(引)(十一) 
nhạ    nga  đố    la    tha  (nhị hợp   )sa    (khứ   dẫn   )đà   nẵng    bả 
lang(dẫn   )tố    bán    để    nịnh   (dẫn   )(thập nhất ) 
11_  Nha ï  nga  ño á  la- tha  , sa  ña ø  na ü n g  ba û  lang  to á  ba ù n  ñe å  ninh    
娑多多尾囇嚧左儞訖哩(二合引)播(引)摩賀(引)怛麼(二合) 迦(引)(十二) 



sa đa  đa vĩ    lệ lô  tả   nễ  cật   lý    (nhị    hợp   dẫn   )bá   (dẫn   )
ma    hạ    (dẫn   )đát    ma    (nhị    hợp   ) ca   (dẫn   )(thập nhị )
12_  Sa  ña  ña  vó  le ä  , lo â  ta û  ne â  ca ä t - ly ù  ba ù  ma  ha ï  ña ù t - ma  ca
曩儞[口*路](引)馱擔(平引)迦魯拏娑(去引)囉娑(引)哩劍(引)(十三) 
nẵng    nễ  [khẩu    *lộ    ](dẫn   )đà   đam   (bình   dẫn   )ca   lỗ    noa 
sa    (khứ   dẫn   )la    sa (dẫn   )lý    kiếm    (dẫn   )(thập tam ) 
13_  Na ü n g  ne ã  lo ä  ña ø  ñam,  ca  lo ã  noa  sa  la  sa  ly ù  kie á m   
物哩(二合)惹底怛[口*賴](二合)路(引)迦嚩囉悉地那以迦(引)(十四)
vật lý    (nhị    hợp   )nhạ    để    đát    [khẩu    *lại    ](nhị    hợp   )
lộ    (dẫn   )ca   phọc la    tất    địa    na   dĩ  ca   (dẫn   )(thập tứ ) 
14_  Va ä t - ly ù  nha ï  ñe å  ña ù t - la ï i  lo ä  ca,  pho ä c  la  ta á t  ñ ò a ,  na  d ó  ca
阿弭跢(引)弭跢底數(平)素(上) 娑麼(引)跛底(二合)擔(去引)蘖井(底孕反十五) 
a   nhị    đá (dẫn   )nhị    đá để    sổ   (bình   )tố    (thượng   ) sa    ma 
(dẫn   )bả    để    (nhị    hợp   )đam   (khứ   dẫn   )nghiệt    tỉnh    (để 
dựng    phản   thập ngũ )
15_  A nh ó  ña ù  nh ó  ña ù  ñe å  so á  to á  sa  ma  ba û  ñe å  ñam  nghie ä t  t æ n h
素蘖丼(準上)誐多澁嚩(二合)比阿護(去引)素達(轉呼)麼跢(引)(十六)
tố    nghiệt    tỉnh(chuẩn thượng   )nga  đa    sáp    phọc  (nhị    hợp   )bỉ 
a hộ (khứ   dẫn)tố    đạt    (chuyển   hô   )ma    đá (dẫn   )(thập lục )
16_  To á  nghie ä t  t æ n h  nga  ña  sa ù p - pho ä c  b æ ,  a  ho ä  to á  ña ï t  ma  ña ù  
娑麼以蘖囉(二合)悉地拶囉娜多那(引)度弭(十七) 
sa    ma    dĩ  nghiệt    la    (nhị    hợp   )tất    địa    tạt    la    na 
đa    na   (dẫn   )độ nhị    (thập thất ) 
17_  Sa  ma  d ó  nghie ä t - la  ta á t  ñ ò a  ta ï t  la  na  ña  na  ño ä  nh ó  
左囉娜(引)曩儞蘖底[墦-釆+(乞-乙+口)](於去反)迦娜(引)娑娜娑迦(十八)
tả   la    na    (dẫn   )nẵng    nễ  nghiệt    để    [phiền    -biện    +(khất 
-ất    +khẩu    )](ư   khứ   phản   )ca   na    (dẫn   )sa na    sa    ca 
(thập  bát  ) 
18_  Ta û  la  na  na ü n g  ne ã  nghie ä t  ñe á  phie à n  ca  na  sa  na  sa  ca   
攞底[口*賴](二合引)路(引)拶囉悉地娜以迦寗(引)播(引十九)
la  để    [khẩu    *lại    ](nhị    hợp   dẫn   )lộ    (dẫn   )tạt    la    tất 
địa    na    dĩ ca   mật (dẫn   )bá   (dẫn   thập cửu )
19_  La  ñe á - la ï i  lo ä  ta ï t  la  ta á t  ñ ò a  na  d ó  ca  ma ä t  ba ù   
娑底哩(二合引)特嚩(二合)蘖底以迦(引)阿曩沒里(二合)跢(引)拽(引)底(二十) 
sa    để    lý    (nhị    hợp   dẫn   )đặc    phọc  (nhị    hợp   )nghiệt    để 
dĩ ca   (dẫn   )a   nẵng    một    lý    (nhị    hợp   )đá (dẫn)duệ(dẫn   )để 
(nhị thập ) 
20_  Sa  ñe á - ly ù  ña ë c - pho ä c  nghie ä t  ñe á  d ó  ca,  a  na ü n g  mo ä t - ly ù  ña ù  due ä  ñe å
娑怛(二合)多娑覩(二合)嚩(引)左哩琰(二合)嚩囉麼蘖囉(二合)嚩(引)(二十一)
sa đát (nhị hợp)đa sa đổ (nhị hợp)phọc (dẫn)tả lý diễm (nhị hợp)phọc  la    ma 
nghiệt la (nhị hợp)phọc (dẫn   )(nhị thập nhất )
21_  Sa- ña ù t  ña  sa-  ño å  pho ä c  ta û  ly ù - die ã m  pho ä c  la  ma  nghie ä t - la  pho ä c
裕澁麼(二合)多捨囕抳焰(二合)補跛妬(引) 娑弭(二合)曩(引)他(二十二)
dụ sáp ma (nhị hợp)đa    xả    lãm nê  diệm   (nhị    hợp   )bổ    bả    đố 
(dẫn   ) sa    nhị    (nhị    hợp   )nẵng    (dẫn   )tha  (nhị thập nhị)
22_  Du ï  sa ù p - ma  ña  xa û  la õ m  ne â - die ä m  bo å  ba û  ño á  sa- nh ó  na ü n g  tha
娑跢(二合)[(高/干)*單]探(平)麼怛數蘖囉(二合)摩賀(引)沫阿(去引)[牟*含](二十三) 
sa    đá (nhị    hợp   )[(cao    /can    )*đan   ]tham   (bình   )ma    đát 
sổ nghiệt la    (nhị    hợp   )ma    hạ    (dẫn   )mạt    a   (khứ   dẫn   )
[mưu   *hàm    ](nhị thập tam   )
23_  Sa- ña ù  ñan  tham  ma  ña ù t  so á  nghie ä t - la  ma  ha ï  ma ï t ,  a  ha ø m     
涅哩(二合)灑琰(二合)惹誐捺羅(二合)拏蘖丼(底孕反)娑麼蘖囕(二合二十四) 
niết    lý    (nhị    hợp   )sái    diễm  (nhị    hợp   )nhạ    nga  nại    la 
(nhị    hợp   )noa    nghiệt    tỉnh (để    dựng    phản   )sa    ma    nghiệt 
lãm (nhị    hợp nhị thập tứ    )
24_  Nie á t - ly ù  sa ù i - die ã m  nha ï  nga  na ï i - la  noa  nghie ä t  t æ n h  sa  ma  nghie ä t - la õ m     
怛多(覩各反)娑(二合)薩嚩(引)囉他(二合)迦[啊-可+(嶙-山)](引) 娑麼蘖囉(二合)(二十五) 



đát    đa    (đổ    các    phản   )sa    (nhị    hợp   )tát    phọc  (dẫn   )la 
tha  (nhị    hợp   )ca   [a   -khả   +(lân    -sơn   )](dẫn   ) sa    ma 
nghiệt    la    (nhị    hợp   )(nhị thập ngũ    )
25_  Ña ù t  ña- sa  ta ù t  pho ä c  la- tha  ca  la â n  sa  ma  nghie ä t - la
涅(儞逸反)弭(引)拏弭儉(祇胤反)娜捨素娜弭(二合)捨(引)素(二十六)
niết(nễ dật phản)nhị    (dẫn   )noa    nhị    kiệm    (kì   dận    phản   )na 
xả    tố    na    nhị    (nhị    hợp   )xả    (dẫn   )tố    (nhị thập lục )    
26_  Nie á t  nh ó  noa  nh ó  kie ä m  na  xa û  to á  na ù - nh ó  xa û  to á
補拏以(二合)曩弭薩嚩儞(泥以反)捨(引)素沒淡(引)(二十七)
bổ noa    dĩ  (nhị    hợp   )nẵng    nhị    tát phọc  nễ  (nê   dĩ  phản   )xả 
(dẫn   )tố    một    đạm    (dẫn   )(nhị thập thất    )
27_  Bo á  noa- d ó  na ü n g  nh ó  , ta ù t  pho ä c  ne ã  xa û  to á  mo ä t  ña ï m    
娑滿多訶娜囉(二合) 寗拏怛麼(二合)漸(子琰反)室者(二合)(二十八)
sa mãn đa ha na la  (nhị hợp) mật noa    đát    ma    (nhị    hợp   )tiệm   (tử 
diễm    phản   )thất    giả (nhị    hợp   )(nhị    thập  bát  )
28_  Sa  ma õ n  ña  ha  na- la  ma ä t  noa  ña ù t - ma  tie ä m  tha á t - gia û
薩怛嚩(二合) 尾沒淡(引)布惹鉢怛麼(二合華)蘖底(二合)(二十九) 
tát đát phọc(nhị    hợp   ) vĩ    một    đạm    (dẫn   )bố    nhạ    bát    đát 
ma    (nhị    hợp   hoa   )nghiệt    để    (nhị    hợp   )(nhị thập cửu   )
29_  Ta ù t  ña ù t - pho ä c  vó  mo ä t  ña ï m ,  bo á  nha ï  ba ù t  ña ù t - ma  nghie ä t  ñe å  
君鑁覩薩怛嚩(二合引)誐拽妬(引)拽他(引)淡(三十) 
quân tông  đổ tát đát phọc  (nhị    hợp   dẫn   )nga  duệ đố    (dẫn   )duệ tha 
(dẫn   )đạm    (tam thập ) 
30_  Qua â n  noan  ño å  ta ù t  ña ù t - pho ä c  nga  due ä  ño á  due ä  tha  ña ï m   
娑跢(二合)他(引)蘖跢(引)散惹曩野地秫地野(二合)跢(引)(三十一) 
sa    đá  (nhị    hợp   )tha  (dẫn   )nghiệt    đá (dẫn   )tán   nhạ    nẵng 
dã    địa    thuật    địa    dã    (nhị    hợp   )đá (dẫn   )(tam thập nhất )
31_  Sa- ña ù  tha  nghie ä t  ña ù ,  ta ù n  nha ï  na ü n g  da õ  ñ ò a  thua ä t  ñ ò a- da õ  ña ù
暗[(高/干)*單](轉呼)囉嚩(二合)呬達(轉呼)麼尾竭多拽室者(二合)(三十二)
ám [(cao/can)*đan](chuyển   hô   )la    phọc  (nhị    hợp   )hứ  đạt    (chuyển 
hô   )ma    vĩ    kiệt    đa    duệ thất    giả (nhị    hợp   )(tam thập nhị )
32_  A ù m  ñan  la- pho ä c  tö ù  ña ï t  ma  vó  kie ä t  ña  due ä  tha á t - gia û  
囉(引)句多囉(引)薩嚩尾誐覩(二合)多拽室者(二合)(三十三) 
la (dẫn)cú đa la (dẫn)tát phọc  vĩ    nga  đổ (nhị hợp)đa duệ thất    giả (nhị 
hợp   )(tam thập tam   )
33_  La  cu ù  ña  la  ta ù t  pho ä c  vó  nga- ño å  ña  due ä  tha á t - gia û  
娑沒哩(二合)地野(二合)擔(上引)薩怛嚩(二合)呬跢(引)野曳(引)鑁(三十四)
sa    một    lý    (nhị    hợp   )địa    dã    (nhị    hợp   )đam   (thượng 
dẫn   )tát    đát phọc  (nhị    hợp   )hứ  đá (dẫn   )dã    duệ    (dẫn   )tông 
(tam thập tứ    ) 
34_  Sa  mo ä t - ly ù  ñ ò a - da õ  ñam,  ta ù t  ña ù t - pho ä c  tö ù  ña ù  da õ  due ä  noan   
薩嚩(引)鉢娑滿多迦[啊-可+(嶙-山)](引)娑麼(三十五) 
tát phọc(dẫn)bát sa    mãn    đa ca   [a   -khả   +(lân    -sơn   )](dẫn   )sa 
ma    (tam thập ngũ    ) 
 35_  Ta ù t  pho ä c  ba ù t  sa  ma õ n  ña  ca  la â n  sa  ma   
蘖囉(二合引)誐儼惹誐怛麼(二合) 具婆劍(三十六) 
nghiệt    la    (nhị    hợp   dẫn   )nga  nghiễm    nhạ    nga  đát    ma 
(nhị    hợp   ) cụ    bà    kiếm    (tam thập lục    )
36_  Nghie ä t - la  nga  nghie ã m  nha ï  nga  ña ù t - ma  cu ï  ba ø  kie á m
嚩儞覩(研咄反)烏曩麼薩嚩怛他蘖底(三十七) 
phọc  nễ  đổ    (nghiên  đốt   phản   )ô    nẵng    ma    tát    phọc  đát 
tha  nghiệt để    (tam thập thất    )
37_  Pho ä c  ne ã  ño å  o â  na ü n g  ma  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ñe á  
娑多嚩
sa    đa    phọc 
38_  Sa  ña  pho ä c  
　若持此讚王　　所樂當成就 
　nhược    trì    thử    tán    Vương   　　sở    lạc   đương   thành tựu 
Nếu trì Tán Vương này



Ưa thích sẽ thành tựu
　復次祕密主　　如來漫荼羅 
　phục thứ bí  mật chủ  　　Như-Lai mạn   đồ   la    
　猶如淨圓月　　內現商佉色 
　do   như    tịnh    viên    nguyệt    　　nội   hiện    thương    khư  sắc    
　一切佛三角　　在於白蓮華 
　nhất thiết Phật tam   giác   　　tại    ư   bạch    liên hoa 
　空點為幖幟　　金剛印圍繞 
　không   điểm    vi  tiêu xí    　　Kim cương ấn    vi nhiễu
　從彼真言主　　周匝於光明 
　tòng   bỉ    chân ngôn chủ    　　châu   tạp    ư   quang-minh 
　佛坐道樹下　　持此降四魔 
　Phật tọa    đạo  thụ  hạ   　　trì    thử    hàng   tứ    ma    
　號名遍知印　　能具多功德 
　hiệu    danh    biến  tri    ấn    　　năng   cụ    đa    công đức 
　生眾三昧王　　 
　sanh   chúng    tam muội Vương
Laïi  nö õ a  Bí  Ma ä t  Chu û  1
Nhö  Lai  Ma ï n  Ño à  La
Gio á ng  nhö tra êng  tro ø n  sa ïch
Trong hie ä n  ma ø u  Thöông  Khö (Ma ø u  tra éng  o ù ng  a ù nh)
Ta á t  ca û  Pha ä t ,  tam gia ù c
Ô Û  ngay  hoa sen  tra éng  
Ñie å m  Kho â ng  la ø m  Tie â u  Xí
A á n  Kim Cöông  va â y  quanh
Tö ø  Cha â n  Ngo â n  Chu û  a á y
Vo ø ng  kha é p  ô û  quang  minh
Pha ä t  ngo à i  döô ù i  go á c  ca â y
Trì Ha ø n g  Tö ù  Ma  na ø y
Hie ä u  la ø  Bie á n  Tri  A á n
Hay ñu û  nhie à u  Co â ng  Ñö ù c
Sinh  mo ïi  Tam  Muo ä i  Vöông
次於其北維
thứ    ư   kỳ   Bắc    duy    
師諸佛母　　光曜真金色 
Đạo sư chư Phật mẫu    　　quang    diệu    chân    kim    sắc    
縞素以為衣　　遍照猶日光 
cảo    tố    dĩ  vi  y   　　biến chiếu do   nhật    quang    
正受住三昧　　 
chánh   thọ    trụ    tam muội 
Tie á p  ô û  go ù c  Ba é c  a á y
Ña ïo  Sö  chö  Pha ä t  Ma ãu  
Ma ø u  va ø ng  ro ø ng  röïc  rô õ
Ma ë c  a ù o  the  luïa  tra éng
Chie á u  kha é p  nhö ma ë t  trô ø i
Chính Thoï  truï  Tam  Muo ä i 　　

復次七俱胝  佛母菩薩等
phục thứ thất    câu    chi   Phật mẫu    Bồ Tát   đẳng 
Tie á p  ñe á n  Tha á t  Ca â u  Chi
Pha ä t  Ma ã u  Bo à  Ta ù t  ña ú n g 　　

復於彼南方 
phục   ư   bỉ    Nam    phương    
大勇猛菩薩　　大安樂不空 
Đại   dũng    mãnh    Bồ Tát   　　Đại   an lạc bất không 
金剛三昧寶　　救世諸菩薩 
Kim cương tam muội bảo    　　cứu    thế    chư    Bồ Tát   
大德聖尊印　　號名滿眾願 
Đại Đức Thánh    tôn    ấn    　　hiệu    danh    mãn    chúng    nguyện    
真陀摩尼珠　　住於白蓮上 
chân    đà    ma-ni châu    　　trụ    ư   bạch    liên    thượng 



Laïi  ô û  phöông  Nam  a á y
Ña ï i  Du õ n g  Ma õ n h  Bo à  Ta ù t
Ña ï i  An  La ï c  Ba á t  Kho â n g
Kim  Cöông  Tam  Muo ä i  Ba û o
Ca ù c  Bo à  Ta ù t  cö ù u  ñô ø i
Ñaïi  Ñö ù c  Tha ù nh  To â n  A á n
Hie ä u  la ø  Ma õ n  Chu ù n g  Nguye ä n
Cha â n  Ña ø  Ma  Ni  Cha â u
Truï  tre â n  hoa sen  tra éng   
一切佛心真言曰(普通印)。 
nhất thiết Phật tâm   chân ngôn viết    (phổ    thông    ấn    )。
Nha á t  Thie á t  Pha ä t  Ta â m  Cha â n  Ngo â n  la ø  (A á n  Pho å  Tho â ng)
曩莫三曼多沒馱喃(一)暗薩嚩沒馱冒地薩怛嚩(二合)(二)紇哩(二合)捺野(三)儞也(二合)吠奢儞(四) 曩莫

薩嚩尾泥(五)娑嚩(二合)賀 
nẵng mạc Tam-mạn-đa một đà nam (nhất)ám  tát phọc một đà mạo địa tát đát phọc 
(nhị hợp)(nhị)hột lý(nhị hợp)nại dã (tam)nễ dã (nhị hợp)phệ xa nễ (tứ)nẵng 
mạc   tát    phọc  vĩ    nê   (ngũ    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  A ù m ,  ta ù t  pho ä c  mo ä t  ña ø  ma ï o  ñ ò a  ta ù t  
ña ù t - pho ä c  (2)  ho ä t - ly ù  ne ã   da õ  (3)   phe ä  xa  ne ã  (4)  na ü n g  ma ï c  ta ù t  pho ä c  vó  ne â  
(5)  sa- pho ä c  ha ï  

巧休屹亙阢后盍觡袎珃 楠后盍回囚屹玆袎岝叨兇沉吒在市袎巧休屹楠甩只袎渢扣桭 

NAMAHÏ    SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï  _ AMÏ    SARVA  BUDDHA Ø   BODHISATVA   HRÏDAYAMÏ  

NYA ØVE’SANI  _ NAMAHÏ   SARVA  VIDE    SVA Ø HA Ø   
虛空眼明妃真言曰(佛眼印)。 
hư  không  nhãn    minh    phi    chân ngôn viết    (Phật nhãn   ấn    )。
Hö  Kho â n g  Nha õ n  Minh  Phi  Cha â n  Ngo â n  la ø  ( A á n  Pha ä t  Nha õ n)
曩莫三滿多沒馱喃(一)噞誐誐曩嚩囉落訖叉(二合)儞(二)誐誐曩三迷曳(三)薩嚩覩嗢蘖(二合)哆(引)(四)
避娑囉三婆吠(平)(五)入嚩(二合)攞那目伽難(去六)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    ) kiếm nga  nga 
nẵng    phọc  la    lạc    cật xoa    (nhị    hợp   )nễ  (nhị    )nga  nga 
nẵng    tam   mê duệ (tam)tát phọc  đổ    ốt    nghiệt    (nhịhợp   )sỉ   (dẫn 
)(tứ    )tị    sa    la    tam   bà    phệ    (bình   )(ngũ    )nhập    phọc 
(nhị    hợp   )la  na   mục dà    nan   (khứ   lục    )sa    phọc  (nhị    hợp 
)hạ 
Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam (1) nghiệm, nga nga nẵng, phộc la, lạc cật-xoa nễ (2) nga nga nẵng tam mê duệ 
(3) tát phộc đổ ốt-nghiệt đá (4) tỵ sa la tam bà phệ (5) nhập-phộc la na mục già nan (6) sa-phộc hạ 

巧休屹亙阢后盍觡袎刃丫丫巧向先匡朽仞袎丫丫巧屹亙份袎屹湱北怐出袎石州先戌矛吒袎詷匡左伕叉
觡袎渢扣桭

NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  GAM  GAGANA  VARA  LAKSÏANÏE   _  GAGANA 

SAMAYE  (  SARVATA   UDGATA   ABHISA Ø RA    SAMÏBHAVE    JVALANA   AMOGHA Ø NA Ø M Ï  

SVA Ø HA Ø                

一切菩薩真言曰。 
nhất thiết Bồ Tát   chân ngôn viết    。
Nh ất Thiết Bồ Tát Chân Ngôn là:
曩莫三曼多沒馱喃(一)迦薩嚩他(二)尾麼底(三)尾枳囉儜(四)達羅摩(二合)馱睹涅(入)佐多(五)三三訶

(六)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   Tam-mạn-đa một    đà   nam    (nhất    )ca   tát    phọc  tha 
(nhị    )vĩ    ma    để  (tam   )vĩ    chỉ    la    ninh (tứ    )đạt    la 
ma    (nhị    hợp   )đà   đổ    niết    (nhập    )tá    đa  (ngũ    )tam   tam 
ha    (lục    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    



Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam (1) ca, tát phộc tha (2) vĩ ma đế (3) vĩ chỉ la ninh (4) đạt la-ma đà đổ, niết tá đa 
(5) tam tam ha (6) sa-phộc hạ

巧休屹亙阢后盍觡袎一屹湱卡袎甩亙凸甩丁先摙袎叻猣四加市蛭凹戌戌扣袎渢扣桭

NAMAHÏ   SAMANTA   BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  KA  SARVATHA Ø   VIMATI   VIKIRANÏA  

DHARMADHA ØTU   NIRJATA  SAMÏ   SAMÏ   HA Ø    SVA Ø HA Ø    

　北方觀自在　　祕密漫荼羅 
　Bắc    phương    Quán Tự Tại 　　bí  mật  mạn   đồ   la    
　佛子一心聽　　普遍四方相 
　Phật-Tử nhất tâm   thính    　　phổ    biến  tứ    phương    tướng 
Phöông  Ba é c,  Qua ù n  Tö ï  Ta ï i
Bí  Ma ä t  Ma ï n  Ño à  La   
　中吉祥商佉　　出生鉢曇華 
　trung   cát tường thương    khư  　　xuất   sanh   bát    đàm    hoa   
　開敷含果實　　承以大蓮印 
　khai    phu    hàm    quả    thật    　　thừa    dĩ  Đại   liên    ấn    
　光色如皓月　　商佉軍那華 
　quang    sắc    như    hạo    nguyệt    　　thương    khư  quân    na   hoa   
　微笑坐白蓮　　髻現無量壽 
　vi    tiếu    tọa    bạch    liên    　　kế   hiện    Vô-Lượng-Thọ 
　住普觀三昧　　 
　trụ    phổ    quán   tam muội 
Giö õ a  (chính  giö õ a)  Ca ù t  Töô ø ng  Thöông  Khö
Sinh  ra hoa Ba ù t  Ña ø m  
He ù  nô û  ña à y  qua û  tra ù i
Nöông  nhô ø  A á n  Ña ï i  Lie â n
Ha ø o  quang  nhö tra êng  trong
Thöông  Khö,  Qua â n  Na Hoa (Loa ø i  hoa co ù  ma ø u  tra éng  töôi)
Móm  cöô ø i  ngo à i  sen  tra éng
To ù c  hie ä n  Vo â  Löô ïn g  Tho ï  (Amita ø yus)
Truï  Pho å  Qua ù n  Tam  Muo ä i
　　

蓮華部眷屬
liên hoa bộ    quyến chúc 
最西第一置　　馬頭觀自在 
tối    Tây   đệ nhất trí    　　mã  đầu  Quán Tự Tại 
大明白身等　　多羅尊菩薩 
Đại   minh    bạch    thân   đẳng 　　đa-la tôn    Bồ Tát   
觀自在菩薩　　毘俱胝菩薩 
Quán Tự Tại Bồ Tát   　　tì    câu    chi   Bồ Tát   
大勢至菩薩　　蓮華部發生 
Đại thế chí   Bồ Tát   　　liên hoa bộ    phát    sanh   
Cöïc  Ta â y ,  thö ù  nha á t  ba ø y
Ma õ  Ña à u  Qua ù n  Tö ï  Ta ï i
Nho ù m  Ña ï i  Minh  Ba ï c h  Tha â n
Ña  La  To â n  Bo à  Ta ù t
Qua ù n  Tö ï  Ta ï i  Bo à  Ta ù t
Ty ø  Ca â u  Chi  Bo à  Ta ù t
Ña ï i  The á  Chí  Bo à  Ta ù t
Lie â n  Hoa  Bo ä  Pha ù t  Sinh
　第二寂留明　　及大吉祥明 
　đệ nhị tịch    lưu    minh    　　cập    Đại   cát tường minh    
　大吉祥大明　　如意輪菩薩 
　Đại   cát tường Đại   minh    　　như    ý    luân    Bồ Tát   
　耶輸陀羅妃　　窣覩波吉祥 
　Da du đà  la  phi    　　tốt    đổ    ba    cát tường 



　大隨求菩薩　　白處尊菩薩 
　Đại   tùy    cầu    Bồ Tát   　　bạch    xử   tôn    Bồ Tát   
　大吉變菩薩　　水吉祥菩薩 
　Đại   cát    biến   Bồ Tát   　　thủy    cát tường Bồ Tát   
　不空羂索王　　豐財菩薩等 
　bất không quyển tác Vương  　　phong    tài    Bồ Tát   đẳng 
　白身觀自在　　披葉衣菩薩 
　bạch    thân   Quán Tự Tại 　　phi   diệp    y   Bồ Tát   
Thö ù  hai: Tòch  Löu  Minh
Vô ù i  Ña ï i  Ca ù t  Töô ø n g  Minh
Ña ï i  Ca ù t  Töô ø n g  Ña ï i  Minh
Nhö  Y Ù  Lua â n  Bo à  Ta ù t
Gia  Du  Ña ø  La  Phi
To á t  Ño å  Ba  Ca ù t  Töô ø n g
Ña ï i  Tu ø y  Ca à u  Bo à  Ta ù t
Ba ï c h  Xö ù  To â n  Bo à  Ta ù t
Ña ï i  Ca ù t  Bie á n  Bo à  Ta ù t
Thu û y  Ca ù t  Töô ø n g  Bo à  Ta ù t
Ba á t  Kho â n g  Quye á n  Sa ù c h  Vöông
Nho ù m  Phong  Ta ø i  Bo à  Ta ù t
Ba ï c h  Tha â n  Qua ù n  Tö ï  Ta ï i
B ò  Die ä p  Y Bo à  Ta ù t
　彼右大名稱　　聖者多羅尊 
　bỉ    hữu    Đại  danh  xưng   　　Thánh  giả  đa-la tôn    
　青白色相雜　　中年女人狀 
　thanh   bạch    sắc    tướng   tạp    　　trung   niên    nữ nhân trạng    
　合掌持青蓮　　圓光靡不遍 
　hợp chưởng trì    thanh   liên    　　Viên Quang mĩ   bất biến  
　暉發猶淨金　　微笑白鮮衣 
　huy    phát    do   tịnh    kim    　　vi    tiếu    bạch    tiên   y   
　內縛竪空風　　 
　nội   phược   kiên    không   phong 
Be â n  pha û i  Ña ï i  Danh  Xöng
Tha ù n h  Gia û  Ña  La  To â n  
Ma ø u   xanh  tra éng   pha taïp
Daïng  ngöô ø i  nö õ  trung nie â n
Cha é p  tay ca à m  sen  xanh
Ha ø o  quang  tro ø n  cha ú ng  ño å i
Pha ù t  sa ù ng  nhö va ø ng  sa ïch
M æ m  cöô ø i ,  a ù o  tra éng  tinh
No ä i  Pho ä c  dö ïng  Kho â ng  (ngo ù n  ca ù i)  Phong  (ngo ù n  tro û )   

 　　

左邊毘俱胝
tả   biên    tì    câu    chi   
　手垂數珠鬘　　三目持髮髻 
　thủ    thùy    sổ châu   man  　　tam   mục    trì    phát    kế   
　尊形猶皓素　　圓光色無主 
　tôn    hình    do   hạo    tố    　　Viên Quang sắc    vô   chủ    
　黃赤白相入　　前印風輪交 
　hoàng   xích   bạch    tướng   nhập    　　tiền    ấn    phong    luân    giao 
Be â n  tra ù i,  Ty ø  Ca â u  Chi
Ru õ  tay ca à m  tra ø ng  ha ït  
Ba ma é t  giö õ  bu ù i  to ù c
To â n  hình ma ø u  tra éng  tinh



Ma ø u  ha ø o  quang   kho â ng  chu û
Tra é ng  va ø ng  ño û  ho ø a  nha ä p
A á n  tröô ù c  , giao Phong  Lua â n  (ngo ù n  tro û )

　次近毘俱胝　　畫得大勢尊 
　thứ    cận   tì    câu    chi   　　họa   đắc    Đại   thế    tôn    
　彼服商佉色　　大悲蓮華手 
　bỉ    phục    thương    khư  sắc    　　Đại   bi    liên hoa thủ    
　滋榮而未敷　　圍繞以圓光 
　tư    vinh    nhi    vị   phu    　　vi nhiễu  dĩ  Viên Quang 
　明妃住其側　　號持名稱者 
　minh    phi    trụ    kỳ   trắc    　　hiệu    trì    danh    xưng   giả 
　一切妙瓔珞　　莊嚴金色身 
　nhất thiết diệu    anh lạc 　　trang nghiêm kim    sắc thân 
　執鮮妙華枝　　左持鉢胤遇 
　chấp    tiên   diệu    hoa   chi   　　tả   trì bát dận    ngộ    
　密印準明王　　上舉風輪屈 
　mật ấn chuẩn   minh    Vương   　　thượng   cử    phong    luân    khuất   
Tie á p  ga à n  Ty ø  Ca â u  Chi
Ve õ  Ña é c  Ña ï i  The á  To â n
Qua à n  a ù o  ma ø u  Thöông  Khö
Tay Hoa sen  Ñaïi  Bi
To á t  töôi chöa  he ù  nô û
Ha ø o  quang  tro ø n  va â y  quanh
Minh  Phi  truï  be â n  ca ïnh
Hie ä u  Trì  Danh  Xöng  Gia û  
Ta á t  ca û  die ä u  anh laïc
Trang nghie â m  tha â n  ma ø u  va ø ng
Ca à m  ca ø nh  hoa töôi ñe ïp
Ta û  (tay tra ù i)  ca à m  Ba ù t  Da ä n  Ngo ä  (loa ø i  hoa ô û  phöông  Ta â y  co ù  ma ø u  va ø ng  nhaït)
Ma ä t  A á n  nhö Minh Vöông
Na â ng  le â n  co Phong  Lua â n  (ngo ù n  tro û )
　近聖者多羅　　住於白處尊 
　cận   Thánh  giả  đa-la 　　trụ    ư   bạch    xử   tôn    
　髮冠襲純白　　鉢曇摩華手 
　phát    quan   tập    thuần   bạch    　　bát    đàm    ma    hoa   thủ    
　定慧虛心合　　空水入月中 
　định   tuệ    hư   tâm    hợp   　　không   thủy    nhập    nguyệt    trung   
Ga à n  Tha ù nh  Gia û  Ña La
Tru ù  ô û  Ba ïch  Xö ù  To â n
Ma õo  to ù c  ñe à u  tra éng  ñe ïp
Tay hoa Ba ù t  Ña à u  Ma ( Padma_  Hoa sen  ho à ng  )
Ñònh  Tue ä  (2 tay) Hö Ta â m  Hôïp   (Cha é p  tay laïi  giö õ a  tro áng  ro ãng)
Kho â ng  (ngo ù n  ca ù i)  Thu û y  (ngo ù n  vo â  danh) va ø o  trong Nguye ä t  (lo ø ng  ba ø n  tay)

　於聖者前作　　大力持明王 
　ư   Thánh  giả  tiền    tác    　　Đại  lực  trì    minh    Vương   
　晨朝日暉色　　白蓮以嚴身 
　Thần    triêu   nhật    huy    sắc    　　bạch    liên    dĩ  nghiêm    thân   



　赫奕成焰鬘　　吼怒牙出現 
　hách    dịch    thành   diệm   man  　　hống    nộ    nha    xuất   hiện    
　利爪獸王髮　　印如白處尊 
　lợi    trảo    thú    Vương   phát    　　ấn    như    bạch    xử   tôn    
　移風空輪下　　相去如穬麥 
　di   phong    không   luân    hạ   　　tướng   khứ   như    穬 mạch    
Tröô ù c  ma ë t  Tha ù nh  Gia û  ve õ
Ña ï i  Lö ïc  Trì  Minh  Vöông
Ma ø u  nhö a ù nh  na é ng  sô ù m
Du ø ng  sen  tra éng  nghie â m  tha â n
Ha ù ch  dòch  tha ø nh  to ù c  lö û a
Ga à m  gia ä n   lo ä  ra ê ng  nanh
To ù c ,  mo ù ng  vuo á t  Thu ù  Vöông
A á n  nhö Baïch  Xö ù  To â n
Dô ø i  Phong  (ngo ù n  tro û )  döô ù i  Kho â ng  Lua â n  (ngo ù n  ca ù i)
Ca ù ch  nhau  nhö ha ït  lu ù a

　地藏內為縛　　地水空並合 
　Địa Tạng nội   vi  phược   　　địa    thủy    không   tịnh    hợp   
Ñòa  Ta ï n g  , ta ù c  No ä i  Pho ä c
Ke ø m  hô ïp  Ñòa  (ngo ù n  u ù t)  Thu û y  (ngo ù n  Vo â  Danh) Kho â ng  (ngo ù n  ca ù i)  

觀自在菩薩真言曰(梵云阿嚩路枳帝濕嚩（二合）囉)。 
Quán Tự Tại Bồ Tát   chân ngôn viết    (phạm   vân    a   phọc  lộ    chỉ    đế 
thấp   phọc  （nhị    hợp   ）la    )。
Qua ù n  Tö ï  Ta ï i  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  ( Pha ïm  no ù i  la ø :  A Pho ä c  Lo ä  Ch æ  Ñe á  tha á p- pho ä c  
la_Avalokite’svara))
曩莫三滿多沒馱喃(一)娑(上)薩嚩怛他(引)蘖多(引)嚩路吉多(二)羯嚕儜麼野(三)囉囉囉吽惹(四)娑嚩

(二合)賀 
nẵng  mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )sa    (thượng   )
tát    phọc  đát tha (dẫn)nghiệt đa    (dẫn   )phọc  lộ    cát    đa    (nhị 
)yết   lỗ   ninh ma    dã    (tam   )la    la    la    hồng  nhạ    (tứ    )sa 
phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Sa,  ta ù t  pho ä c  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  pho ä c  
lo ä  ca ù t  ña  (2)  ye á t  lo ã  ninh  ma  da õ  (3)  la  la  la,  ho à n g ,  nha ï  (4)  sa- pho ä c  ha ï  

巧休屹亙阢后盍觡袎屹袎屹湱凹卡丫出向吐丁凹袎一列仕亙伏袎先先先猲切渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _   SA_ SARVA  TATHA Ø GATA   AVALOKITA  KARUNÏA 

MAYA _ RA  RA  RA, HU ØM Ï   JAHÏ  _ SVA Ø HA Ø  

多羅菩薩真言曰(跢引囉儞尾)。 
đa-la Bồ Tát   chân ngôn viết    (đá dẫn   la    nễ  vĩ    )。
Ña  La  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  ( Ña ù  la ne ã  vó:Ta ø ra ø d e vi)



曩莫三滿多沒馱喃(一)耽羯嚕呶嗢婆(二合) 吠(平)(二)多隸多哩抳(三)娑嚩(二合)賀(引) 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )đam    yết   lỗ 
nao    ốt    bà    (nhị    hợp   )phệ    (bình   )(nhị    )đa    lệ    đa    lý 
nê  (tam   )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    (dẫn   )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Ñam,  ye á t  lo ã  nao,  o á t - ba ø  phe ä  (2)  ña  
le ä  ña  ly ù  ne â  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎仟袎一列仕珈畬吒袎出刑出共仗袎渢扣桭 

*) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  TAMÏ  _ KARUNÏA   UDBHAVE  TA Ø RE  TA Ø RIN ÏI_  

SVA Ø HA Ø  

毘俱胝菩薩真言曰(勃哩（二合）俱胝)。 
tì    câu    chi   Bồ Tát   chân ngôn viết(bột lý (nhị hợp）câu chi)。
 Ty ø  Ca â u  Chi  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  ( Bo ä t- ly ù  ca â u  chi: Bhrïkut ïi)
曩莫三滿多沒馱喃(一)勃哩(二合)薩嚩婆野怛羅(二合)散儜(入)(二)吽娑叵(二合)吒野(三)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất)bột    lý    (nhị 
hợp)tát phọc bà dã đát la (nhị hợp)tán   ninh (nhập))(nhị)hồng    sa    phả 
(nhị    hợp   )trá  dã    (tam   )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  bo ä t - ly ù  , ta ù t  pho ä c  ba ø  da õ ,  ña ù t - la  
ta ù n  ninh  (2)  ho à n g ,  sa- pha û  tra  da õ  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎妵袎屹湱矛伏泣屹市猲剉誆伏渢扣桭 

NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  BHRÏ  _  SARVA   BHAYA  TRA Ø SANI   HU ØM Ï  

SPHATÏYA    SVA Ø HA Ø  

大勢至菩薩真言曰(摩訶娑太（二合）摩鉢羅（二合）鉢跢)。 
Đại thế chí   Bồ Tát   chân ngôn viết (Ma-Ha sa thái (nhị hợp）ma bát la 
（nhị    hợp   ）bát    跢)。
Ña ï i  The á  Chí  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ma ha sa-tha ù i  ma  ba ù t- la ba ù t  
ña ù :Maha ø s thamapra ø p ta)
曩莫三滿多沒馱喃(一)三髯髯索(入二)娑嚩(二合)賀(引) 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )tam   nhiêm 
nhiêm    tác   (nhập    nhị    )sa phọc  (nhị    hợp   )hạ    (dẫn   )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  tam  nhie â m  nhie â m  sa ù c h  (2)  sa- pho ä c  
ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎戌袎分分戍渢扣桭 

*) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  SAMÏ  _ JAMÏ   JAMÏ   SAHÏ_  SVA Ø HA Ø  

耶輸陀羅真言曰。

Da du đà  la  chân ngôn viết    。
Gia  Du  Ña ø  La  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(一)琰野(引)輸駄囉野(引二) 娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một đà nam(nhất)diễm    dã    (dẫn   )du   đà 
la    dã    (dẫn   nhị    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Die ã m  da õ  du  ña ø  la  da õ  (2)  sa- pho ä c  ha ï
巧休屹亙阢后盍觡袎兇袎伏夸叻先伏渢扣

            *) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï  _YAMÏ   -  YA’SODHARAYA  -  SVA Ø HA Ø
白處尊菩薩真言曰(半拏羅嚩（引）悉儞)。 
bạch    xử   tôn    Bồ Tát   chân ngôn viết (bán noa la phọc (dẫn）tất nễ)。
Ba ï c h  Xö ù  To â n  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ba ù n  noa la pho ä c  ta á t  ne ã :Pan ïd ï arava ø s ï in ï i)



曩莫三滿多沒馱喃(一)半怛他(引)蘖多尾灑野三婆吠(二)鉢娜麼(二合)忙履儞(入)(三)娑嚩(二合) 賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )bán    đát    tha 
(dẫn   )nghiệt    đa    vĩ    sái    dã tam   bà    phệ    (nhị    )bát    na 
ma (nhị hợp)mang lý nễ (nhập)(tam)sa phọc (nhị hợp) hạ
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Ba ù n  ña ù t  tha  nghie ä t  ña  vó  sa ù i  da õ ,  
tam  ba ø  phe ä  (2)  ba ù t  na- ma  mang  ly ù  ne ã  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎正袎凹卡丫凹甩好伏袎戌矛吒袎扔痧交印市渢扣桭

* )  NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  PAMÏ_  TATHA Ø GATA   VISÏAYA   SAMÏBHAVE 

PADMA  MA ØLINI   SVA Ø HA Ø  
賀野紇哩(二合)嚩(入)真言曰。 
hạ    dã    hột    lý    (nhị    hợp   )phọc  (nhập    )chân ngôn viết    。
Ha ï  da õ  ho ä t - ly ù  Pho ä c  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(一)唅吽佉娜野畔惹(二) 娑叵(二合)吒野(三)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )ham  hồng    khư 
na dã bạn    nhạ    (nhị    )sa    phả    (nhị    hợp   )trá  dã    (tam   )sa 
phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ham  ho à n g  khö  na  da õ  ba ï n  nha ï  (2)  sa-
pha û  tra  da õ  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎曳袎猲几叨伏乓介剉誆伏渢扣

NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  HAMÏ  _ HU ØM Ï   KHADAYA  BHAMÏJA    SPHATÏYA 

SVA Ø HA Ø  
地藏菩薩真言曰。 
địa tạng  Bồ Tát  chân ngôn viết    。
Ñòa  Ta ï n g  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(一)訶訶訶(二)素怛弩(三) 娑嚩(二合) 賀
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )ha    ha    ha 
(nhị    )tố    đát    nỗ    (tam   )sa    phọc  (nhị    hợp   ) hạ
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ha  ha  ha  (2)  to á  ña ù t  no ã  (3)  sa- pho ä c  
ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎成成成袎鉏凹平袎渢扣桭 

NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  HA  HA  HA  SUTANU  SVA Ø HA Ø  

　佛子應諦聽　　次東第三院 
　Phật-Tử ứng   đế   thính    　　thứ    Đông    đệ tam viện    
　施願金剛壇　　四方相均普 
　thí   nguyện    Kim cương đàn    　　tứ    phương    tướng   quân   phổ    
　衛以金剛印　　當於彼中作 
　vệ    dĩ  Kim cương ấn    　　đương   ư   bỉ    trung   tác    
　火生曼荼羅　　內心復安置 
　hỏa    sanh   Mạn-đồ-la 　　nội   tâm    phục   an trí 
　妙善青蓮印　　智者漫殊音 
　diệu    thiện   thanh   liên    ấn    　　trí giả mạn   thù    âm    
　本真言圍之　　如法布種子 
　bổn   chân ngôn vi    chi 　　như    Pháp    bố    chủng tử 
　而以為種子　　復於其四傍 
　nhi    dĩ  vi  chủng tử 　　phục   ư   kỳ   tứ    bàng   
　嚴飾以青蓮　　圖作勤勇眾 
　nghiêm    sức    dĩ  thanh   liên    　　đồ    tác    tinh cần dũng    chúng 
　先安妙吉祥　　其身欝金色 
　tiên   an    diệu    cát tường 　　kỳ   thân   uất    kim    sắc    
　五髻冠其頂　　猶如童子形 
　ngũ    kế   quan   kỳ   đính    　　do   như    Đồng tử hình    



　左持青蓮華　　上表金剛印 
　tả   trì    thanh   liên hoa 　　thượng   biểu    Kim cương ấn    
　慈顏遍微笑　　坐於白蓮華 
　từ    nhan    biến  vi    tiếu    　　tọa    ư   bạch    liên hoa 
　妙相圓普光　　周匝互暉映 
　diệu    tướng   viên    phổ    quang    　　châu   tạp    hỗ    huy    ánh    
　而住佛加持　　神力三昧王 
　nhi    trụ    Phật gia trì 　　Thần    lực    tam muội Vương   
Pha ä t  Tö û  ! Ha õ y  la é ng  nghe
Tie á p  Ño âng,  Vie ä n  thö ù  ba
Thí  Nguye ä n  Kim  Cöông  Ña ø n
Cu ø ng  qua ù n  kha é p  bo á n  phöông
A á n  Kim Cöông  ho ä  ve ä
Ne â n  ô û  chính giö õ a  la ø m
Ho û a  Sinh  Ma ï n  Ño à  La
Trong tim laïi  an trí
 Die ä u  Thie ä n  Thanh  Lie â n  A á n
Trí  Gia û  Ma ï n  Thu ø  A â m
Ba ûn  Cha â n  Ngo â n  va â y  bo ïc
Nhö Pha ù p  ba ø y  Chu û ng  Tö û
Ma ø  du ø ng  la ø m  Chu û ng  Tö û
Laïi  ô û  bo á n  phöông  ba ø ng
Ve õ  la ø m  Chu ù ng  Ca à n  Du õ n g
Tröô ù c  an Die ä u  Ca ù t  Töô ø n g
Tha â n  hình ma ø u  ua á t  Kim (ma ø u  va ø ng  nghe ä )
Ñ ænh  ño ä i  ma õ o  Ngu õ  Ke á  (5 bu ù i  to ù c)
Gio á ng  nhö hình Ño àng  Tö û
Tay tra ù i  ca à m  sen  xanh
Tre â n  hie å n  A á n  Kim Cöông
Ma ë t  hie à n  tö ø  m æ m  cöô ø i
Ngo à i  tre â n  hoa sen  tra éng
Die ä u  töô ù ng,  ha ø o  quang  tro ø n
A ù nh  sa ù ng  trôï  chung  quanh
Ma ø  truï  Pha ä t  Gia  Trì
Tha à n  Lö ïc  Tam  Muo ä i  Vöông
及無量眷屬　　觀自在普賢 
cập    vô lượng quyến chúc 　　Quán Tự Tại Phổ Hiền   
對面護對護　　惹耶尾惹耶 
đối    diện    hộ    đối    hộ    　　nhạ    da    vĩ    nhạ    da    
[口*董]母嚕儞多　　阿波羅而多 
[khẩu    *đổng    ]mẫu    lỗ   nễ  đa    　　a   ba la   nhi    đa 
Vô ù i  vo â  löôïng  quye á n  thuo ä c
Qua ù n  Tö ï  Ta ï i ,  Pho å  Hie à n
Ño ái  die ä n  Ho ä  ño á i  Ho ä
Nha ï  Gia,  Vó  Nha ï  Gia
Ño à n g  Ma ã u  Ño â ,  Ne ã  Ña
A Ba  La  Nhi  Ña     
北光網菩薩　　次寶冠菩薩 
Bắc    quang    võng    Bồ Tát   　　thứ    bảo    quan   Bồ Tát   
無垢光菩薩　　月光明菩薩 
vô  cấu  quang    Bồ Tát   　　nguyệt    quang-minh Bồ Tát   
五髻文殊等　　烏波髻失儞 
ngũ    kế   Văn Thù   đẳng 　　ô    ba    kế   thất    nễ  
奉教諸菩薩　　文殊師利尊 
phụng giáo chư    Bồ Tát   　　Văn Thù Sư Lợi tôn    
漫殊梨菩薩　　文殊二使者 
mạn   thù    lê    Bồ Tát   　　Văn Thù   nhị    sử   giả 
鉤召四奉教　　竝鉤召菩薩 
câu    triệu    tứ    phụng giáo 　　tịnh    câu    triệu    Bồ Tát 
Ba é c  (phía Ba é c)  Quang  Vo õ n g  Bo à  Ta ù t
Tie á p  Ba û o  Quan  Bo à  Ta ù t



Vo â  Ca á u  Quang  Bo à  Ta ù t
Nguye ä t  Quang  Minh  Bo à  Ta ù t
Nho ù m  Ngö õ  Ke á  Va ê n  Thu ø
O Â  Ba  Ke á  Tha á t  Ne ã
Phu ï n g  Gia ù o ,  ca ù c  Bo à  Ta ù t
Va ê n  Thu ø  Sö  Lô ï i  To â n
Ma ï n  Thu ø  Le â  Bo à  Ta ù t
Hai Sö ù  Gia û  Va ê n  Thu ø
Ca â u  Trie ä u  bo á n  Phu ï n g  Gia ù o
Va ø  Ca â u  Trie ä u  Bo à  Ta ù t
右光網菩薩　　執持眾寶網 
hữu    quang    võng    Bồ Tát   　　chấp trì chúng    bảo    võng    
寶冠持寶印　　左蓮無垢光 
bảo    quan   trì    bảo    ấn    　　tả   liên    vô  cấu  quang    
青蓮而未敷　　前印舒微屈 
thanh   liên    nhi    vị   phu    　　tiền    ấn    thư    vi    khuất   
計設儞持刀　　慧拳豎風火 
kế   thiết nễ  trì    đao    　　tuệ    quyền    thụ    phong    hỏa    
烏波計設儞　　前拳火輪戟 
ô    ba    kế   thiết nễ  　　tiền    quyền    hỏa    luân    kích    
地慧持幢印　　定拳地水豎 
địa    tuệ    trì    tràng    ấn    　　định   quyền    địa    thủy    thụ    
質多羅童子　　右拳風輪杖 
chất  đa la  Đồng tử 　　hữu    quyền    phong    luân    trượng   
召請風為鉤　　 
triệu    thỉnh   phong    vi  câu    　　
Hö õu  (be â n  pha û i)  Quang  Vo õ ng  Bo à  Ta ù t
Cầm giữ mọi lưới báu
Ma õo  ba ù u  ca à m  A á n  ba ù u

Ta û  Lie â n  (hoa sen  be â n  tra ù i)  Vo â  Ca á u  Quang
Hoa sen  xanh  chöa  nô û
Duo ã i  A á n  tröô ù c  hôi co

O Â  Ba  Ke á  Thie á t  Ne ã
Quye à n  tröô ù c,  Ho ûa  Lua â n  (ngo ù n  giö õa)  ña â m

Ñòa  Tue ä  giö õ  Tra ø ng  A á n
Ñònh  Quye à n  (quye à n  tra ù i)  dö ïng  Ñòa  (ngo ù n  u ù t)  Thu û y  (ngo ù n  vo â  danh)



Cha á t  Ña  La  Ño à n g  Tö û
Hö õu  Quye à n  (Quye à n  Pha û i)  Phong  Lua â n  (ngo ù n  trỏ) Tröôïng  (döïng  nhö ca â y  ga ä y)
Trie ä u  Th æ n h  Phong  (ngo ù n  tro û )  la ø m  ca â u  (mo ù c  ca â u)

次五種奉教
thứ    ngũ    chủng   phụng giáo 
不思議童子　　定慧內縛拳 
bất tư nghị   Đồng tử 　　định   tuệ    nội   phược   quyền    
空風豎相合　　風屈第三節 
không   phong    thụ    tướng   hợp   　　phong    khuất   đệ tam tiết 
 Tie á p  na ê m  loaïi  Phu ï n g  Gia ù o
Ba á t  Tö Ngh ò  Ño à n g  Tö û  
Ñònh  Tue ä  (2 tay) No ä i  Pho ä c  Quye à n  
Döïng  Kho â ng  (ngo ù n  ca ù i)  Phong  (ngo ù n  tro û )  hô ïp  nhau
Phong  (ngo ù n  tro û )  co lo ù ng  thö ù  ba

如是五使者　　五種奉教者 
như  thị ngũ    sử   giả 　　ngũ    chủng   phụng giáo giả 
二眾共圍繞　　侍衛無勝智 
nhị    chúng    cộng   vi nhiễu thị    vệ    Vô  thắng  trí 
Nhö va ä y  na ê m  Sö ù  Gia û
Na ê m  loaïi  Phu ï n g  Gia ù o  Gia û
Hai Chu ù n g  cu ø ng  va â y  quanh
Thò  ve ä  Vo â  Tha é n g  Trí     
(文殊三補吒掌二火反押二水背二風捻空輪) 
(Văn Thù   tam   bổ    trá  chưởng    nhị    hỏa    phản   áp    nhị    thủy 
bối   nhị    phong    niệp   không   luân    )
[Va ên  Thu ø  Tam  Bo á  Tra Chöô û ng,  Hai Ho û a  (2 ngo ù n  giö õa)  ñe ø  ngöô ïc  löng hai Thu û y  (2 ngo ù n  vo â  
danh) Hai Phong  (2 ngo ù n  tro û )  vòn  Kho â ng  Lua â n  (ngo ù n  ca ù i)]

文殊師利菩薩真言曰(滿祖室哩沒馱曩)。 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát   chân ngôn viết    (mãn    tổ    thất    lý    một    đà 
nẵng    )。
Va ê n  Thu ø  Sö  Lô ï i  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ma õn  To á  Tha á t  Ly ù  Mo ä t  Ña ø  Na ü ng:  Man õ ju’srì  
buddhana) 
曩莫三漫多沒馱喃(一)瞞係係矩摩羅迦(二)尾目吃底(二合)鉢他悉體(二合)多(三)娑麼(二合)囉娑麼(二
合)囉(四)鉢囉(二合)底然(五)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mạn   đa    một    đà   nam    (nhất    )man   hệ    hệ 
củ    ma    la    ca   (nhị    )vĩ mục    cật    để    (nhị    hợp   )bát 
tha  tất    thể    (nhị    hợp   )đa    (tam   )sa    ma    (nhị    hợp   )la 



sa    ma (nhị hợp)la    (tứ    )bát    la    (nhị    hợp   )để    nhiên (ngũ 
)sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma ï n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Man,  he ä  he ä  cu û  ma  la  ca  (2)  vó  mu ï c  
ca ä t - ñe á  ba ù t  tha  ta á t - the å  ña  (3)  sa- ma  la  sa- ma  la  (4)  ba ù t - la  ñe å  nhie â n  (5)  sa-
pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎伐桭旨旨乃交先一袎甩觜詵扔卉芛凹袎絆先揨渨凸慴渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  MAMÏ_  HE  HE  KUMA Ø RAKA_ VIMUKTI  PATHA 

STHITA _ SMARA  SMARA  PRATIJN Õ A Ø M Ï     SVA Ø HA Ø   
光網菩薩真言曰。 
quang    võng    Bồ Tát   chân ngôn viết    。
Quang  Vo õ n g  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(一)髯係係矩摩囉(二)忙野蘖多娑嚩(二合)婆嚩悉體(他以反)多(三)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )nhiêm    hệ    hệ 
củ ma la (nhị)mang dã    nghiệt    đa    sa    phọc  (nhị    hợp   )bà    phọc 
tất    thể    (tha  dĩ  phản   )đa    (tam   )sa    phọc  (nhị hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Nhie â m ,  he ä  he ä  cu û  ma  la  (2)  mang  da õ  
nghie ä t  ña  sa- pho ä c  ba ø  pho ä c  ta á t - the å  ña  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎分袎旨旨乃交先袎交仲丫凹辱矢向芛凹袎渢扣桭

* )  NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  JAMÏ_  HE   HE   KUMA Ø RA   MA ØYA Ø G ATA_  

SVABHA ØVA   STHITA_ SVA Ø HA Ø       

無垢光菩薩真言曰。 
vô  cấu  quang    Bồ Tát   chân ngôn viết    。
Vo â  Ca á u  Quang  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(一)係矩忙囉(二)尾質怛囉(二合)蘖底矩忙囉麼弩娑麼(二合)羅(四)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )hệ    củ    mang 
la    (nhị    )vĩ    chất   đát    la  (nhị    hợp   )nghiệt    để    củ 
mang    la ma nỗ sa ma (nhị hợp)la (tứ)sa    phọc (nhị hợp)hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  he ä  cu û  mang  la  (2)  vó  cha á t  ña ù t - la  
nghie ä t  ñe á   (3)  cu û  mang  la  ma  no ã  sa- ma  la  (4)   sa- pho ä c  ha ï  

巧休屹亙阢后盍觡袎旨乃交先袎甩才湥丫凸乃交先袎亙平絆先袎送扣桭 

* )  NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  HE   KUMA Ø RA_  VICITRA  GATI_ KUMA Ø RA  

MANÏUSMARA_ SVA Ø HA Ø    
計設尼真言曰(以下五童子文殊使者)。 
kế thiết ni   chân ngôn viết    (dĩ  hạ   ngũ    Đồng tử Văn Thù   sử   giả )。
Ke á  Thie á t  Ni  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Du ø ng  be â n  döô ù i  5 Ño àng  Tö û  Va ê n  Thu ø  Sö ù  Gia û )
曩莫三滿多沒馱喃(一)枳履(二合)係係矩忙(引) 哩計(二)娜耶壤難娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(三) 鉢囉

(二合)底然(四)娑嚩(二合)賀 
nẵng mạc tam mãn đa một đà nam (nhất)chỉ lý (nhị hợp)hệ hệ củ mang (dẫn)lý kế 
(nhị)na da nhưỡng nan sa ma (nhị hợp   )la    sa    ma    (nhị    hợp   )la 
(tam)bát la (nhị hợp)để nhiên (tứ)sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ch æ - ly ù ,  he ä  he ä  cu û a  mang  ly ù  ke á  (2)  
na  gia  nhöô õ n g  nan  sa- ma  la  sa- ma  la  (3)  ba ù t - la  ñe å  nhie â n  (4)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎丁印袎旨旨乃交共了袎叨仲鄐觡袎絆先絆先袎盲凸慴渢扣桭

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  KILI_ HE  HE  KUMA Ø RIKE   DAYA Ø JN Õ A NAMÏ  _ 

SMARA   SMARA  _ PRATIJN Õ AM Ï_  SVA Ø HA Ø    



烏波計設儞真言曰。 
ô    ba    kế   thiết nễ  chân ngôn viết    。
O Â  Ba  Ke á  Thie á t  Ne ã  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(一)儞哩(二合)頻娜野壤難(二)係矩忙哩計(三)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )nễ  lý    (nhị 
hợp   )tần    na    dã    nhưỡng    nan  (nhị    )hệ    củ    mang    lý    kế 
(tam   )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Ne ã - ly ù ,  ta à n  na  da õ  nhöô õ n g  nan  (2)  he ä  
cu û  mang  ly ù  ke á  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎司印袎石刡仲鄐戊袎旨乃交共了袎渢扣桭

*  )  NAMAHÏ   SAMANTA   BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  DILI_  BHINDHAYA   AJN Õ ANAMÏ_  HE 

KUMA Ø RIKE_ SVA Ø HA Ø     
地慧真言曰(嚩素摩底也（二合）)。 
địa    tuệ    chân ngôn viết    (phọc  tố    ma    để    dã  （nhị    hợp   ）)。
Ñòa  Tue ä  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Pho ä c  To á  Ma Ñe å - da õ :  Vasuma ø t ya)
曩莫三滿多沒馱喃(一)[口*皿]哩(二合)係娑麼(二合) 囉壤曩計覩(二)娑嚩(二合)賀 

nẵng mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )[khẩu    *mãnh    ]
lý    (nhị    hợp   )hệ    sa    ma    (nhị    hợp   )la    nhưỡng    nẵng 
kế   đổ    (nhị    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Ma õ n h - ly ù  , he ä  sa- ma  la  nhöô õ n g  na ü n g  
ke á  ño å  (2)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎扛印袎旨絆先鄐巧了加袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  HILI_ HE  SMARA  JN Õ ANA   KETU_ SVA Ø HA Ø     

質怛囉(二合)童子真言曰。 
chất   đát    la    (nhị    hợp   )Đồng tử chân ngôn viết    。
Cha á t  Ña- la  Ño à n g  Tö û  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(一)弭[口*履]質多羅(二)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )nhị    [khẩu 
*lý    ]chất  đa la  (nhị    )sa phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Nhó  ly ù ,  ca á t  ña- la  (2)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎亦印袎才泣桭渢扣桭

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  MILI_ CITRA Ø  _ SVA Ø HA Ø  

召請童子真言曰。 
triệu    thỉnh   Đồng tử chân ngôn viết    。
Trie ä u  Th æ n h  Ño à n g  Tö û  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(一)阿迦囉灑(二合)野(二) 薩鑁矩嚕阿(去)然(三)矩忙囉寫(四)娑嚩(二合) 賀
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )a   ca   la 
sái    (nhị hợp)dã (nhị)tát    tông  củ    lỗ   a   (khứ   )nhiên (tam   )củ 
mang    la    tả    (tứ    )sa    phọc  (nhị    hợp   ) hạ
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  a  ca  la- sa ù i  da õ  (2)  ta ù t  noan  cu û  lo ã  a  
nhie â n  (3)  cu û  mang  la  ta û  (4)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎狣一溶伏袎屹湱乃冰狣慴袎乃交先兩袎渢扣桭 



* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  AKARSÏAYA  SARVA  KURU  AJN Õ AM Ï  

KUMA Ø RASYA_ SVA Ø HA Ø     
不思議童子真言曰。 
bất tư nghị   Đồng tử chân ngôn viết    。
Ba á t  Tö Ngh ò  Ño à n g  Tö û  Cha â n  Ngo â n  la ø :
曩莫三滿多沒馱喃(一)阿(去)尾娑麼(二合)野儜曳(二)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )a   (khứ   )vĩ 
sa ma (nhị hợp)dã    ninh duệ    (nhị    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  a  vó  sa- ma  da õ  ninh  due ä  (2)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎猱甩絆伏布份袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  AHÏ   VISMAYANÌYE _ SVA Ø HA Ø     

　行者於左方　　次作大名稱 
　hành giả ư   tả   phương    　　thứ    tác    Đại  danh  xưng   
　除一切蓋障　　大精進種子 
　trừ    nhất thiết cái    chướng    　　Đại   tinh tấn   chủng tử 
　謂真陀摩尼　　住於火輪中 
　vị    chân    đà    ma-ni 　　trụ    ư   hỏa    luân    trung   
　翼從端嚴眾　　當知彼眷屬 
　dực    tòng   đoan nghiêm chúng    　　đương tri bỉ    quyến chúc 
　悲愍慧菩薩　　破惡趣菩薩 
　bi    mẫn    tuệ    Bồ Tát   　　phá    ác thú   Bồ Tát   
　施無畏菩薩　　賢護菩薩等 
　thí vô úy Bồ Tát   　　Hiền  hộ  Bồ Tát   đẳng 
　不思議菩薩　　慈發生菩薩 
　bất tư nghị   Bồ Tát   　　từ    phát    sanh   Bồ Tát   
　并折諸熱惱　　 
　tinh  chiết   chư    nhiệt    não    　　 
Ha ø nh  Gia û  ô û  Ta û  Phöông  (phöông  be â n  tra ù i)
Tie á p  ta ù c  Ña ï i  Danh  Xöng
Trö ø  Nha á t  Thie á t  Ca ù i  Chöô ù n g
Chu û ng  Tö û  ña ïi  tinh tie á n
La ø  Cha â n  Ña ø  Ma  Ni
Truï  ô û  trong Ho ûa  Lua â n
Chu ù ng  ñoan  nghie â m  theo  ha à u
Ne â n  bie á t  quye á n  thuo ä c  a á y
Bi  Ma ã n  Tue ä  Bo à  Ta ù t
Pha ù  A ù c  Thu ù  Bo à  Ta ù t
Thí  Vo â  U ù y  Bo à  Ta ù t
Nho ù m  Hie à n  Ho ä  Bo à  Ta ù t
Ba á t  Tö Ngh ò  Bo à  Ta ù t
Tö ø  Pha ù t  Sinh  Bo à  Ta ù t
Va ø  Chie á t  Chö Nhie ä t  Na õ o
祕密之標誌
bí  mật  chi tiêu   chí    
次第應安布　　名稱除障尊 
thứ    đệ    ứng   an    bố    　　danh    xưng   trừ    chướng    tôn    
住悲力三昧　　智福虛心合 
trụ    bi    lực    tam muội 　　trí    phúc    hư   tâm    hợp   
地水屈入月　　
địa    thủy    khuất   nhập    nguyệt 
Tie â u  Chí cu û a  Bí Ma ä t
Thö ù  töï  ne â n  an ba ø y    　　
Danh Xöng  Trö ø  Chöô ù n g  To â n
Truï  Bi  Lö ïc  Tam  Muo ä i  
Trí Phöô ù c  (2 tay) Hö ta â m  hô ïp  (Hö Ta â m  Hôïp  Chöô û ng)



Co Ñòa  (ngo ù n  u ù t)  Thu û y  (ngo ù n  vo â  danh  ) va ø o  Nguye ä t  (lo ø ng  ba ø n  tay)

尊右除疑怪 
tôn    hữu    trừ    nghi    quái    
內縛豎火空　　寶瓶置一股 
nội   phược   thụ    hỏa    không   　　bảo    bình trí    nhất    cổ 
To â n  hö õ u  (To â n  be â n  pha û i)  Trö ø  Nghi  Qua ù i
No äi  Pho ä c ,  dö ïng  Ho ûa  (ngo ù n  giö õ a)  Kho â ng  (ngo ù n  ca ù i)
Bình ba ù u  ñe å  Nha á t  Co å   

 
施無畏菩薩　　作施無畏手 
thí vô úy Bồ Tát   　　tác    thí vô úy thủ  
Thí  Vo â  U ù y  Bo à  Ta ù t
Ta ù c  tay Thí Vo â  U Ù y  

 

除一切惡趣　　定慧舒合掌 
trừ    nhất thiết ác thú   　　định   tuệ    thư    hợp chưởng 
Trö ø  Nha á t  Thie á t  A ù c  Thu ù
Duo ã i  Ñònh  Tue ä  (2 tay) cha é p  laïi
救護慧菩薩　　悲手掌在心 
cứu    hộ    tuệ    Bồ Tát   　　bi    thủ    chưởng    tại    tâm    
直豎空向上　　
trực    thụ    không   hướng    thượng  
Cö ù u  Ho ä  Tue ä  Bo à  Ta ù t
Bi Thu û  (tay tra ù i)  chöô û ng  (lo ø ng  ba ø n  tay) taïi  tim
Döïng   Kho â ng  (ngo ù n  ca ù i)  höô ù ng  le â n  tre â n  

　　

大慈生菩薩  慧風空持華
Đại   từ    sanh   Bồ Tát  tuệ    phong    không   trì hoa   　　
 Ña ï i  Tö ø  Sinh  Bo à  Ta ù t
Tue ä  Phong  Kho â ng  (ngo ù n  tro û  pha û i  va ø  ngo ù n  ca ù i  pha û i)  ca à m  hoa



悲旋潤右置 
bi    toàn    nhuận    hữu    trí    
悲念在心上　　垂屈火輪指 
bi    niệm    tại    tâm    thượng   　　thùy    khuất   hỏa    luân    chỉ 
Bi  Tuye à n  Nhua ä n  be â n  pha û i
Bi (tay tra ù i)  vòn  tre â n  tim
Ru õ  co Ho û a  Lua â n  (ngo ù n  giö õ a)  ch æ

除一切熱惱　　作垂施願手 
trừ    nhất thiết nhiệt    não    　　tác    thùy    thí   nguyện    thủ    
甘露水流注　　遍在諸指端 
cam lộ thủy    lưu    chú    　　biến  tại    chư    chỉ    đoan 
Trö ø  Nha á t  Thie á t  Nhie ä t  Na õ o
Ru õ  ta ù c  tay Thí Nguye ä n
Nöô ù c  Cam  Lo ä  tuo â n  cha û y
Taïi  kha é p  ca ù c  ña à u  ngo ù n     

次不思議慧　　以無畏之手 
thứ    bất tư nghị   tuệ    　　dĩ  vô úy chi thủ    
空風持珠狀 
không   phong    trì    châu    trạng    
Tie á p  Ba á t  Tö Ngh ò  Tue ä
Du ø ng  tay cu û a  Vo â  U ùy
Kho â ng  (ngo ù n  ca ù i)  Phong  (ngo ù n  tro û )  da ïng  ca à m  cha â u  (vie â n   ngo ïc)

除一切蓋障菩薩真言曰(薩嚩儞嚩囉拏尾曬劍（二合）避)。 
trừ    nhất thiết cái    chướng    Bồ Tát   chân ngôn viết    (tát    phọc  nễ 
phọc  la    noa    vĩ    sái    kiếm    （nhị    hợp   ）tị    )。
Trö ø  Nha á t  Thie á t  Ca ù i  Chöô ù n g  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ta ù t  Pho ä c  Ne ã  Pho ä c  La Noa 

Vó  Sa ù i  Kie ám  Tî: Sarva  nirvaran ïa  viskamïbhin)
曩莫三滿多沒馱喃(一)阿(去)薩怛嚩(二合)係多(二)弊(毘庾反)嗢蘖(二合)多(三)怛藍(二合)怛藍(二合) 
藍藍(四)娑嚩(二合)賀(引) 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )a   (khứ   )tát 
đát    phọc  (nhị    hợp   )hệ    đa  (nhị    )tệ   (tì    dữu    phản   )ốt 
nghiệt    (nhị    hợp   )đa    (tam   )đát    lam    (nhị    hợp   )đát    lam 
(nhị    hợp   )lam    lam    (tứ    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    (dẫn   )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  A,  ta ù t  ña ù t - pho ä c  ge ä  ña  (2)  te ä  o á t -
nghie ä t  ña  (3)  ña ù t - lam  ña ù t - lam,  lam  lam  (4)  sa- pho ä c  ha ï  



巧休屹亙阢后盍觡袎猱屹湱托出育怐包桭沼沼劣劣渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  AHÏ   SATVA  HÌTA  ABHYUDGATE_ TRAMÏ   TRAMÏ  

RAMÏ   RAMÏ_  SVA Ø HA Ø    
除疑怪菩薩真言曰(號俱賀哩曩)。 
trừ    nghi    quái    Bồ Tát   chân ngôn viết    (hiệu    câu    hạ    lý 
nẵng    )。
Trö ø  Nghi  Qua ù i  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Hie ä u  la ø  Ca â u  Haï  Ly ù  Na ü ng : Kaut ïu ø h alah ï)
曩莫三滿多沒馱喃(一)訶娑難尾麼底制諾迦(二)娑嚩(二合)賀(引) 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )ha    sa    nan 
vĩ ma  để    chế    nặc ca   (nhị    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    (dẫn   )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Ha  sa  nan,  vó  ma  ñe à  che á  na ë c  ca  (2)  sa-
pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎成屹觡袎甩亙凸琚叨一袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  HASANA ØM Ï  VIMATI  CCHEDAKA_ SVA Ø HA Ø    

施無畏菩薩真言曰(薩嚩薩怛嚩（二合引）婆閻娜娜)。 
thí vô úy Bồ Tát   chân ngôn viết    (tát    phọc  tát    đát    phọc  （nhị 
hợp   dẫn   ）bà    diêm  na    na    )。

Thí  Vo â  U Ù y  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ta ù t  Pho ä c  Ta ù t  Ña ù t- pho ä c  Ba ø  Die â m  Na Na: 

Sarva   Satva  Abhayamïdada)
曩莫三滿多沒馱喃(一)囉娑難阿佩延娜娜(二) 娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )la    sa    nan 
a   bội    duyên    na    na    (nhị    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  La  sa  nan,  a  bo ä i  duye â n  na  na  (2)  sa-
pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎先屹觡袎狣矛兇叨叼袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  RASANA ØM Ï  _  ABHAYAMÏDADA Ø  _ SVA Ø HA Ø     

除一切惡趣菩薩真言曰(薩嚩鉢也惹郝)。 
trừ    nhất thiết ác thú   Bồ Tát   chân ngôn viết    (tát    phọc  bát    dã 
nhạ    hác    )。

Trö ø  Nha á t  Thie á t  A ù c  Thu ù  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ta ù t  Pho ä c  Ba ù t  Da õ  Nhaï  

Ha ù c:  Sarvapa ø yajahah ï)
曩莫三滿多沒馱喃(一)特慒(二合)娑難阿毘庾(二合)達攞抳(二)薩怛嚩(二合)馱敦(三)娑嚩(二合)賀(引) 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )đặc    mông (nhị 
hợp   )sa    nan   A-tì dữu    (nhị    hợp   )đạt    la  nê  (nhị    )tát 
đát    phọc  (nhị    hợp   )đà   đôn   (tam   )sa    phọc  (nhị hợp   )hạ 
(dẫn   )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  ña ë c  mo â n g  sa  nan,  a  ty ø - dö õ u  ña ï t  la  ne â  
(2)  ta ù t  ña ù t - pho ä c  ña ø  ño â n  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎盍屹戊袎狣育益先仗屹玆四加袎渢扣桭 

*  )  NAMAHÏ   SAMANTA   BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  DVA Ø SANAMÏ  _  ABHYUDDHARANÏI  

SATVADHA Ø TU_  SVA Ø HA Ø    
救護慧菩薩真言曰(跛哩怛羅（二合）拏捨也麼底)。 
cứu    hộ    tuệ    Bồ Tát   chân ngôn viết    (bả    lý    đát    la    （nhị 
hợp   ）noa    xả    dã  ma    để    )。



Cö ù u  Ho ä  Tue ä  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ba û  Ly ù  Ña ù t- la Noa Xa û  Da õ  Ma Ñe å )
曩莫三滿多沒馱喃(一)尾訶娑難係摩賀(引)摩賀(引)娑麼(二合)囉鉢囉(二合)底然(二)娑嚩(二合)賀(引) 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )vĩ    ha    sa 
nan   hệ    ma    hạ    (dẫn   )ma hạ    (dẫn   )sa    ma    (nhị    hợp   )la 
bát    la    (nhị    hợp   )để    nhiên (nhị    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ 
(dẫn   )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Vó  sa  ha  nan,  he ä  ma  ha ï  ma  ha ï  sa- ma  la  
ba ù t - la  ñe á  nhie â n  (2)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎甩成屹戊袎旨 亙扣亙扣 絆先渨凸慴袎渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  VIHASANAMÏ  _ HE  MAHA Ø   MAHA Ø  _ SMARA 

PRATIJN Õ AM Ï_  SVA Ø HA Ø     

大慈生菩薩真言曰(摩訶（引）每嘀哩也毘欲曩迦（二合）)。 
Đại   từ    sanh   Bồ Tát   chân ngôn viết    (Ma-Ha （dẫn   ）mỗi  nam lý    dã 
tì    dục    nẵng    ca   （nhị    hợp   ）)。

Đại  Từ  Sinh  Bồ  Tát  Chân  Ngôn  là  (Ma  Hạ  Mỗi  Nam  Lý  Dã  Tỳ  Dục  Nẵng-Ca: Maha ø  

maitryabhyudgatah ï)
莫三滿多沒馱喃(一)諂娑嚩(二合)制妬嗢蘖(二合)多(一)娑嚩(二合)賀(引) 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )siểm    sa 
phọc  (nhị    hợp   )chế    đố    ốt nghiệt    (nhị    hợp   )đa    (nhất    )
sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    (dẫn   )
Nẵng  m ạc tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Thie å m   sa- ph ộc ch ế ñ ố ốt-nghi ệt ña  (2)  sa-
ph ộc h ạ 

巧休屹亙阢后盍觡袎毋袎辱才柰珈怐凹渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _   TÏHAMÏ  _ SVACITTA  UDGATA_ SVA Ø HA Ø    

悲旋潤菩薩真言曰(摩訶（引）迦嚕拏莫囉（二合）抳多)。 
bi    toàn    nhuận    Bồ Tát   chân ngôn viết    (Ma-Ha （dẫn   ）ca   lỗ   noa 
mạc   la    （nhị    hợp   ）nê  đa    )。
Bi  Tuye à n  Nhua ä n  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø   (Ma Ha Ca Lỗ Noa Mạc-La Ne â  Đa: Maha ø  

Karun ïa ø m r ï ditah ï)
曩莫三滿多沒馱喃(一)閻迦嚕儜沒曬眤多(二)娑嚩(二合)賀(引) 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )diêm  ca   lỗ 
ninh một    sái    nê đa    (nhị    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    (dẫn   )
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  Die â m ,  ca  lo ã  ninh  mo ä t  sa ù i  ne â  ña  (2)  
Sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎兇袎一冰仕邵水凹渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  YAMÏ  _ KARUNÏA  MREDÏITA_ SVA Ø HA Ø    

除一切熱惱菩薩真言曰(薩嚩娜（引）賀鉢羅（二合）捨弭曩)。 
trừ    nhất thiết nhiệt    não    Bồ Tát   chân ngôn viết    (tát    phọc  na 
（dẫn   ）hạ    bát    la    （nhị    hợp   ）xả    nhị    nẵng    )。
Trö ø  Nha á t  Thie á t  Nhie ä t  Na õ o  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  (Ta ù t  Pho ä c  Na Haï  Ba ù t- La Xa û  

Nhó  Na ü ng:  Sarva  da ø ha  pra’samina)
曩莫三滿多沒馱喃(一)縊係嚩囉娜(二)嚩囉鉢囉(二合)鉢多(三)娑嚩(二合)賀 



nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )ải    hệ    phọc 
la  na    (nhị    )phọc  la bát    la    (nhị    hợp   )bát    đa    (tam   )sa 
phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  A û i ,  he ä  pho ä c  la  na  (2)  pho ä c  la  ba ù t - la  
ba ù t  ña  (3)  sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎槎袎旨向先叨向先直挕渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _  Ì _ HE  VARADA_  VARA  PRA Ø P TA_  SVA Ø HA Ø     

不思議慧菩薩真言曰(阿進底也摩底娜難多)。 
bất tư nghị   tuệ    Bồ Tát   chân ngôn viết    (a   tiến    để    dã  ma    để 
na    nan   đa    )。
Ba á t  Tö Ngh ò  Tue ä  Bo à  Ta ù t  Cha â n  Ngo â n  la ø  (A Tie á n  Ñe á  Da õ  Ma Ñe å  Na ù  Nan Ña: 
Acintya matidatta)
曩莫三滿多沒馱喃(一)污薩嚩捨鉢哩布囉迦(二)娑嚩(二合)賀 
nẵng    mạc   tam   mãn    đa    một    đà   nam    (nhất    )Ố  tát    phọc 
xả    bát    lý    bố    la ca   (nhị    )sa    phọc  (nhị    hợp   )hạ    
Na ü n g  ma ï c  tam  ma õ n  ña  mo ä t  ña ø  nam  (1)  O Á  ta ù t  pho ä c  xa û  ba ù t  ly ù  bo á  la  ca  (2)  
sa- pho ä c  ha ï

巧休屹亙阢后盍觡袎栠袎屹楔圭扔共觢先一渢扣桭 

* ) NAMAHÏ   SAMANTA  BUDDHA Ø NA Ø M Ï _U Ø  _  SARVA Ø    ’SAPARIPU Ø RAKA_ SVA Ø HA Ø    

大毘盧遮那經成就儀軌卷上 
Đại   Tì-Lô-Giá-Na Kinh    thành tựu nghi    quỹ    quyển   thượng   
Ña ï i  Ty ø  Lo â  Gia ù  Na  Kinh  Tha ø n h  Tö ïu  Nghi  Quy õ  _ Quye å n  Thöô ïng  (He á t)
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